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ở đầu 


Công nghiệp là một ngành quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, có 
nhiệm vụ sản xuất các vật liệu, máy, thiết bị, kết cấu công trình... cho 
các ngành sản xuất, dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng của xã hội. 


Ngày nay, khoa học và công nghệ đang phát triển nhanh chóng, các 
ngành công nghiệp truyền thống như cơ khí, điện, hoá chất được 
hiện đại hoá và nhiều ngành công nghiệp mới như điện tử, thông tin, 
sinh học xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. 


Môn Công nghệ lớp 8 sẽ trang bị cho các em một số kiến thức 
kĩ thuật cơ bản, một số quy trình công nghệ và kĩ năng lao động đơn 
giản về cơ khí và điện. Với những điều được học, các em sẽ có thể 
áp dụng trong đời sống hàng ngày, đồng thời góp phần hướng 
nghiệp để các em lựa chọn hướng đi thích hợp sau khi tốt nghiệp 
Trung học cơ sở. 


Môn Công nghệ mang nhiều tính kĩ thuật, tính thực tiễn và gần gũi 
với đời sống, vì vậy việc học tập phải kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết 
và thực hành. Thực hành một mặt để củng cố kiến thức, mặt khác để 
hình thành kĩ năng và tư duy công nghệ, tập cho các em biết 
vận dụng kiến thức vào thực tế, qua đó gây thêm sự hứng thú và lòng 
say mê học tập đối với môn Công nghệ. 


Sách giáo khoa Công nghệ 8 - Công nghiệp gồm ba phần : 
Vẽ kĩ thuật - Cơ khí - Kĩ thuật điện. Sách được viết trên cơ sở kế thừa 
những ưu điểm của sách giáo khoa đã có, theo tinh thần đổi mới 
phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 
động, tìm tòi sáng tạo của học sinh. 


Trong quá trình học tập đòi hỏi các em chủ động tìm hiểu, phát hiện 
để nắm vững kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 
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e BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 
e BẢN VẼ KĨ THUẬT 


L2 BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 


Bài 1 
VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG 
SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


1. Biết đợc vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với 
sản xuất và đời sống. 

2. Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn 
Vẽ kĩ thuật. 


Trong giao tiếp, con người 
dùng nhiều phương tiện thông 
tin khác nhau để diễn đạt tư 
tưởng, tình cảm và truyền đạt 
thông tin cho nhau (hình 1.1) : 

- Tiếng nói ; 

- Cử chỉ ; 

- Chữ viết ; 

- Hình vẽ... 

Em hãy xem hình I.I và cho 

biết các hình a, b, e và d có 

ý nghĩa gì ? 


- BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SẢN XUẤT ''””” £#°Phướng tên hồng in 


Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu là sản phẩm do bàn tay, khối óc của 
con người sáng tạo ra, từ chiếc đỉnh vít đến chiếc ô tô hay con tầu vũ trụ ; từ ngôi 
nhà ở đến các công trình kiến trúc, xây dựng... 

Vậy những sản phẩm đó được làm ra như thế nào ? 


Trong quá trình sản xuất, muốn 
làm ra một sản phẩm nào đó, trước 
hết người thiết kế phải diễn tả 
chính xác hình dạng và kết cấu của 
sản phẩm, phải nêu đẩy đủ các 
thông tin cần thiết khác như kích 
thước, yêu cầu kĩ thuật, vật liệu... 
Các nội dung này được trình bày 
theo các quy tắc thống nhất bằng 
bản về kĩ thuật. Sau đó người công 
nhân căn cứ theo bản vẽ để tiến 
hành chế tạo, lắp ráp, thi công... 

Em hãy cho biết các hình 1.2a. b 

và e liên quan như thế nào đến 

bản về kĩ thuật ? 


II - BẢN VẼ KĨ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG 


Hình 1.2. Bản vẽ dù 


a) Thiết kế ; b) Thi công ; c) Trao đổi 


Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên sử dụng những sản phẩm do con người 
làm ra, từ các đồ dùng điện, điện tử, đến các phương tiện đi lại, các loại máy và 


thiết bị dùng trong sinh hoạt... 


Để người tiêu dùng sử dụng một cách có hiệu quả và an toàn, mỗi chiếc máy hoặc 
thiết bị phải kèm theo bản chỉ dẫn bằng lời và bằng hình (bản vẽ, sơ đồ...). 


a 
Bình 1.3. Bản vẽ dùng trong đời sống 


a) Sơ đồ và mạch điện thực tế ; 


b) Mặt bằng nhà ở. 


Mạch điện thực tế 


Em hãy cho biết ý nghĩa của các hình 1.3a và I.3b. 
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III - BẢN VẼ DÙNG TRONG CÁC LĨNH VỤC KĨ THUẬT 


Em hãy xem hình 1.4 và cho biết bản vẽ được dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật nào ? 


Hình 1.4. Các lĩnh vực kĩ thuật dùng bản vẽ kĩ thuật 


Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có loại bản vẽ của ngành mình. 

Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoạc bằng máy tính điện tử. 

Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các 
môn khoa học - kĩ thuật khác. 


Ghi nhớ 

1. Bản vẽ kĩ thuật là một phílơng tiện thông tin dùng trong sản xuất và 
đời sông. 

2. Học vẽ kĩ thuật để ứng dụng vào sản xuất và đời sông 


Câu hỏi 
1. Vì sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật ? 


2. Bản vẽ kĩ thuật có vai trò nhí] thế nào đối với sản xuất và đời sống ? 
3. Vì sao chúng ta cần phải học môn Vẽ kĩ thuật ? 


Bài 
HÌNH CHIẾU 


1. Hiểu điợc thế nào là hình chiếu. 


2. Nhận biết đợc các hình chiếu của vật thể trên 
bản vẽ kĩ thuật. 


I- KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CHIẾU 


Quan sát hình 2.1, vật thể được chiếu 
lên mặt phẳng. Hình nhận được trên mặt 
phẳng đó gọi là ñành: chiếu của vật thể. 

Điểm A của vật thể có hình chiếu là 
điểm A' trên mặt phẳng. Đường thẳng 
AA' gọi là tiz chiếu và mặt phẳng chứa 
hình chiếu gọi là mặt phẳng chiếu: hay 
mặt phẳng hình chiếu. 


Hình 2.1. Hình chiếu của vật thể 


II - CÁC PHÉP CHIẾU 
Đặc điểm của các tia chiếu khác nhau, cho ta các phép chiếu: khác nhau. 


Hãy quan sát các hình 2.2 và nhận xét về đặc điểm của các tia chiến trong các 
hình a, b và e. 


Hình 2.2. Các phép chiếu 
a) Phép chiếu xuyên tâm ; b) Phép chiếu song song ; c) Phép chiết! vuông góc 


Phép chiếu vuông góc (h.2.2c) dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. 
Phép chiếu song song (h.2.2b) và phép chiếu xuyên tâm (h.2.2a) dùng để vẽ các hình 
biểu diễn ba chiều bổ sung cho các hình chiếu vuông góc trên các bản vẽ kĩ thuật. 


II - CÁC HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC 


1. Các mặt phẳng chiếu 
Để diễn tả chính xác hình dạng 
của vật thể, ta lần lượt chiếu vuông 
góc vật thể theo ba hướng khác 
nhau lên ba mặt phẳng chiếu như 
hình 2.3 : 
- Mặt chính diện gọi là mặt phẳng 
chiếu đứng. 
- Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng 
chiếu bằng. 
- Mặt cạnh bên phải gọi là mặt 
phẳng chiến cạnh. 


2. Các hình chiếu 
Tên gọi các hình chiếu tương ứng 

với các hướng chiếu (h.2.4) : 

- Hình chiếu đứng có hướng chiếu 
từ trước tới. 

- Hình chiếu bằng có hướng chiếu 
từ trên xuống. 

- Hình chiếu cạnh có hướng chiếu 
từ trái sang. 


Mặt phẳng chiếu bằng 


Hình 2.3. Các mặt phẳng chiếu 
» 
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Hình 2.4. Các hình chiếu và hướng chiếu 


Quan sát hình 2.3 và hình 2.4, cho biết các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu 
cạnh thuộc các mặt phẳng chiếu nào và có hướng chiếu như thế nào ? 


IV - VỊ TRÍ CÁC HÌNH CHIẾU 


Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu của 
một vật thể được vẽ trên cùng một mặt phẳng. 
của bản vẽ. Vì vậy, sau khi chiếu vật thể, mặt 
phẳng chiếu bằng được mở xuống dưới cho 
trùng với mặt phẳng chiếu đứng và mặt 
phẳng chiếu cạnh được mở sang bên phải cho 


trùng với mặt phẳng chiếu đứng (h.2.4). Tà có 
bản vẽ các hình chiếu như hình 2.5. Hình 2.5. Vị trí các hình chiếu 


Chú ý - 


Trên bản vẽ có quy định : 

— Không vẽ các đường bao của các mặt phẳng chiếu. 

— Cạnh thấy của vật thể được vẽ bằng nét liền đậm. 

— Cạnh khuất của vật thể được vẽ bằng nét đứt. 

Em hãy quan sát hành 2.5 và cho biết vị trí các hình chiến ở trên bẳn vẽ được sắp 
xếp như thế nào ? 


Ghi nhớ 


1. Trên bản vẽ kĩ thuật, các hình chiếu diễn tả hình dạng các mặt của 
vật thể theo các hiớng chiếu khác nhau. 

2. Vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ nhĩ] sau : 
- Hình chiếu bằng ở dilới hình chiếu đứng. 
- Hình chiếu cạnh ở bên phải hình chiếu đứng. 


Câu hỏi 

1. Thế nảo là hình chiếu của một vật thể ? 

2. Có các philp chiếu nào 2 Mỗi philp chiếu có đặc điểm gì 2 

3. Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ nhí] thế nào ? 


Bài tập 


Cho vật thể với các hilớng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 (h.2.6). 

a) Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để chỉ rõ sự tllơng quan giữa các 
h[lớng chiếu với các hình chiếu. 

b) Ghi tên gọi các hình chiếu 1, 2, 3 vào bảng 2.2. 


Hình 2.6 


6 thể em chưa 


TIÊU CHUỂN BẢN Về HĨ THUẬT 


Các bản vẽ kĩ thuật được lập theo các quy tắc thống nhất của Tiêu chuẩn 
Việt Nam về bản vẽ Kĩ thuật. 


1. Khổ giấy 
Bảng 2.3 trình bày các khổ giấy chính dùng cho các bản vẽ và tài liệu kĩ thuật. 


Bảng 23. Cúc khổ giấy chính 


2. Nit vẽ 


Bảng 2.4 trình bày một số loại nét vẽ cơ bản dùng trên các bản vẽ kĩ thuật. 
a) Các nñt vẽ 


Bảng 2.4. Một số loại nét vẽ cơ bủn 


lễ 
1. Nét liền đậm 


Cạnh thấy, đường bao thấy... 


Cạnh khuất, đường bao khuất... 


3. Nét đứt 
4. Nét gạch chấm mảnh 


b) Chiều rộng 


Đường tâm, đường trục đối xứng, 


Ỹ Đường dóng, đường kích thước, 
Khiiiiji == li c2 le 


Chiều rộng của nét vẽ lấy trong dãy kích thước sau : 
0/13; 0,18 ; 0/25 ; 035; 0,5 ; 0,7; 1; 1,4; 2 mm. 

c) Cách vẽ 

Đối với bản vẽ khổ nhỏ, chiều rộng (đ) của nét đậm thường lấy bằng 0,5mm và 
chiều rộng của nét mảnh lấy bằng d/2 (0,25mm). 
- Khe hở các nét đứt, nét gạch chấm mảnh lấy khoảng I,5d. 
- Các gạch ngắn trong nét đứt lấy khoảng 6d. 
- Các chấm trong nét gạch chấm mảnh 0,25d. 
- Các gạch trong nết gạch chấm mảnh lấy khoảng 12d. 


Bài KG) 
Bài tận thực hành 
HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 


1. Biết đợc sự liên quan giữa hớng chiếu và 
hình chiếu. 


2. Biết đilợc cách bố trí các hình chiếu ở trên 
bản vẽ. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước. ke, compa, bút chì, tẩy... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4 (297mm x 210mm)... 
- Vở bài tập, giấy nháp, ... 


II - NỘI DUNG 


Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 
như hình 3.1. Hãy đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình 
chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1, 2, 3 cho đúng vị trí của chúng 
ở trên bản vẽ kĩ thuật. 


‡ 
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Hình 3.1 
a) Các hướng chiếu ; b) Các hình chiếu. 


lII - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Yêu cầu thực hiện bài tập thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. 
Các bước được tiến hành như sau : 


Bước T. Đọc kĩ nội dung bài tập thực hành. 

Bước 2. Bài làm trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4, cần bố trí các 
phần chữ và phần hình cân đối trên bản vẽ. 

Bước 3. Kẻ bảng 3.1 vào bài làm và đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng đó. 

Bước 4. Vẽ lại ba hình chiếu 1, 2 và 3 đúng vị trí của chúng. ở trên bản vẽ. 


(nếu làm trên tờ giấy khổ A4 cần ghi họ tên học sinh, tên trường, lớp ở góc dưới 
bên phải bản vẽ). 
Chủ ý : 

1, Khi vẽ chia làm hai bước : 

* Bước về mờ. Tất cả các đường đều vẽ bằng nét mảnh, có chiều rộng khoảng 
0,25mm. 

* Bước tô đậm. Sau khi vẽ mờ xong, cần kiểm tra lại các hình đã vẽ, sửa chữa những. 
Sai sót... rồi tiến hành bước tô đậm, chiều rộng của nét đậm khoảng 0,5mm. 
2. Các kích thước của hình phải đo theo hình đã cho, có thể vẽ theo tỉ lệ. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


Bài 
BẢN VỀ CÁC KHỐI ĐA DIỆN 


1. Nhận dạng điợc các khối đa diện thờng 
gặp : hình hộp chữ nhật, hinh lăng trụ đều, 
hình chóp đều. 


2. Đọc điợc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp 
chữ nhật, hinh lăng trụ đều, hình chóp đều. 


I- KHỐI ĐA DIỆN 


Quan sát các hình 4.1a, b, c và cho biết các khối đó được bao bởi các hình gì ? 
Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng. 


1à 


Hình 4.1. Các khối đa diện 


Hãy kể một số vật thể có dạng các khối đa diện mà em biết. 
II - HÌNH HỘP CHÚ NHẬT 


1. Thế nào là hình hộp chữ nhật ? 


a: chiều dài 
Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.2 b: chiếu rộng 
được bao bởi các hình gì ? h: chiều cao 


Hình hộp chữ nhật được bao bởi 


sáu hình chữ nhật. Hình 4.2. Hình hộp chữ nhật 
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2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật 


Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình 
hộp chữ nhật (h.4.3), sau đó đối 
chiếu với hình 4.2 và trả lời các câu 
hỏi sau bằng cách điền vào các ô 
trong bảng 4.1 : 

- Các hình 1, 2, 3 là các hình chiến gì ? 


- Chúng có hình dạng như thế nào ? 


- Chúng thể hiện các kích thước nào 
của hình hộp chữ nhật ? 
Hình 4.3. Hình chiếu của 
hình hộp chữ nhật 


Bảng 4.1 


III - HÌNH LĂNG TRỤ ĐỀU 


â 
1. Thế nào là hình lăng trụ đều ? P 
Hãy cho biết khối đa diện ở hình 4.4 kim tản 7 
được bao bởi các hình gì ? H h:diều cao lãng tụ 
Hình lăng trụ đều được bao bởi hai Nạthên 


mặt đấy là hai hình đa giác đều 
bằng nhau và các mặt bên là các Mặt dáy 
hình chữ nhật bằng nhau. 


Hinh 4.4. Hình lãng trụ đều 


2. Hình chiếu của hình 


lăng trụ đều 
9 
Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của 1 
hình lăng mrụ tam giác đêu (h.4.5). 
sau đó đối chiếu với hình 4.4 và trả 
a 


lời các câu hỏi sau bằng cách điền 

vào các ô trong bảng 4.2. 
- Các hình I, 2, 3 là các hình chiếu gì ? 
- Chúng có hình dạng như thế nào ? Ẫ 
- Chúng thể hiện những kích thước 

nào của hình lăng trụ tam giác đều ? 


Hình 4.5. Hình chiếu của hình 
lãng trụ tam giác đều 
Bảng 4.2 


IV - HÌNH CHÓP ĐỀU 


1. Thế nào là hình chóp đều ? SH 


Hãy cho biết khối đa điện ở hình 4.6 
được bao bởi các hình gì ? 

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy 
là một hình đa giác đều và các mặt 
bên là các hình tam giác cân bằng 
nhau có chung đỉnh. 


sa: chiều dài cạnh đáy 
h: chiều cao hình chóp 


Hình 4.6. Hình chóp đều 
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2. Hình chiếu của 
hình chóp đều 


Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của 
hình chóp đêu đáy vuông (h.4.7). 
sau đó đối chiếu với hình 4.6 và trả 
lời các câu hỏi sau bằng cách điền ñ 
vào các ô trong bểng 4.3 : 

- Các hình 1,2, 3 là các hình chiến gì ? 

- Chúng có hình dạng như thế nào ? 

- Chúng thể hiện những kích thước 
nào của hình chóp đều đáy vuông ? 


Hình 4.7. Các hình chiếu 
của hình chóp đều đáy vuông 


Chú ý : 

Thường chỉ dùng hai hình chiếu để biểu điễn hình hộp, hình lăng trụ và hình chóp : 
một hình chiếu thể hiện mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng 
và kích thước đáy. 


Ghi nhú 


1. Khối đa diện đilợc bao bởi các hình đa giác phẳng. 
2. Mỗi hinh chiếu thể hiện điợc hai trong ba kích thilớc : chiểu dài, 
chiều rộng và chiều cao của khối đa diện. 


Câu hỏi 


1. Nếu đặt mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với 
mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì 2 

2. Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song với 
mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì ? 


Bài tập 

Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2 và 3 của các vật thể (h.4.8) : 

a) Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó. 

b) Đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 4.4 để chỉ rõ sự tílơng quan 
giữa các bản vẽ 1, 2, 3 (h.4.8) với các vật thể A, B, C (h.4.9). 


A A Ä 
H II H 


Hình 4.8. Các bản vẽ hình chiếu 


“== 


Hình 4.9. Các vật thể 


Bảng 4.4 


Bài 5 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN 


1. Đọc điợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể 
có dạng các khối đa diện. 


2. Phát huy trí tIởng tợng không gian. 


I- CHUẨN BỊ 
- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, ... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 


II - NỘI DUNG 


Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.5.1) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D 
(h.5.2) bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ 
và các vật thể. Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của một trong. 
các vật thể A, B, C, D. 


Bảng 5.1 
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` 
1 2 3 4 
Hình 5.1. Các bản vẽ hình chiếu 


C 


Hình 5.2. Các vật thể 


II - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Yêu cầu thực hiện bài tập thực hành trong vở bài tập hoặc trên tờ giấy khổ A4. 
Các bước được tiến hành như sau : 

Bước T. Đọc kĩ nội dung bài thực hành và kẻ bảng Š5.I vào bài làm, sau đó 
đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng. 

Bước 2. Vẽ các hình chiếu đứng, bằng và cạnh của một trong các vật thể A. B,C, D. 

Chú ý - 

- Cách vẽ tiến hành như bài 3, chia làm hai bước : bước vẽ mờ và bước tô đậm. 

- Các kích thước của hình lấy theo các hình đã cho, có thể vẽ theo tỉ lệ gấp đôi. 

Cần bố trí cân đối các hình trên bản vẽ. 
~ Bài tập được hoàn thành tại lớp. 
~ Nếu có điều kiện, học sinh nên làm ở nhà mô hình các vật thể bằng vật liệu mềm. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 
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(227171120 ./1/.1-)1 (7Ì CÁCH Về HÌNH ñR CHIỂU 


1. Cách vẽ hình ba chiều của hình hộp chữ nhật 
e Hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao h. 


a) Vẽ hình b) Từ các đỉnh c) Nối các điểm 

chữ nhật cÓ + _ của hình chữ trên đường 

cạnh năm nhật, kẻ các nghiêng và tô 

ngang a và đường nghiêng đậm các cạnh 

cạnh thẳng 450 và đặt lên thấy, ta được 

=|_ đứnghthể đó mt đoạn có hình ba chiều 

hiện mặt “0i chiều dài ` của hình hộp. 

trước của y=b/2 chữ nhật. a, b, h 
ñ hình hộp biểu thị các kích 

chữ nhật. thước của hình 


hộp chữ nhật 
Chú ý : Đối với kích thước chiều rộng b, khi vẽ được rút ngắn 1/2, nhưng khi ghi 
kích thước vẫn ghi là b 


Hình 5.3. Cách vẽ hình hộp chữ nhật 


2. Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ (h.5.4) và hình chóp (h.5.5) 
Cách vẽ hình ba chiều của hình lăng trụ và hình chóp dựa trên cơ sở vẽ hình ba 
chiều của hình hộp chữ nhật như hình 5.3. 
e Hình lăng trụ đều có đáy là tam giác đều cạnh a, chiều cao b và chiều cao hình lãng trụ h. 
a 


NG 


y=b2 
Hình 5.4. Cách vẽ hình lăng trụ 


e Hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao hình chóp h. 


y=8/2 
Hình 5.5. Cách vẽ hình chóp. 
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Bài 
BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY 


1. Nhận dạng điợc các khối tròn xoay thũờng 


gặp : hình trụ, hình nón, hình cầu. 
2. Đọc điợc bản vẽ vật thể có dạng hình trụ, 


I- KHỐI TRÒN XOAY 


Trong đời sống hàng ngày, chúng ta 
thường dùng các đồ vật có hình dạng 
tròn xoay khác nhau như : bát, đĩa, 
chai, lọ... 

Các em có biết các đồ vật đó được 
làm ra như thế nào không ? Hình 6.1 
mô tả người thợ gốm đang dùng bàn 
xoay để sản xuất ra các đồ vật hình 
tròn xoay. 

Bằng cách điển vào chỗ... các cụm 
từ sau : hình tam giác vuông, nửa hình 
tròn, hình chữ nhật vào các mệnh đề 
sau đây để mô tả cách tạo thành các 
khối : hình trụ, hình nón, hình cầu. 

a) Khi quay. sasásss;e„ THÔI. VÔHE 
quanh một tnHỸ cố định, ta được 
hình trụ (h.6.2a). 

b) Khi quay .. NỘI VỒng 
quanh một cạnh góc vuông cố định, 
ta được hình nón (h.6.2b). 

e) Khi quay ................ một vòng 
quanh đường kính cố định, ta được 
hình cầu (h.6.2c). 


Hình 6.1. Bàn xoay đồ gốm 


Hình 6.2. Các khối tròn xoay 


Khối tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh một đường cố 


định (trục quay) của hình. 


Em hãy kể một số vật thể có dạng các khối tròn xoay mà em biết. 


II - HÌNH CHIẾU CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU 


Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình irụ (h.6.3), hình nón (h.6.4), hình cầu (h.6.Š) 

và trả lời các câu hỏi sau : 

@) Môi hình chiết có hình dạng như thế nào ? (tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn). 

b) Môi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay ? (dường kính, 
chiều cao). 

(bằng cách điền các cụm từ trong ngoặc đơn vào các bảng 6.1, 6.2, 6.3). 


1. Hình trụ 


Hình 6.3. Hình trụ và các hình chiếu 
của hình trụ 


2. Hình nón 


Hình 6.4. Hình nón và các hình chiếu 
của hình nón 
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3. Hình cầu 


Hình 6.5. Hình cầu và các hình chiếu của hình cầu 


Chú ý : 
Thường dùng hai hình chiếu để biểu diễn khối tròn xoay, một hình chiếu thể hiện 
mặt bên và chiều cao, một hình chiếu thể hiện hình dạng và đường kính mặt đáy. 


Ghi nhớ 


1. Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình trụ là 
hinh chữ nhật, của hình nón là hình tam giác cân và của hình cầu là 
hình tròn. 

2. Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của các khối tròn 
xoay đều là hinh tròn. 


Câu hải 


1. Hình trụ đợc tạo thành nhữ thế nào 2 Nếu đặt mặt đáy của hình trụ 
song song với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình 
chiếu cạnh có hình dạng gì ? 

2. Hình nón điợc tạo thành nhí thế nào ? Nếu đặt mặt đáy của hình nón 
song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình 
chiếu cạnh có hình dạng gì ? 

3. Hình cầu điợc tạo thành nhỉ thế nào ? Các hình chiếu của hình cầu có 
đặc điểm gì ? 
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Bài tập 


Cho các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của các vật thể (h.6.6). 
3 4 
Hình 6.6. Bằn vẽ các hình chiếu 
a) Hãy đọc các bản vẽ để xác định hình dạng của các vật thể đó. 
b) Hãy đánh dấu (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tì ơng quan 


giữa các vật thể A, B, C, D (h.6.7) với các bản vẽ các hình chiếu 1, 2, 3, 4 
(h.6.6). 


1 G 


D 
Nửa hình trụ 


Hình 6.7. Các vật thể 
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Bài Hị 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY 


1. Đọc điợc bản vẽ các hình chiếu của vật thể 
có dạng khối tròn. 


2. Phát huy trí tiởng tợng không gian. 


I- CHUẨN BỊ 
- Dụng cụ : Thước, êke, eompa, bút chì, tẩy, .... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 


II - NỘI DUNG 

Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.7.1). Hãy đánh dấu (x) vào bảng 7.1 để 
chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể A, B, C, D (h.7.2). 

Phân tích vật thể (h.7.2) để xác định vật thể được tạo thành từ các khối hình học 
nào bằng cách đánh dấu (x) vào bảng 7.2. 


1 Z 4 


Hình 7.1. Các bản vẽ hình chiếu 
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T—- 


Hinh 7.2. Các vật thề 
Bảng 7.2 


III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Yêu cầu thực hiện trên tờ giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập, các bước tiến hành 

như sau : 

- Đọc kĩ các hình cho trong hình 7.1 và đối chiếu với các vật thể cho trong hình 
7.2. Nhận đúng hình dạng, sau đó đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng 7. l. 

- Phân tích hình dạng của từng vật thể xem vật thể được cấu tạo từ các khối hình 
học nào và đánh dấu (x) vào ô đã chọn trong bảng 7.2. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


Về HÌNH eLÍP 

Khi vẽ hình ba chiều của các khối tròn xoay 
thường dùng thước vẽ elíp chuyên đùng. Thước vẽ 
elíp là tấm nhựa hoặc kim loại có làm săn các lỗ 
hình elíp với các kích cỡ khác nhau như hình 7.3. 

Khi vẽ, cân chọn kích thước lỗ elfp của thước 
phù hợp với kích thước của elíp cần vẽ. 

Hình elíp biểu diễn đáy của khối trồn xoay 
có tâm nằm trên đường biểu diễn trục quay và 
trục đài của elíp vuông góc với đường này 
(xem lại hình 6.2 của bài 6). Hinh 7:3, Thước silp 
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BẢN VẼ KĨ THUẬT 


Bài 
KHÁI NIỆM VỀ BẢN VỀ KĨ THUẬT 
HÌNH CẮT 


m về bản vẽ kĩ thuật. 


g dụng của hình cắt. 


I- KHÁI NIỆM VỀ BẢN VẼ KĨ THUẬT 


Như đã biết, bản vẽ kĩ thuật là tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm. Nó được 
lập ra trong giai đoạn thiết kế và được dùng trong tất cả các quá trình sản xuất, từ 
chế tạo, lắp ráp, thi công đến vận hành, sửa chữa... 

Bản về Kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới 
đạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. 

Mỗi lĩnh vực kĩ thuật có loại bản vẽ của ngành mình, trong đó có hai loại bản vẽ 
kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là : 

- Bản vẽ cơ khí : gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng... 
các máy và thiết bị. 

- Bản vẽ xây dựng : gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng... các 
công trình kiến trúc và xây dựng. 

Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng sự trợ giúp của 
máy tính điện tử. 


II - KHÁI NIỆM VỀ HÌNH CẮT 


Bản vẽ kĩ thuật nói chung, được xây dựng trên cơ 
sở phương pháp các hình chiếu vuông góc đã học ở 
chương I. Tuy nhiên, để biểu diễn một cách rõ ràng 
các bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, trên 


Hình 8.1. Quả cam được bổ đôi 
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bản vẽ kĩ thuật thường dùng phương pháp hình cắt. Phương pháp này giống như 
việc bổ đôi quả cam để quan sát các phân bên trong của nó (h.8.1). 
Hãy quan sát các hình 8.2a, b, c, d và cho biết hình cắt của ống lót được vẽ như 
thế nào ? 


9) Vậtthể b) Gắt đi vật thể x) Ghiếu nữa sau vật thể dịHnnh cất 


Hình 8.2. Hình cắt của ống lót 


Hình cắt là hình biểu điễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt 

vật thể). 

Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. Phần vật thể 
bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ gạch gạch (h.8.2d). 


Ghi nhớ 

1. Bản vẽ kĩ thuật (bản vẽ) trình bày các thông tin kĩ thuật diới dạng 
các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thÏlờng vẽ 
theo tỉ lệ. 

2. Trên bản vẽ kĩ thuật thiờng dùng hình cắt để biểu diễn hình dạng 
bên trong của vật thể. 


Câu hỏi 

1. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật ? 

2. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng dùng trong các công việc gỉ ? 
3. Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gi ? 


Bài 9 


BẢN VẼ CHI TIẾT 


ñ: 


št đợc các nội dung của bản vẽ chỉ 


2. Biết đợc cách đọc bản vẽ chỉ tiết đơn giản. 


I- NỘI DUNG CỦA BẢN VỀ CHI TIẾT 


Mỗi chiếc máy hay sản phẩm thường bao gồm nhiều chỉ tiết có các chức năng 
khác nhau được lắp ghép với nhau tạo thành. 

Trong sản xuất, muốn làm ra một chiếc máy (sản phẩm), trước hết phải chế tạo 
ra các chỉ tiết theo bản vẽ chỉ tiết, sau đó mới tiến hành lắp ráp các chỉ tiết đó 
lại theo bản vẽ lắp để tạo thành chiếc máy. 


Vậy, bản vẽ chỉ tiết là bản về như thế nào, bao gồm những nội dung gì ? 
Chúng ta hãy phân tích bản vẽ ống lót (h.9.1) để hiểu rõ các nội dung đó. 


/////////A 


8 | 


'Yêu cầu kĩ thuật 
. Làm tù cạnh 
2, Mẹ kẽm 


va 
1 


Thép 


Nhà máy Cơ khí HN 


Hình 9.7. Bản vẽ ống lót 


a) Hình biểu diễn 
Bản vẽ ống lót gồm hình cất (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu cạnh. Hai 
hình đó biểu diễn hình dạng bên trong và bên ngoài của ống lót. 
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b) Kích thớc 

Gồm kích thước đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dài. Các kích thước 
đó cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra ống lót. 

Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị là milimét (mm). 

c) Yêu cầu kĩ thuật 

Gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt... 

đ) Khung tên 

Gồm tên gọi chỉ tiết máy, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế (chế tạo). 

Như vậy, bản vẽ chỉ tiết gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần 
thiết để xác định chỉ tiết máy. 

Bản vẽ chỉ tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chỉ tiết máy. 

Nội dung của bản vẽ chỉ tiết được tóm lược theo sơ đồ hình 9.2. 


Hình biểu diễn Yêu cầu kĩ thuật 


Hình 9.2. Sơ đồ nội dung bản vẽ chỉ tiết 
II - ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT 


Khi đọc bản vẽ chỉ tiết, yêu cầu phải hiểu rõ các nội dung trình bày trên bản vẽ và 
thường đọc theo các nội dung như bảng 9.1. Lấy bản vẽ ống lót (h.9.1) làm ví dụ. 
Bảng 9.1. — Trình tự đọc bản vẽ chỉ tiết 
 Trìhtrdọ | _ Nội dung cân hiểu _ l|b 


~ 'Tên gọi chỉ tiết 
1. Khung tên ~ Vật liệu 


1 
- 'Tên gọi hình chiếu - Hình chiếu cạnh 
~ Vị trí hình cắt - Hình cắt ở hình chiếu đứng 


~ Kích thước chung của chỉ tiết - 028, 30 


- Kích thước các phần của chỉ tiết - Đường kính ngoài Q28 
Đường kính lỗ ¿16 
Chiều dài 30 


- Gia công - Lầm tù cạnh 
- Xử lí bề mặt - Mạ kẽm 


- Mô tả hình dạng và cấu tạo của chỉ tiết J- Ống hình trụ tròn 
- Công dụng của chỉ tiết - Dùng để lót giữa các chỉ tiết 


Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ chỉ tiết cần luyện tập nhiều. 


Ghi nhớ 


1. Bản vẽ chỉ tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thilớc và các 
thông tin cần thiết khác để xác định chỉ tiết đó. 
2. Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ chỉ tiết, cần luyện tập nhiều. 


Câu hỏi 


1.. Thế nào là bản vẽ chỉ tiết 2 Bản vẽ chỉ tiết dùng để làm gì 2 
2. Em hãy nêu trình tự đọc bản vẽ chỉ tiết. 


sài 10 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ HÌNH CẮT 


2. Có tác phong làm theo quy trình. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, ... 
- Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 


II - NỘI DUNG 

Đọc bản vẽ chỉ tiết vòng. đai (h.10.1) và ghỉ các nội dung cần hiểu vào mẫu như 
bảng 9.1 (ở bài 9). 
III- CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


~ Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ chỉ tiết (xem lại 
ví dụ ở bài 9). 
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- Đọc bản vẽ vòng đai theo trình tự như ví dụ trong bài 9. 
- Kẻ bảng theo mẫu 9.1 vào bài làm và ghi phần trả lời vào bảng. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập và hoàn thành tại lớp. 
Chú ý : 
Vòng đai là một chỉ tiết của bộ vòng đai dùng để ghép nối chỉ tiết hình trụ với 


các chỉ tiết khác. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


2lễø12 


[TT 
Yêu cấu Mĩthuật — 


1. Làm Từ cạnh 
= Nhà máy ơ khí HN 


Hình 10.1. Bản vẽ chỉ tiết vòng đai 


sài TÍ 


BIỂU DIỄN REN 


I- CHI TIẾT CÓ REN 


Hãy kể tên một số chỉ tiết có ren trong hình II.I và cho biết công dụng của chúng. 


Hình 11.1. Một số chỉ tiết có ren 


II - QUY UỚC VẼ REN 

Ren có kết cấu phức tạp nên các loại ren đều được vẽ theo cùng một quy ước. 
1. Ren ngoài (ren trục) 

Ren ngoài là ren được hình thành ở mặt ngoài của chỉ tiết (h.I1.2). 

Quan sát ren trục (h.11.2) và xem các hình chiếu của ren trục (h.lI.3). Em hãy 


nhận xét về quy ước về ren bằng cách ghỉ cụm từ liều đậm và cụm từ liều mảnh 
vào các mệnh đề sau : 
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Đình ren Giới hạn ran 'Vòng đỉnh ren 
= ® 


Hình 11.2. Ren trục Hình 11.3. Hình chiếu của ren trục 


+17 


- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ......................... 
- Đường chân ren được vẽ bằng nét ....... 
- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét... 
- Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nết 
- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét 


2. Ren trong (ren lỗ) 
Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ (h.!1.4). 


Quan sát ren lỗ (h.I.4) và xem các hình cắt, hình chiếu của ren lỗ (h.LI.Š). Hãy 
nhận xét về quy ước vế ren bằng cách ghỉ cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh 
vào các mệnh đề sau : 


Đỉnh ren 


Chân ren 'Vòng chân ren 


Giớihạren Vòng đnhrei 


đ 
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Hình 11.4. Ren lỗ Hình 11.5. Hình cắt và hình chiếu của ren lỗ 


- Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét ............................. 
- Đường chân ren được vẽ bằng nét ...... 
- Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét... 
~ Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét 
- Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét... 
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Chú ý : 
Đường gạch gạch được kẻ đến đường đỉnh ren. 


3. Ren bị che khuất 
Trường hợp ren trục hoặc ren 
lỗ bị che khuất thì các đường 
đỉnh ren, chân ren, giới hạn 
ren... đều được vẽ bằng né đứt 
(hình chiếu đứng của hình II.6). 


Định ren Giới hạn ran 


Chân ren 


Hình 11.6. Ren khuất 


Ghi nhớ 


Quy [ớc vẽ ren : 
1. Ren nhìn thấy : 
~ Điờng đỉnh ren và đũ ờng giới hạn ren vẽ bằng nit liền đậm. 
— Điờng chân ren về bằng nIt liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ 
3/4 vòng. 
2. Ren bị che khuất : 
Các điờng đỉnh ren, đờng chân ren và điờng giới hạn ren đều vẽ 
bằng nñIt đứt. 


Câu hỏi 

1. Ren dùng để làm gì ? 

2. Kể một số chỉ tiết có ren mà em biết. 

3.. Quy [lớc vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau nhí] thế nào ? 


Bài tập 


1. Xt xem các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren trục ở 
hình 11.7, hình nào vẽ đúng ? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào 
bảng 11.1). 

2. XIIt xem các hình cắt và hình chiếu của ren lỗ ở hình 11.8, hình nào 
vẽ đúng ? (ghi kí hiệu tên hình đúng vào bảng 11.2). 
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Hình 11.7. Ren trục Hình 11.8. Ren lễ 


Bảng 11.1 Bảng 11.2 
_ Hình chiết 


Ê thể em chưa bị: 


QUV ƯỚC Vẽ ñ€N ĂăN HHỚP 


1. Trên hình cắt, quy ước ren 
trục không bị cắt và che 
khuất phần ren lỗ ăn khớp, 
đo đó các đường đỉnh ren, 
chân ren và giới hạn ren 
của trục được vẽ đầy đủ 
(h.11.9b). 

2. Ren trục và ren lỗ muốn ăn 
khớp được với nhau thì các 
yếu tố : dựng ren, đường 
kính ren, bước ren, hướng 
xoắn... phải như nhau. 


Hình 11.9. Ren trục và ren lỗ ăn khớp 


Bài 4 2 
Bài tập thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT ĐƠN GIẢN CÓ REN 


1. Đọc đợc bản vẽ chỉ tiết đơn giản có ren. 
2. Có tác phong làm việc theo quy trình. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì, tẩy, dội 
liệu : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 

- Sách giáo khoa, vớ bài tập. 

- Vật mẫu : Côn có ren. 


II - NỘI DUNG 


Đọc bản vẽ côn có ren (h.12.I) và ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như 
bảng 9.1 (ở bài 9). 


0 


'`êu cầu kí thuật 
1. Tôi cứng, 


Hình 12.1. Bản vẽ côn có ren 
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III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 


Các bước tiến hành giống như bài 10. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc vở bài tập và hoàn thành tại lớp. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


(61/4) 1///:))L/l(- HÍ HIệU CỦA R€N 
1, Các loại ren khác nhau được phân biệt bằng kí hiệu dạng ren như bảng 12.1. 


Bảng 12.1 Kí hiệu loại ren 


L II àài 


2. Trong kí hiệu ren có ghi kí hiệu dạng ren, kích thước đường kính đ của ren, bước 
ren P. hướng xoắn. Nếu ren có hướng xoắn phải thì không ghi hướng xoắn, nhưng 
nếu ren có hướng xoắn trái thì ghi chữ LH. 

Vídụ: I)M20x! M: kí hiệu ren hệ mét. 

20: kích thước đường kính d của ren. 
1 : kích thước bước ren P. 
Ren hướng xoắn phải (không có kí hiệu). 
2)Tr40x2LH_ Tr: kí hiệu ren hình thang. 
40 : kích thước đường kính d của ren. 
2 : kích thước bước ren P. 
LH : kí hiệu hướng xoán trái. 
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I- NỘI DUNG CỦA BẢN VẼ LẮP. 


sài {3 


BẢN VẼ LẮP 


vẽ lắp đơn giản. 


đợc nội dung và công dụng của bản vẽ lắp. 


Bản vẽ lắp diễn 
tả hình dạng, kết 
cấu của một sản 
phẩm và vị trí 
tương quan giữa 
các chỉ tiết máy 
của sản phẩm. 

Bản vẽ lắp là tài 
liệu kĩ thuật chủ 
yếu dùng trong 
thiết kế, lắp ráp 
và sử dụng sản 
phẩm. 

Các nội dung 
của bản vẽ lắp 
được thể hiện 
qua ví dụ bản vẽ 
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lấp bộ vòng đai 
(h.13.I): 


Hình 13.1 
Bản vẽ lắp. 
bộ vòng đai 


Bulồng Mĩð 
Vông đệm. 


BỘ VÒNG ĐAI 


Người về 11/04 


Kiểm tra. 11/04 


Nhà máy Cơ khí HN 


4I 


- Hình biểu điển : gồm hình chiếu và hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu và vị trí 
các chi tiết máy của bộ vòng đai. 

- Kích thước : gồm kích thước chung của bộ vòng đai, kích thước lắp của các chỉ tiết. 

thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu... 


- Bảng kẻ : gồm s 


- Khung tên : gồm tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế (sản xuất). 
Nội dung của bản vẽ lắp được tóm lược theo sơ đồ hình 13.2. 


Hình 13.2. Sơ đỗ nội dung bản vẽ lắp 
II - ĐỌC BẢN VẼ LẮP 


Đọc bản vẽ lắp là thông qua các nội dung trình bày trên bản vẽ lắp để biết được 
hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chỉ tiết của sản phẩm. 
Khi đọc thường theo trình tự nhất định như ví dụ ở bảng 13.1. 
Bảng 13.1. Trình tự đọc bản vẽ lắp 


Trình tự đọc Nội dung cần hiểu Bản vẽ lắp của bộ vòng đai (h.13.1) 
1. Khung tên - Tên gọi sản phẩm - Bộ vòng đai 
- Tỉ lệ bản vẽ -1:2 


2. Bảng kê “Tên gọi chỉ tiết và số lượng chỉ tiết - Vòng đai (2) 
- Đai ốc (2) 
- Vòng đệm (2) 
- Bu lông (2) 


3. Hình biểu diễn “Tên gọi hình chiếu, hình cắt (1) - Hình chiếu bằng 
- Hình chiếu đứng có cắt cục bộ 


4. Kích thước - Kích thước chung (2) - 140, 50, 78 
- Kích thước lắp giữa các chỉ tiết (3) J- M10 
- Kích thước xác định khoảng cách -50, II0 
giữa các chỉ tiết 


5. Phân tích chỉ tiết [ Vị trí của các chỉ tiết (4) - Tô màu cho các chỉ tiết (h.13.3) 


6. Tổng hợp - Trình tự tháo, lắp (5) - Tháo chỉ tiết 2 - 3 - 4 - I 
Lắp chỉ tiết I - 4 - 3 - 2 
- Công dụng của sản phẩm - Ghép nối chỉ tiết hình trụ với 
các chỉ tiết khác. 


1; 
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Hình 13.3. Tò màu cãc chỉ tiết Hinh 13.4. Bộ vòng đai 


Chú ý - 


Cho phép vẽ một phần hình cắt (hình cất cục bộ) ở trên hình chiếu. 
Kích thước chung : kích thước chiều dài, chiều cao và chiều rộng của 
sản phẩm. 


. Kích thước lắp : kích thước chung của hai chỉ tiết ghép với nhau như đường 


kính của trục và lỗ, đường kính ren... 


. Vị trí của chỉ tiết : mỗi chỉ tiết được tô một màu để xác định vị trí của nó ở trên 


bản vẽ (h. 13.3). 


. Trình tự tháo lắp : ghi số chỉ tiết theo trình tự tháo và lấp. 


Ghi nhớ 

1. Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tơng 
quan giữa các chỉ tiết của sản phẩm. 

2. Cần luyện tập đọc nhiều để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ lắp. 


Câu hỏi 

1. So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chỉ tiết. Bản vẽ lắp dùng để 
làm gì ? 

2. Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp. 


sài 14 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN 


1. Đọc điợc bản vẽ lắp đơn giản. 


2. Ham thích tìm hiểu bản vẽ cơ khí. 


I- CHUẨN BỊ 
- Dụng cụ : Thước, êke, compa, bút chì đen, bút chì màu, tẩy, ... 
- Vật liệu vẽ : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 
- Sách giáo khoa, vở bài tập. 
- Đề bài : Bản vẽ lắp bộ ròng rọc. 


II - NỘI DUNG 


Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc (h.14.1) và trả lời các câu hỏi theo mẫu bảng 13.1 
(ở bài 13). 


III - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ lắp (xem ví dụ 
ở bài 13). 

- Đọc bản vẽ lắp bộ ròng rọc theo các bước như ví dụ bản vẽ lắp bộ vòng đai ở 
bài I3. 

- Kẻ theo mẫu bảng 13.1 và ghi phần trả lời vào bảng. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoặc trong vở bài tập và hoàn thành tại lớp. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


Ghi chú. 


BỘ RÒNG RỌC 


Hình 14.1. Bản vẽ lắp |Ngườivj — [i14 
bộ ròng rọc lamm[— TA Nhà máy Cơ khí HN 


mài 15 


BẢN VẼ NHÀ 


1. Biết đilợc nội dung và công dụng của bản vẽ nhà. 

2. Biết đợc một số kí hiệu bằng hình vẽ của một số 
bộ phận dùng trên bản vẽ nhà. 

3. Biết cách đọc bản vẽ nhà đơn giản. 


I- NỘI DUNG BẢN VẼ NHÀ 


Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng thường dùng. 
Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và các số liệu 
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xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà. 


Bản vẽ nhà được dùng trong thiết kế và thi công xây đựng ngôi nhà. 


HE 
lã#| 5 
BR Ỹ 
EEl# 
I=r=eri Ề 
b; #1 
: 8 
kẻ = : 
“ š HỆ 
z ka 


MẶT ĐỨNG 


Hình 15.1. Bản vẽ nhà một tầng 
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Hãy xem bản vẽ nhà một tầng (h.15.1) để hiểu rõ những nội dung của bản vẽ nhà. 
#) Mặt bằng : là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà, nhằm diễn tả vị trí, kích thước 
thiết bị, đồ đạc... Mặt bằng là hình biểu 


các tường, vách, cửa đi, cửa sổ, c 


diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà. 

b) Mặt đứng : là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà lên mặt phẳng 
chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm biểu diễn hình đạng bên ngoài 
gồm có mặt chính, mặt bên... 

©) Mặt cất : là hình cắt có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng 
hoặc mặt phẳng chiếu cạnh, nhằm biểu diễn các bộ phận và kích thước của 
ngôi nhà theo chiều cao. 


II - KÍ HIỆU QUY ƯỚC MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA NGÔI NHÀ 
Trên bản vẽ nhà thường dùng những kí hiệu quy ước để vẽ một số bộ phận của 


ngôi nhà như bảng 15.1. 


Bảng 15.1. Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngồi nhủ 


Tên gọi Kí hiệu Tên gọi Kí hiệu 


1. Cửa đi một cánh 7m 4. Dửa sổ tứp 


2 n4 đơn hai dánh 
¬ — 5. Cấu thang tiên 
^ mặt cất 


3. Cửa sở đm 


==_ 


Các kí hiệu trong bảng 15.1 diễn tả các bộ phận của ngôi nhà ở các hình 
biểu diễn nào ? 
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II - ĐỌC BẢN VẼ NHÀ 


Cách đọc bản vẽ nhà tương tự như cách đọc bản vẽ lắp ở bài 13. Thường đọc theo 
trình tự như bảng 15.2 (lấy bản vẽ nhà hình 15.1 làm ví dụ). 


Bảng 15.2. Trình tự đọc bủn vẽ nhà 


- Tên gọi ngôi nhà _[- Nhà một tầng 
~ Tỉ lệ bản vẽ ~1:100 


- Tên gọi hình chiếu | - Mặt đứng 
- Tên gọi mặt cất  ƒ- Mặt cắt A-A, mặt bằng. 


- Kích thước chung | - 6300, 4800, 4800 
- Kích thước từng _ [- Phòng sinh hoạt chung : 


bộ phận (4800 x 2400) + (2400 x 600) 
Phòng ngủ : 2400 x 2400 
Hiên rộng : 1500 x 2400 
Nên cao : 600 
“Tường cao : 2700 
Mái cao : 1500 


- Số phòng. - 3 phòng. 
- Số cửa đi và số. - 1 cửa đi 2 cánh, 6 cửa sổ đơn. 
cửa sổ 


- Các bộ phận khác | - 1 hiên có lan can 
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Để bổ sung cho bản vẽ nhà, người ta thường dùng hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà 
(Œ.15.2). 
Cần luyện tập nhiều để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ nhà. 


IiÍÏ' lllll 


Hình 15.2. Hình chiếu phối cảnh của ngồi nhà mộ 


Ghi nhớ 


1. Bản vẽ nhả gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt ...) 
và các số liệu xác định hỉnh dạng, kich thiớc vả kết cấu của 
ngôi nhà 

2. Cần luyện tập đọc nhiều để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ nhà 
nói riêng và bản vẽ kĩ thuật nói chung. 


Câu hỏi 
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sài 16 
Bài tận thực hành 
ĐỌC BẢN VẼ NHÀ ĐƠN GIẢN 


1. Đọc đợc bản vẽ nhà đơn giản. 
2. Ham thích tìm hiểu bản vẽ xây dựng. 


I- CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước. êke, compa, bút chì, tẩy, ... 
- Vật liệu vẽ : Giấy vẽ khổ A4, giấy nháp, ... 

- Sách giáo khoa, vở bài tập. 

~ Tài liệu : Bản vẽ nhà ở. 


II - NỘI DUNG 


Đọc bản vẽ nhà ở (h.16.1) và trả lời các câu hỏi theo mẫu bảng 15.2 (bài 15). 


II - CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 
~ Trước khi làm bài tập thực hành, cần nắm vững cách đọc bản vẽ nhà (xem ví dụ 
ở bài 15). 
- Đọc bản vẽ nhà ở theo các bước như ví dụ bản vẽ nhà một tầng ở bài 15. 
- Kẻ theo mẫu bảng 15.2 và ghi phần trả lời vào bảng. 
Bài làm trên giấy khổ A4 hoạc vở bài tạp và hoàn thành tại lớp. 


IV - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài làm theo hướng dẫn của giáo viên. 


L Buäp Á§X  Buọ2) 


ĐNIIEO LÝOH HNIS 
ĐNGHd 


Y-Y Iy91ƒN 


Hình 16.1. Bản vẽ nhà ở 


5I 


Phần một - Vẽ kĩ thuật 


1. Hệ thống hoá và hiểu đợc một số kiến thức cơ bản về bản 
vẽ hình chiếu các khối hình học. 


2. Biết đợc cách đọc bản vẽ chỉ tiết, bản vẽ lắp và bản vẽ nhà. 


Nội dung phần Vẽ kĩ thuật được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất 


Vai trò của. 

bản vẽ kĩ thuật 

trong sản xuất 

Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống 
Hình chiếu 

Bản vẽ các khối đa diện 


Bản vẽ các khối tròn xoay 


Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật 
Bản vẽ chỉ tiết 

Biểu diễn ren 

Bản vẽ lắp. 

Bản vẽ nhà 


Hinh T. Sơ đỗ tóm tắt nội dung phấn Vẽ kĩ thuật 


mã... và bài tập 


Câu hỏi 


1. Vì sao phải học Vẽ lữ thuật 2 
2.. Thế nào là bản vẽ kĩ thuật 2 Bản vẽ lí thuật dùng để làm gì ? 


3. Thế nào là philp chiếu vuông góc ? Philp chiếu này dùng để làm gi 2 
4. Các khối hình học thilờng gặp là những khối nào ? 

5. Hãy nêu đặc điểm hình chiếu của khối đa diện. 

6. Khối tròn xoay thiờng điợc biểu diễn bằng các hình chiếu nào ? 

7. Thế nào là hình cắt ? Hình cắt dùng để làm gì ? 

8. Kể một số loại ren thờng dùng và công dụng của chúng. 

9. Ren đilợc vẽ theo quy llớc nhí] thế nào ? 

10. Kể một số bản vẽ thlờng dùng và công dụng của chúng. 


Bài tập 
1. Cho vật thể và bản vẽ ba hình chiếu của nó (h. 2). Hãy đánh dấu (x) 


vào bảng 1 để chỉ sự tlơng quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể 
với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5 của các mặt. 
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Hình 2. Bản vẽ các hình chiếu 
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2. Cho các hình chiếu đứng 1, 2, 3 ; hình chiếu bằng 4, 5, 6 ; hình chiếu 
cạnh 7, 8, 9 và các vật thể A, B, C (h.3). Hãy điền số thích hợp vào 
bảng 2 để chỉ rõ sự tơng quan giữa các hình chiếu với vật thể. 


Bảng 2 


Hình 3. Các hình chiếu của các vật thể 


3. Đọc bản vẽ các hình chiếu (h.4a và h.4b), sau đó đánh dấu (x) vào bảng 
3 và 4 để chỈ rõ sự tilơng quan giữa các khối với hình chiếu của chúng. 


a b 
Hình 4. Các bản vẽ hình chiếu 


4. Hãy vẽ hình cắt (ở vị trí hình chiếu đứng) và hình chiếu bằng của các 
chỉ tiết A, B, C (h.5) theo kích thớc đã cho. 


Ø18 


Hình 5. Các chỉ tiết 


5. Đọc lại các bản vẽ chỉ tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà trong SGK. 
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TẾ 


e VẠI TRÒ CỦA CƠ KHÍ TRONG 
SẲN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


e GIA CÔNG CƠ KHÍ 
e CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 
e TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Bài 1 ử 
VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ _ 
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


1. Hiểu được vai trò quan trọng của cơ khí trong 
sản xuất và đời sống. 

2. Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và 
quy trình tạo ra sản phẩm cơ khí. 


I- VAI TRÒ CỦA CƠ KHÍ 


Từ xa xưa con người đã biết vận dụng bộ não đây trí tuệ và đôi tay khéo léo để 
sáng tạo ra các loại máy từ đơn giản đến phức tạp, nhằm giảm nhẹ sức 
lao động của con người nhưng nâng cao năng suất lao động. 

Ví dụ : Để nâng một vật nặng có thể dùng sức người, đòn bẩy hoặc máy 
nâng chuyển (h.17.1). 


hình 17.1 


Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết máy giúp ích gì cho con người ? 
Hầu hết các máy là do ngành cơ khí tạo ra. 
Cơ khí có vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống : 

- Cơ khí tạo ra các máy và các phương tiện thay lao động thủ công thành lao động 
bằng máy và tạo ra năng suất cao. 

- Cơ khí giúp cho lao động và sinh hoạt của con người trở nên nhẹ nhàng và 
thú vị hơn. 


- Nhờ có cơ khí, tầm nhìn con người được mở rộng, con người có thể chiếm lĩnh 
được không gian và thời gian. 


II- SẢN PHẨM CƠ KHÍ QUANH TA 
Xung quanh chúng ta, đâu đâu cũng gặp các sản phẩm cơ khí, đơn giản như cái 
kim khâu, chiếc đỉnh vít... phức tạp như cổ máy, chiếc ô tô, dây chuyền sản xuất... 


Quan sát hình 17.2 kể tên các máy và thiết bị trong các lĩnh vực sản xuất và 
đời sống mà cơ khí tạo ra. 


Hình 17.2. Các sản phẩm cơ khí 


Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra thiết bị, máy và công cụ cho 
mọi ngành trong nên kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để các ngành này phát triển 
tốt hơn. 


II - SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ? 


Muốn tạo ra sản phẩm cơ khí, từ nguyên vật liệu phải trải qua một quá trình 
gia công để tạo thành chỉ tiết. Những chỉ tiết này lắp ráp với nhau sẽ tạo thành 
sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh. 

Ví dụ : Muốn tạo ra chiếc kìm nguội, phải trải qua một quá trình gia công sau : 
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Từ vật liệu là thép người ta rèn hoặc dập thành phôi kìm (ở dạng thô), sau đó 
khoan lỗ và dữa để tạo hai má kìm, dùng đỉnh tán ghép hai má kìm để được 
chiếc kìm, cuối cùng đem nhiệt luyện để được chiếc kìm hoàn chỉnh có 
độ cứng yêu cầu. 


Em hãy điển vào chỗ trống (...) trên sơ đô những cụm từ cân thiết để thể hiện quá 
trình trên. 
Quy trình chế tạo kìm nguội được biểu diễn dưới dạng sơ đồ : 


Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí do con người dùng phương tiện lao động tác 
động vào vật liệu ban đầu nhằm làm thay đổi hình dáng, kích thước, tính chất của 
vật liệu, biến chúng thành sản phẩm cần thiết. 


Ghi nhớ 


1. Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra máy, thiết bị cho 
mọi ngành sản xuất trong nền kinh tế quốc dân và đời sống 
con người. 

2. Gia công cơ khí là quá trình tạo cho chỉ tiết có hình dáng, kích thước 
hoặc tính chất xác định, phù hợp với yêu cầu kĩ thuật dựa trên các 
nguyên lí khoa học và công nghệ. 


Câu hỏi 


1. Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống ? 
2. Kể tên một số sản phẩm cơ khí. 
3. Sản phẩm cơ khí được hình thành như thế nào ? 
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Muốn làm ra các sản phẩm cơ khí, đầu tiên phải có nguyên vật liệu. 
Ví dụ : Muốn sản xuất xe đạp cần phải có thép, nhôm, nhựa... 

Vật liệu cơ khí, hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất cả các nguyên vật liệu dùng 
trong ngành cơ khí. Bài này chỉ giới thiệu những vật liệu thông dụng nhất và những 
tính chất cơ bản của chúng, từ đó giúp ta lựa chọn và sử dụng vật liệu một cách hợp 
lí và hiệu quả. 


I- CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN 


Căn cứ vào nguồn gốc, cấu tạo và tính chất, vật liệu cơ khí được chia thành hai 
nhóm : vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại. 


1. Vật liệu kim loại 


Trong kĩ thuật và đời sống, nhiều máy và dụng cụ gia đình được làm bằng những 
vật liệu kim loại. 

Qua quan sát chiếc xe đạp, em hãy nêu tên những chỉ tiết, bộ phận nào của xe 

được làm bằng kim loại ? 

Kim loại là vật liệu quan trọng, chiếm tỉ lệ khá cao trong thiết bị, máy và được 
phân loại theo sơ đồ sau : 


'Vật liệu kim loại 


Đồng và 
hợp kim đồng 


Hình 18.1. Sơ đồ phân loại vật liệu kim loại 
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a) Kim loại đen 


Thành phần chủ yếu của kim loại đen là sát (Fe) và cacbon (C). Dựa vào tỉ lệ 
cacbon và các nguyên tố tham gia, người ta chia kim loại đen thành hai loại chính 


là gang và thép. 


- Nếu tỉ lệ cacbon trong vật liệu < 2,14% thì gọi là thép và > 2,14% là gang. Tỉ lệ 
cacbon càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn. 

- Tuỳ theo cấu tạo và tính chất, gang được phân thành ba loại là gang xám, gang 
trắng và gang dẻo ; thép được chia thành hai loại chính là thép cacbon và thép 
hợp kim. Thép cacbon loại thường chứa nhiều tạp chất dùng chủ yếu trong xây 
dựng và kết cấu cầu đường. Thép cacbon chất lượng tốt thường dùng làm dụng cụ 
gia đình và chỉ tiết máy. 

b) Kim loại màu 

- Ngoài kim loại đen (thép, gang) các kim loại còn lại chủ yếu là kim loại màu. 
Kim loại màu thường được sử dụng dưới dạng hợp kim. 

- Kim loại mầu dễ kéo dài, đê dát mỏng, có tính chống mài mòn, tính chống ăn 
mồn cao, đa số có tính dẫn nhiệt và dẫn điện tốt. Các kim loại màu ít bị oxi hoá 
trong môi trường. Kim loại màu chủ yếu là đồng (Cu), nhôm (AI) và hợp kim 
của chúng. 

- Đồng, nhôm và hợp kim của chúng được dùng nhiều trong công nghiệp như : sản 
xuất đồ dùng gia đình, chế tạo chỉ tiết máy, làm vật liệu dẫn điện... 


Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đáy thường được làm bằng vật liệu gì ? 


2. Vật liệu phi kim loại 

So với kim loại, vật liệu phi kim loại có khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt kém nhưng 
có một số tính chất đặc biệt như : dễ gia công, không bị oxi hoá, ít mài mòn... nên 
chúng được sử dụng ngày càng rộng rãi. 


Các vật liệu phi kim loại được dùng phổ biến trong cơ khí là chất dẻo, cao su. 
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a) Chất dẻo 

Là sản phẩm được tổng hợp từ các chất hữu cơ cao phân tử, dầu mỏ, than đá, khí 
đốt... Chất dẻo được chia làm hai loại : 

* Chất dẻo nhiệt : 

Loại này có nhiệt độ nóng chảy thấp, nhẹ, dẻo, không dẫn điện, không bị oxi hoá, 
ít bị hoá chất tác dụng, dễ pha màu và có khả năng chế biến lại. Chất đẻo nhiệt 
thường được dùng nhiều trong sản xuất dụng cụ gia đình như : làn, rổ, cốc, 
can, đép,.... 


** Chất dẻo nhiệt rắn : 

Chất dẻo nhiệt rắn được hoá rắn ngay sau khi ép dưới áp suất, nhiệt độ gia công. 

Chất dẻo nhiệt rắn là loại chịu được nhiệt độ cao, có độ bền cao, nhẹ, không 
dẫn điện, không dẫn nhiệt, được dùng làm bánh răng, ổ đỡ, vỏ bút máy... 

Em hãy cho biết những vật dụng sau đây được làm bằng chất dẻo gì ? 


b) Cao su 

Là vật liệu dẻo, đàn hồi, khả năng giảm chấn tốt, cách điện và cách âm tốt. 
Cao su gồm hai loại : cao su tự nhiên và cao su nhân tạo, chúng được đùng làm 
săm, lốp, ống dẫn, đai truyền, vòng đệm, sản phẩm cách điện... 


Hãy kể tên các sản phẩm cách điện làm bằng cao su. 


II - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Muốn chọn được vật liệu hợp lí, phù hợp với điều kiện chế tạo sản phẩm, cần nắm 
vững các tính chất cơ bản của từng loại vật liệu. Nhìn chung các vật liệu cơ khí có 
những tính chất cơ bản sau : 


1. Tính chất cơ học 

Biểu thị khả năng của vật liệu chịu được tác dụng của các lực bên ngoài. 
Tính chất cơ học bao gồm : tính cứng, tính dẻo, tính bền. 

Ví dụ : Thép cứng hơn nhôm ; đồng dẻo hơn thép. 
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2. Tính chất vật lí 

Là những tính chất của vật liệu thể hiện qua các hiện tượng vật lí khi thành 
phần hoá học của nó không đổi như : nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, 
khối lượng riêng... 


Em có nhận xét gì về tính dẫn điện, dẫn nhiệt của thép, đồng và nhôm ? 


3. Tính chất hoá học 

Cho biết khả năng của vật liệu chịu được tác dụng hoá học trong các môi trường, 
như tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn... 

Ví dụ : Thép, nhôm, đồng dễ bị ăn mòn khi tiếp xúc với muối ăn ; chất dẻo không. 
bị ăn mòn khi tiếp xúc với muối ăn. 


4. Tính chất công nghệ 

Cho biết khả năng gia công của vật liệu như : tính đúc, tính hàn, tính rèn, khả 
năng gia công cất gọt... 

Muốn có sản phẩm cơ khí tốt cần có vật liệu phù hợp. Mỗi vật liệu có nhiều 
tính chất khác nhau, tuỳ theo mục đích sử dụng mà người ta quan tâm đến 
tính chất này hay tính chất khác hoặc có thể thay đổi một vài tính chất để nâng cao 
hiệu quả sử dụng vật liệu. 


Ghi nhớ 


1. Vật liệu cơ khí được chia làm 2 nhóm lớn : kim loại và phi kim loại, 
trong đó vật liệu kim loại được sử dụng phổ biến để gia công các chi 
tiết và bộ phận máy. 

2. Vật liệu cơ khí có 4 tính chất cơ bản : cơ tính, lí tính, hoá tính và tính 
công nghệ. Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất là cơ tính và 
tính công nghệ. 


Câu hỏi 


- 


Hãy nêu các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí. Tính công nghệ có 
ý nghĩa gì trong sản xuất ? 

Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, giữa 
kim loại đen và kim loại màu. 

Hãy kể tên các vật liệu cơ khí phổ biến và phạm vi ứng dụng 
của chúng. 


w 


e 
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Bài 1 9 
Thực hành 
VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


1. Nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ 
khí phổ biến. 


2. Biết phương pháp đơn giản để thử cơ tính của 
vật liệu cơ khí. 


I- CHUẨN BỊ 


~ Vật liệu : 
+ 1 đoạn dây đồng, dây nhôm, dây thép và I thanh nhựa có đường kính ÿ 4mm. 
+ 1 bộ tiêu bản vật liệu gồm : gang, thép, hợp kim đồng, hợp kim nhôm, cao su, 
chất dẻo. 
- Dụng cụ : 
+ I1 chiếc búa nguội nhỏ ; 
+ 1 chiếc đe nhỏ. 
+ I chiếc dũa nhỏ. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 


1. Phân biệt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại 


a) Quan sát bên ngoài các mẫu vật liệu để nhận biết vật liệu kim loại và phi kim loại 
- Quan sát màu sắc các mẫu. 
- Quan sát mặt gãy. 
- Ước lượng khối lượng. 
b) So sánh tính cứng và tính dẻo 
- Chọn I thanh nhựa và I thanh thép đường kính ÿ 4mm. 
- Dùng lực của tay bẻ từ đó nhận xét vật liệu nào khó bẻ gãy thì có tính cứng lớn 
hơn, vật liệu nào dễ uốn thì có tính đẻo cao hơn. 
Điền kết quả vào mục 1 báo cáo thực hành. 
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2. So sánh vật liệu kim loại đen và kim loại màu 
a) Phân biệt kim loại đen và kim loại màu bằng quan sát bên ngoài các mẫu 
~- Quan sát màu sắc các mẫu. 
- Quan sát mặt gãy. 
- Ước lượng khối lượng. 
b) So sánh tính cứng, tính dẻo 
Dùng lực của tay bẻ các thanh vật liệu thép, đồng và nhôm có đường kính ÿ 4mm 
để so sánh tính cúng, tính dẻo của chúng. 
c) So sánh khả năng biến dạng 
Dùng bứa đập vào phần đầu của các thanh đồng, nhôm và thép với lực đập 
như nhau để xác định khả năng biến dạng của từng vật liệu. 
Điền kết quả vào mục 2 báo cáo thực hành. 
3. So sánh vật liệu gang và thép 
a) Quan sát màu sắc và mặt gãy của gang và thép 
b) So sánh tính chất của vật liệu 
- So sánh tính cứng và tính dẻo : dùng lực bẻ và dùng dũa để xác định. 
- 8o sánh tính giòn : dùng búa đập, vật liệu nào dễ gãy, vỡ thì có tính giòn lớn hơn. 
Điền kết quả vào mục 3 báo cáo thực hành. 


III - BÁO CÁO THỤC HÀNH 
VẬT LIỆU CƠ KHÍ 


Hồýv0:00006 SIND iau2xe1axdsibisbsasoolbasberkvsdsdagslteiaeolid0i4422ias6 


Chú ý : Sử dụng các kí hiệu lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) để so sánh. 
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2. So sánh tính cứng, tính dẻo và khả năng biến dạng của thép, đồng và nhôm 


Sử dụng các chữ số I1, 2, 3, theo thứ tự giảm dân của tính dẻo, tính cứng và 
khả năng biến dạng. 


3. So sánh màu sắc, tính cứng, tính dẻo, tính giòn của gang và thép 


Sử dụng các chữ số 1, 2 theo thứ tự giảm dần của các tính chất. 
Chú ý - 
Các tính chất trên chỉ so sánh ở mức độ định tính. 


4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


66 


Bài 20 


DỤNG CỤ CƠ KHÍ 


1. Biết được hình dáng, cấu tạo và vật liệu chế tạo 
các dụng cụ cầm tay đơn giản dược sử dụng 
trong ngành cơ khí. 


2. Biết được công dụng và cách sử dụng một số 
dụng cụ cơ khí phố biến. 


Muốn tạo ra một sản phẩm cơ khí cần phải có vật liệu và dụng cụ để gia công. 
Các dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí gồm : dụng cụ đo và kiểm tra, 
dụng cụ tháo lắp và kẹp chặt, dụng cụ gia công. 


I- DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA 


1. Thước đo chiều dài 


a) Thước lá (h.20.1a) 

Thước lá được chế tạo bằng thép 
hợp kim dụng cụ, ít co đãn và không 
gỉ. Thước lá thường có chiều dày : 
0,9 - 1,5 mm, rộng 10 - 25 mm, dài 
150 - 1000 mm. Trên thước có vạch, 
các vạch cách nhau I mm. 


Thước lá dùng để đo độ dài của KHE nhi T272 
chi tiết hoặc xác định kích thước của b) Thước cuộn. 
sản phẩm. 


Em hãy cho biết để đo các kích thước 

lớn, người ta dùng dụng cụ đo gì ? 

b) Thước cặp 

Thước cặp được chế tạo bằng thép hợp kim không gỉ (inox), có độ chính xác cao 
(từ 0,1 - 0,05 mm), cấu tạo của thước được trình bày trong hình 20.2. 

Thước cặp dùng để đo đường kính trong, đường kính ngoài và chiều sâu lõ... với 
những kích thước không lớn lắm. 
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Hình 20.2. Thước cặp 
1, Cán ; 2, 7. Mỏ ; 3. Khung động ; 4. Vít hãm ; 
5. Thang chia độ chỉnh ; 6. Thước đo chiều sâu ; 
8. Thang chia độ của du xích 


Cách sử dụng thước cặp sẽ được giới thiệu trong bài thực hành (bài 23). 

Quan sát hình vẽ 20.2, em hãy nêu cấu tạo của thước cặp. 

Ngoài hai loại thước trên, người ta còn dùng compa đo trong, đo ngoài để 
kiểm tra kích thước của vật. 
2. Thước đo góc 

Thước đo góc thường dùng là êke, ke vuông và thước đo góc vạn năng (h.20.3). 
Muốn xác định trị số thực của góc ta đùng thước đo góc vạn năng. 


Từ hình 20.3b, hãy nêu cách sử dụng thước đo góc vạn năng. 


Hình 20.3. Thước đo góc 
a) Ke vuông ; 
b) Thước đo góc vạn năng. 
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II - DỤNG CỤ THÁO, LẮP VÀ KẸP CHẶT 
Hình 20.4 giới thiệu một số dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt thông dụng. 
Dụng cụ thóo, lắp Dụng cụ kẹp chặt 


e) b c~e 
Ls 
Hình 20.4. Dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt 
a) Mỏ lết ; b) Cờlê ; c) Tua vít ; d) Êtô ; ø) Kìm. 


Em hãy nêu công dụng và cách sử dụng của các dụng cụ trên. 


II - DỤNG CỤ GIA CÔNG 


Hình 20.5 giới thiệu một số dụng cụ gia công thông dụng 


Hãy quan sát hình 20.5 và nêu cấu tạo, công dựng của từng dụng cụ gia công. 


e d 


Hình 20.5. Một số dụng cụ gia công 
a) Búa ; b) Cưa ; c) Đục ; d) Dũa. 
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Ghi nhớ 


Các dụng cụ cầm tay đơn giản trong ngành cơ khí bao gồm : dụng cụ 
đo, dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt, dụng cụ gia công. Chúng dùng để 
xác định hình dáng, kích thước và tạo ra các sản phẩm cơ khí. 


Câu hỏi 


1. Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra ? Công dụng của chúng. Nêu 
cấu tạo của thước cặp. 

2. Hãy nêu cách sử dụng các dụng cụ tháo, lắp và kẹp chặt. 

3. Nêu công dụng của các dụng cụ gia công. 


Bài 2 


CUA VÀ ĐỤC KIM LOẠI 


1. Hiểu được ứng dụng của phương pháp cưa và đục. 
3. 
3. Biết được quy tắc an toàn trong quá trình gia công. 


lết các thao tác cơ bản về cưa, đục kim loại. 


I- CẮT KIM LOẠI BẰNG CUA TAY 


1. Khái niệm 

Cất kim loại bằng cưa tay là một dạng gia công thô, dùng lực tác động làm cho 
lưỡi cưa chuyển động qua lại để cắt vật liệu. 

Cất bằng cưa tay nhằm cắt kim loại thành từng phần, cắt bỏ phần thừa hoặc 
cắt rãnh... Hình 21.1a là cấu tạo cưa tay. 

Em có nhận xét gì về lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa kim loại ? Giải thích sự khác nhau 

giữa hai luối cưa. 
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2. Kĩ thuật cưa 
a) Chuẩn bị 

- Lấp lưỡi cưa vào khung cưa sao cho các răng của lưỡi cưa hướng ra khỏi phía tay 
nắm (h.21.1a). 

- Lấy dấu trên vật cần cưa. 

~ Chọn êtô theo tầm vóc của người (h.21.1b). 

- Gá kẹp vật lên êtô. 


Quan sát hình 21.1b, hãy mô tả cách chọn chiêu cao của êtô. 


2 8 4 ỗ 


Hình 21.1. 
a) Cấu tạo cưa tay b) Chọn chiều cao của êtô 
1. Khung cưa ; 2. Vít điểu chỉnh ; 3. Chốt ; 
4. Lưỡi cưa ; 5. Tay nắm. 


b) Tư thế đứng và thao tác cưa 

- Yêu cầu người cưa đứng thẳng, thoải mái, khối lượng cơ thể phân đều lên hai 
chân, vị trí chân đứng so với bàn kẹp êtô được thể hiện trong hình 21.2a. 

- Cách cầm cưa : tay phải nắm cán cưa, tay trái nắm đầu kia của khung cưa 
(h.21.2b). 

- Thao tác : kết hợp hai tay và một phần khối lượng cơ thể để đẩy và kéo cưa. Khi 
đẩy thì ấn lưỡi cưa và đẩy từ từ để tạo lực cắt, khi kéo cưa về, tay trái không ấn, 
tay phải rút cưa về nhanh hơn lúc đẩy, quá trình lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi 
kết thúc. 
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Hình 21.2. Tư thế và thao tác cưa 


3. An toàn khi cưa 
Để an toàn khi cưa, phải thực hiện các quy định sau : 
- Kẹp vật cưa phải đủ chặt. 
- Lưỡi cưa căng vừa phải, không dùng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm bị vỡ. 
- Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật để vật không rơi vào chân. 
- Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vào mạch cưa vì mạt cưa dễ bắn vào mắt. 


II - ĐỤC KIM LOẠI 


1. Khái niệm 
š> Euớô: cổ : Lưỡi dắt Phần đầu 
Đục là bước gia công thô, thường được 
sử dụng khi lượng dư gia công lớn hơn0,5 mm. 
Hình 21.3 là cấu tạo của đục kim loại 
Đục được làm bằng thép tốt, lưỡi cắt của 
đục có thể thẳng hoặc cong. 


Hình 21.3. Cấu tạo đục 


2. Kĩ thuật đục „. 
a) Cách cầm đục và búa S Ẹ 
š 
Thuận tay nào cẩm búa tay đó, tay kia H 
cầm đục. -† 
Hình 21.4 giới thiệu cách cầm đục và búa. a B_. 


Quan sát hình 21.4, em hãy mô tả cách — Hình 21.4. Cách cẩm đục và búa 


câm đục và câm búa. a) Cảch cầm đục ; 
" b) Cách cầm búa 


T2 


Chú ý : 
Khi cầm đục và cảm búa, các ngón tay cầm chặt vừa phải để dễ điều ch 
b) Tư thế đục 
Tư thế, vị trí đứng đục, cách chọn chiều cao bàn 

êtô giống như ở phần cưa. Chú ý : Nên đứng về í 


n 


Lai 


phía sao cho lực đánh búa vuông góc với má kẹp 
êtô (h. 21.5). 
c) Cách đánh búa đấ l 
- Bất đầu đục : Để lưỡi đục sát vào mép vật, cách "NưNG. 
mặt trên của vật từ 0,5 - Imm. Đánh búa nhẹ K04 4/672 


nhàng để cho đục bám vào vật khoảng 0,5mm. 
Nâng đục sao cho đục nghiêng với mặt nằm 
ngang một gốc 30 - 359, Sau đó đánh búa mạnh 
và đều. 
Khi chặt đứt ta đặt đục vuông góc với mặt nằm 
ngang (h. 21.6). 
- Kết thúc đục : Khi đục gần đứt phải giảm dần 
lực đánh búa. 


Hình 21.6. Phương pháp chặt đứt 


3. An toàn khi đục 
- Không dùng búa có cán bị vỡ, nút. 
- Không dùng đục ẻ 


mẻ, 

- Kẹp vật vào êtô phải đủ chặt. 

- Phải có lưới chắn phoi ở phía đối diện với người đục. 
- Cầm đục, búa chác chắn, đánh búa đúng đầu đục. 


Ghi nhớ 

1. Cưa và đục là hai phương pháp gia công thô được sử dụng khi 
lượng dư gia công lớn. 

2. Muốn có sản phẩm cưa và đục đảm bảo yêu cầu, cần nắm vững 
tư thế, thao tác, kĩ thuật cơ bản và an toàn lao động khi cưa và đục. 


Câu hỏi 
1. Hãy nêu tư thế đứng và các thao tác cơ bản khi cưa kim loại. 


2. Hãy nêu kĩ thuật cơ bản khi đục kim loại. 
3. Để đảm bảo an toàn khi cưa và đục, em cần chú ý những điểm gì ? 
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Bài 22 


DŨA VÀ KHOAN KIM LOẠI 


1. Biết được kĩ thuật cơ bản khi dũa và khoan 
kim loại. 
2. Biết được quy tắc an toàn khi dũa và khoan. 


I- DŨA 


Dũa dùng để tạo độ nhắn, phẳng trên các bể mặt nhỏ, khó làm được trên các máy 
công cụ. Tuỳ theo các bề mặt cần gia công mà chọn các loại dữa cho phù hợp 
(h. 22.1). 


Hình 22.1. Các loại dũa 
a) Dũa tròn ; b) Dũa dẹt ; c) Dũa tam giác 
d) Dũa vuông ; e) Dũa bản nguyệt. 


1. Kĩ thuật dũa 


a) Chuẩn bị 
- Cách chọn êtô và tư thế đứng dữa giống như tư thế đứng cưa. 
- Kẹp vật dữa chặt vừa phải sao cho mặt phẳng cần dữa cách mặt êtô từ 10 - 20 mm. 


Đối với các vật mềm, cần lót tôn mỏng hoặc gỗ ở má êtô để tránh bị xước vật. 
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b) Cách cầm dũa và thao tác dũa 


~ Tay phải cầm cán dữa hơi ngửa lòng bàn tay, tay trái đặt hẳn lên đầu dữa (h.22.2a). 

- Khi đũa phải thực hiện hai chuyển động : một là đẩy dũa tạo lực cắt, khi đó hai 
tay ấn xuống, điều khiển lực ấn của hai tay cho dữa được thăng bằng ; hai là khi 
kéo dũa về không cần cắt, do đó kéo nhanh và nhẹ nhàng (h.22.2b). 


Hình 22.2. Cách cầm dũa và thao tác dũa 


Em hãy cho biết trong quá trình dũa mà không giữ được dũa thăng bằng thì 
bề mặt vật da sẽ nhụ thế nào? 

2. An toàn khi dũa 

- Bàn nguội phải chắc chắn, vật dữa phải được kẹp chặt. 

- Không được dùng đũa không có cán hoặc cán vỡ. 

- Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt. 


II - KHOAN 

Khoan là phương pháp phổ biến để gia công lỗ trên vật đặc hoặc làm rộng lỗ đã 
có sẵn. 
1. Mũi khoan 

Có nhiều loại mũi khoan khác nhau, chúng được làm bằng thép cacbon dụng cụ. 
Mũi khoan có ba phần chính : phần cắt, phần dẫn hướng và phần đuôi (h.22.3). 


Phán cát Phần dẫn hướng, Phần duôi 
HÌ 


———— 


Hình 22.3. Cấu tạo mũi khoan 


T5 


2. Máy khoan 
Có nhiều loại : khoan tay, khoan máy... Cấu tạo của chúng được giới thiệu trên 
hình 22.4. 


Hình 22.4. Các loại máy khoan 
a) Khoan tay ; b) Khoan máy. 
3. Kĩ thuật khoan 


- Lấy dấu, xác định tâm lỗ trên vật cần khoan. 
- Chọn mũi khoan có đường kính bằng đường kính lỗ cần khoan. 


Hình 22.5. 
Các bước cơ bản khi khoan 
a) Lắp mũi khoan ; 
b) Kẹp vật khoan ; 
c) Điều chỉnh mũi khoan. b 
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- Lắp mũi khoan vào bầu khoan (h.22.5a). 

- Kẹp vật khoan lên êtô trên bàn khoan (h.22.5b). 

- Quay tay quay cho mũi khoan đi xuống (h.22.5c), điều chỉnh sao cho tâm lỗ cần 
khoan trùng với tâm mũi khoan. 

- Bấm công tắc điện, điều chỉnh tay quay từ từ để mũi khoan khoan hết chiều sâu 
của lỗ cần khoan. 


4. An toàn khi khoan 

- Không dùng mũi khoan cùn, không khoan khi mũi khoan và vật khoan chưa được 
kẹp chặt. 

- Vật khoan phải thẳng góc với mũi khoan để tránh gãy mũi khoan. 

- Quần áo, tóc gọn gàng, không dùng găng tay khi khoan. 

- Không cúi gần mũi khoan. 

- Không dùng tay hoặc để vật khác chạm vào mũi khoan khi mũi khoan đang quay. 


Ghi nhớ 

1. Dũa và khoan là các phương pháp gia công phổ biến trong sửa chữa 
và chế tạo sản phẩm cơ khí. 

2. Muốn có sản phẩm dũa và khoan đảm bảo yêu cầu, ta cần nắm vững 
tư thế, những thao tác kĩ thuật cơ bản và an toàn khi dũa và khoan. 


Câu hỏi 


1. Em hãy nêu những kĩ thuật cơ bản khi dũa kim loại. 
2. Nêu cấu tạo mũi khoan và kĩ thuật cơ bản khi khoan. 
3. Để đảm bảo an toàn khi dũa và khoan, em cần chú ý những điểm gì ? 
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Bài 23 
Thực hành 
ĐO VÀ VẠCH DẤU 


1. Biết sử dụng dụng cụ đo để đo và kiểm tra 
kích thước. 

2. Sử dụng được thước, mũi vạch, chấm dấu để 
vạch dấu trên mặt phẳng. 


I- CHUẨN BỊ 


~ Vật liệu : 

+ Các mẫu vật để đo gồm : I khối hình hộp, I khối hình trụ tròn giữa có lỗ (bằng 

gỗ, kim loại hoặc nhựa cứng). 

+ Mỗi học sinh chuẩn bị I miếng tôn có kích thước 120 x 120mm, dày 0,8 - Imm. 
- Dụng cụ : 

+ 1 bộ dụng cụ đo gồm : thước lá, thước cặp, ke vuông và êke. 

+ Mỗi nhóm học sinh chuẩn bị 1 mũi vạch, ¡ mũi chấm dấu, 1 búa nhỏ. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỰC HÀNH 


1. Thực hành đo kích thước bằng thước lá và thước cặp 
a) Đo kích thước bằng thước lá 
Dùng thước lá đo kích thước của khối hình hộp (chú ý thao tác đo và đọc trị số). 
Kết quả đo được điền vào báo cáo thực hành. 
b) Đo bằng thước cặp 
Dùng thước cặp đo kích thước các mẫu vật. Kết 
quả đo được điền vào bảng báo cáo thực hành. 
- Kiểm tra vị trí "0" của thước cặp : cho các mỏ 
của thước cặp tiếp xúc với nhau (h.23.1). Các 
mỏ phải song song không có khe hở. Vạch "0" 
của du xích phải trùng với vạch "0" của thang 
đo chính. 
- Thao tác đo : 
+ Tay trái cảm chỉ tiết đặt giữa hai mỏ thước Hình 23.1. Kiểm tra thước cặp 
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Hình 23.2. Đo chỉ tiết bằng thước cặp 


(h.23.2a). Tay phải giữ cán thước, khi đo ngón tay cái của tay phải đẩy khung 
động di chuyển tới tiếp xúc với bề mặt cần đo, mỏ của thước không bị lệch. 

+ Kẹp chặt khung động bằng các ngón cái và ngón trỏ của tay phải, các ngón tay 
còn lại của tay phải giữ cán thước. Siết chặt vít hãm. Khi đó, tay trái giữ mỏ của 
cán thước (h.23.2b). 

- Đọc trị số của thước cặp : khi đọc trị số cần giữ thẳng thước ở trước mặt (h.23.2c). 

+ Xem vạch "0" của du xích trùng hoặc ở liền sau vạch thứ bao nhiêu của thước 
chính thì đó là phần chắn của kích thước (nếu vạch "0" của du xích trùng với một 
vạch trên thước chính thì kích thước của vật không có phần lẻ). 

+ Nhìn tiếp xem vạch nào của du xích trùng với một vạch bất kì trên thước chính, 
nhân chúng với độ chính xác của thước thì đó là phần lẻ của kích thước. 

Cộng hai kích thước trên ta được kết quả cần đo. 
Ví dụ : Đo bằng thước có độ chính xác 0,Imm. Vạch “0” của du xích vượt quá 
vạch 39 của thang chia độ chính, vạch thứ 7 của du xích trùng với một vạch bất kì 

của thang chia độ chính. Kết quả đo sẽ là : 39 + 0,1 x 7 = 39/7 mm. 


2. Thực hành vạch dấu trên mặt phẳng 


a) Lí thuyết 

'Vạch đấu là xác định ranh giới giữa chỉ tiết cần gia công với phần lượng dư. Nếu 
vạch dấu sai, sản phẩm gia công sẽ không đạt yêu câu, gây lãng phí công và 
nguyên liệu. 


79 


- Dụng cụ vạch dấu gồm : bàn vạch dấu, mũi vạch và chấm dấu (h.23.3). 


169+209 
b 909 
a 
c 


Hình 23.3. Dụng cụ vạch dấu 
a) Bàn vạch dấu ; b) Mũi vạch ; c) Chấm dấu. 


Quy trình lấy dấu : 

- Chuẩn bị phôi và dụng cụ cần thiết. 

- Bôi vôi hoặc phấn màu lên bề mặt của phôi. 

- Dùng dụng cụ đo và mãi vạch để vẽ hình dạng của chỉ tiết lên phôi. 

- Vạch các đường bao của chỉ tiết hoặc dùng chấm dấu chấm theo đường bao đó 
(h.23.4). 


Hinh 23.4. Cách vạch dấu. 
a) Thao tác vạch dấu ; b) Thao tác chấm dấu. 


b) Thực hành vạch dấu ke cửa 


- Các bước tiến hành : 
Bước I. Bôi vôi hoặc phấn màu lên khắp bề mặt tấm tôn. 
Bước 2. Dùng các dụng cụ cần thiết vẽ hình đáng của chiếc ke cửa lên tấm tôn 
phẳng (h.23.5) theo trình tự sau : 
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- Dùng ke vuông và mũi vạch, dựng 
góc vuông xOy (cạnh góc vuông 
cách hai cạnh ngoài của miếng tôn 
5mm). 

- Kề đoạn thẳng a // Oy, cách Oy một 
đoạn 15mm, kẻ đoạn thẳng b // Ox, 
cách Ox một đoạn 15mm. 

-Lấy OA = OB = Il0mm. Từ hai 
điểm A và Bhạ đường vuông góc với 
đoạn thẳng a, b ta được A", B`, điểm 
©' là giao điểm của a và b. Giới hạn 
OAA'O'B'B chính là hình dáng 
chiếc ke cửa cần vạch dấu. Tà tiến T0 
hành vạch dấu giới hạn trên. 

Bước 3. Dùng chấm dấu chấm tại các 
điểm O, A, A', O', B`, B. 


Hình 23.5. Vạch dấu ke cửa 


II - BÁO CÁO THỤC HÀNH 


ĐO VÀ VẠCH DẤU 


Họ và tên học sinh ; 
1. Ghi kích thước của khối hộp và khối trụ tròn 


'THƯỚI 


2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
Ghỉ chú. Mỗi học sinh phải nộp I sản phẩm vạch dấu và báo cáo thực hành. 
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k4 CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 


sài 24 


KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP 


1. Hiểu được khái niệm và phân loại chỉ tiết máy. 


2. Biết được các kiểu lắp ghép của chỉ tiết máy. 


Máy hay sản phẩm cơ khí thường được tạo thành từ nhiều chỉ tiết lắp ghép với 
nhau. Khi hoạt động, máy thường hỏng hóc ở những chỗ lắp ghép. Vì vậy, hiểu 
được các kiểu lắp ghép chỉ tiết máy là cần thiết nhằm kéo dài thời gian sử dụng của 
máy và thiết bị. 


I- KHÁI NIỆM VỀ CHI TIẾT MÁY 


1. Chỉ tiết máy là gì 2 

Môi loại máy, thiết bị có 
công dụng, cấu tạo và hình 
đạng riêng nhưng đều do 
nhiều phần tử hợp thành. 

Hình 24.1 biểu diễn cụm 
trục trước xe đạp, chúng được 
hợp thành từ năm phân tử : 
trục, đai ốc, vòng đệm, đai ốc 
hãm côn, côn. 


Em hãy nêu công dụng của Hình 24.1. Cầu tạo cụm trục trước xe đạp 
1 1. Trục ; 2. Đai ốc ; 3. Vòng đệm ; 
các phần tử trên. 4. Đai ốc hãm côn ; 5. Côn. 
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Các phần tử trên có đặc điểm chung là có cấu tạo hoàn chỉnh và có chức năng 
nhất định trong máy. Chúng được gọi là chỉ tiết máy (hay tiết máy). 

Vậy, chỉ tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ 
nhất định trong máy. 


Quan sát hình 24.2, hãy cho biết phần tử nào không phải chỉ tiết máy ? Tại sao ? 


Hình 24.2. 
a) Bu lông ; b) Đai ốc ; e) Vòng bi (bạc đạn) ; d) Lò xo ; 
e) Bánh răng ; g) Khung xe đạp ; h) Mảnh vỡ máy. 


Dấu hiệu để nhận biết chỉ tiết máy : là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và không 
thể tháo rời ra được hơn nữa. 
Ví dụ : Không thể tháo rời một vít, một đai ốc hoặc một bánh răng vì chúng là 
những tiết máy. 


2. Phân loại chi tiết máy 


Cho biết phạm vì sử dụng của từng chỉ tiết máy trên hình 24.2 
Theo công dụng, chỉ tiết máy được chia làm hai nhóm : 
a) Nhóm các chỉ tiết như : bu lông, đai ốc, bánh răng, lò xo... được sử dụng trong. 
nhiền loại máy khác nhau, chúng được gọi là chỉ tiết có công dụng chung. 
b) Nhóm các chỉ tiết như : trục khuỷu, kim máy khâu, khung xe đạp... chỉ được 
dùng trong một loại máy nhất định, chúng được gọi là chỉ tiết có công dụng riêng. 
Ngày nay, hầu hết các chỉ tiết máy đêu được tiêu chuẩn hoá nhằm đảm bảo tính 
đồng nhất và khả năng lắp lẫn cho nhau, thuận lợi cho việc sử dụng và chế tạo 
hàng loạt. 


II - CHI TIẾT MÁY ĐƯỢC LẮP GHÉP VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO ? 
Các chỉ tiết máy sau khi gia công xong cần được lắp ghép với nhau theo một cách 
nào đó để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. 
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Quan sát chiếc ròng rọc (h.24.3) và cho biết các bộ phận của chúng được ghép 
với nhau như thế nào ? (bằng cách điền vào chỗ trống (...) Ở các câu saw) 


Hình 24.3. Cấu tạo ròng rọc 
1. Bánh ròng rọc ; 2. Trục ; 3. Móc treo ; 4. Giá đã. 


- Ghép giữa móc treo với giá đỡ bằng mối ghép 
- Ghép giữa trục và giá đỡ bằng mối ghép 
bánh ròng rọc và trục bằng m 
Các mối ghép trên được chia làm hai loại : 


a) Mối ghép cố định 

Là những mối ghép mà các chỉ tiết được ghép không có chuyển đông tương đối 
với nhau gồm : 
- Mối ghép tháo được như ghép bằng vít, ren, then, chốt... 
- Mối ghép không tháo được như ghép bằng đinh tán, bằng hàn... 


b) Mối ghép động 


Là những mối ghép mà các chỉ tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp 
với nhau. 

Ví dụ : Mối ghép bản lề, ổ trục, trục vít... 

Chiếc xe đạp của em có những kiểu mối ghép nào ? Hãy kể tên một vài mối 

ghép đó. 
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Ghi nhớ 

1. Chỉ tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, có nhiệm vụ nhất định 
trong máy và gồm hai loại : chỉ tiết có công dụng chung và chỉ tiết 
có công dụng riêng. 

2. Các chỉ tiết thường được ghép với nhau theo hai kiểu : ghép cố định 
và ghép động. 


Câu hỏi 

1. Chỉ tiết máy là gì ? Gồm những loại nào ? 

2. Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chỉ tiết máy không ? Tại sao ? 

3. Chỉ tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đặc điểm của 
từng loại mối ghép. 

4. Tại sao chiếc máy được chế tạo gồm nhiều chỉ tiết lắp ghép với nhau ? 


L C6 thể em chưa biết.| em chưa bỉ 


Các chỉ tiết máy đơn giản đã xuất hiện trong các dụng cụ và vũ khí thời cổ 
xưa, trước hết là chêm và đòn bẩy. Hơn 25 nghìn năm về trước, loài người đã 
biết lợi dụng sự đàn hồi của cánh cung để săn bắn. Hơn 4000 năm trước đây, 
người ta dùng các con lăn để di chuyển vật nặng. Bánh xe, trục và ổ trong 
các xe thời cổ xưa là những chỉ tiết máy đầu tiên nhằm thay ma sát trượt bằng. 
ma sát lăn giúp việc di chuyển nhẹ nhàng hơn. 
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Bài 25 
__ MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH 
MỐI GHÉP KHÔNG THẢO ĐƯỢC 


1. Hiểu được khái niệm, phân loại mối ghép cố định. 


2. Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của 
một số mối ghép không tháo được thường gặp. 


I- MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH 
Quan sát hai mối ghép trong hình 25.1 và cho biết : 
Hai mối ghép trên có điểm gì giống nhau và khác nhau ? 


Làm thế nào để tháo rời các chỉ tiết của hai mối ghép trên 2 


Đai ốc 


Llình 25.1. Các mối ghép 
a) Mối ghép hàn ; bì Mối ghép ren 


Mối ghép ở hình 25.1 là loại mối ghép cố định, chúng gồm hai loại : mối ghép 

tháo được và mối ghép không tháo được. 

- Trong mối ghép không tháo được (như mối ghép hàn), muốn tháo rời chỉ tiết bắt 
buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép. 

- Trong mối ghép tháo được (như mối ghép ren) có thể tháo rời các chỉ tiết ở dạng 
nguyên vẹn như trước khi ghép. 
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II - MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC 


1. Mối ghép bằng đỉnh tán 
a) Cấu tạo mối ghép 


Quan sát hình 25.2 và cho biết cấu tạo của mối ghép bằng đinh tán. 


b 
Hình 25.2. 


a) Mối ghép đỉnh tán ; b) Các loại đính tán 


Chỉ tiết 1 


Chỉ tiết 2 


Trong mối ghép bằng đỉnh tán, các chỉ tiết được ghép thường có dạng tấm. Chỉ 
tiết phép là đỉnh tán. Lỗ trên chỉ tiết được ghép tạo ra bằng cách đột hoặc khoan. 

Đinh tán là chỉ tiết hình trụ, đầu có mũ (hình chỏm cầu hay hình nón cụt) được 
làm bằng kim loại dẻo như : nhôm, thép cacbon thấp. 

Khi ghép, thân đỉnh tán được luồn qua lỗ của các chỉ tiết được ghép, sau đó dùng 
búa tán đầu còn lại thành mũ. 

b) Đặc điểm và ứng dụng 

Mối ghép bằng đỉnh tán thường dùng khi : 
- Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn. 

Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao (như nồi hơi...). 
~ Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh... 

Mối ghép bằng đỉnh tán được ứng dụng trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng 
cụ sinh hoạt gia đình... 


Trong gia đình em, những đô vật nào được ghép bằng đỉnh tán ? 
2. Mối ghép bằng hàn 

a) Khái niệm 

Hình 25.3 giới thiệu các phương pháp hàn. 
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a b “.. 


Hình 25.3. Các phương pháp hàn 
a) Hàn điện hồ quang ; b) Hàn điện tiếp xúc ; e) Hàn thiếc. 
1. Mồ hàn ; 2. Que hàn :; 3. Vật hàn. 
Quan sát hình 25.3, hãy cho biết các cách làm nóng chảy vật hàn. 
Khi hàn, người ta làm nóng chảy cục bộ kim loại tại chỗ tiếp xúc để dính kết các chỉ 
tiết lại với nhau, hoặc được dính kết với nhau bằng vật liệu nóng chảy khác (thiếc hàn). 
Tuỳ theo trạng thái nung nóng kim loại chỗ tiếp xúc ta có các kiểu hàn sau : 
- Hàn nóng chảy : kìm loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái chảy bằng ngọn 
lửa hồ quang, ngọn lửa khí cháy... (h.25.3a). 
- Hàn áp lực : kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo, sau đó dùng 
lực, ép chúng dính lại với nhau như hàn điện tiếp xúc (h.25.3b). 
- Hàn thiếc (hàn mêm) : chỉ tiết được hàn ở thể rắn, thiếc hàn được nung nóng chảy 
làm dính kết kim loại với nhau (h.25.3c). 
b) Đặc điểm và ứng dụng 
So với mối ghép bằng đỉnh tán, mối ghép bằng hàn được hình thành trong thời gian 
rất ngắn, tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành (vì thời gian chuẩn bị ít hơn), 
nhưng mối hàn để bị nứt và giòn, chịu lực kém. 
Mối ghép bằng hàn dùng để tạo ra các loại khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, 
xe máy và ứng dụng trong công nghiệp điện tử... 


Ghi nhớ 


1. Mối ghép cố định là mối ghép mà các chỉ tiết được ghép không có 
chuyển động tương đối với nhau. Chúng bao gồm mối ghép không 
tháo được và mối ghép tháo được 

2. Mối ghép không tháo được như : mối ghép bằng đinh tán, bằng hàn.. 
được ứng dụng nhiều trong sản xuất và đời sống 
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Câu hỏi 


1. Thế nào là mối ghép cố định ? Chúng gồm mấy loại ? Nêu sự khác 
biệt cơ bản của các loại mối ghép đó. 

2. Mối ghép bằng đỉnh tán và hàn được hình thành như thế nào ? Nêu 
ứng dụng của chúng. 

3. Tại sao người ta không hàn chiếc quai vào nồi nhôm mà phải tán đỉnh ? 


sài 2Ö 


MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC 


Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của 
một số mối ghép tháo được thường gặp. 


1. Mối ghép bằng ren 
a) Cấu tạo mối ghép 
Mối ghép bằng ren gồm có ba loại chính (h.26.L) : 
~ Mối ghép bu lông. 
- Mối ghép vít cấy. 
- Mối ghép đinh vít. 


a b e 
Hình 26. 1. Mối ghép ren. 
a) Mối ghép bu lông b) Mổi ghép vit cấy c) Mối ghép đỉnh vit 


1. Đai ốc ; 2. Vòng đệm ; 3, 4. Chỉ tiết ghép ; 5. Bu lông ; 6. Vít cấy ; 7. Đinh vít. 
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Quan sát hình 26. và hoàn thành các câu sau + 
Mối ghép bu lông gồm :.............. 

Mối ghép vít cấy gồm : 
Mối ghép đỉnh vít gồn 


Ba mốt ghép ren trên có điểm gì giống nhau và khác nhau Ð 

- Trong mối ghép bu lông (h.26.Ia), các chỉ tiết 3, 4 có lỗ trơn. Khi ghép. bu lông 
được luồn qua lỗ của chỉ tiết 3, 4 rồi siết chặt bằng đai ốc. Vòng đệm 2 có tác 
dụng phân bố đều lực siết và tránh làm hỏng bề mặt của chỉ tiết. 

- Trong mối ghép vít cấy (h.26. 1b), một đầu của vít cấy có ren được cấy vào lỗ ren 
của chỉ tiết 4. chỉ tiết 3 có lỗ trơn, lồng qua đầu kia của vít, sau đó lồng vòng đệm 
vào vít cấy và siết chặt đai ốc. 

- Trong mối ghép đỉnh vít (h.26.1c), phần ren của đỉnh vít lắp vào chỉ tiết 4 có lỗ 
ren, đầu kia của đỉnh vít có xẻ rãnh được ép chặt vào chỉ tiết bị ghép mà không 
cần đai ốc. 

Tuỳ theo mục đích sử dụng mà chúng ta có thể chọn một trong ba kiểu 
mối ghép ren trên. 
b) Đặc điểm và ứng dụng 

- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn giản, đễ tháo láp, nên được dùng rộng rãi trong 
các mối ghép cần tháo lấp. 

- Mối ghép bu lông thường dùng để ghép các chỉ tiết có chiều dày không lớn và 
cần tháo lắp. 

- Đối với những chỉ tiết bị ghép có chiều dày quá lớn, người ta dùng mối ghép vít cấy. 

- Mối ghép định vít dùng cho những chỉ tiết bị ghép chịu lực nhỏ. 


Hãy kể tên các đồ vật có mối ghép bằng ren mà em thường sặp. 


2. Mối ghép bằng then và chốt 
a) Cấu tạo của mối ghép 


Hình 26.2. 
Mối p bằng then, chốt 

a) Mối ghép bằng then 

1. Trục ; 2. Bánh đai ; 3. Then 
b) Mối ghép bằng chốt 
1. Đùi xe ; 2. Trục giữa ; 
3. Chốt trụ 
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Quan sát mối ghép bằng then và chốt ở hình 26.2 và hoàn thành các câu sau : 

Nỗi :chếp bẩn HeHiØ HH1 sasec66Geksosax60826684s40sx648401112kk.6k 

Mối ghép bằng chốt gồm : ........................ 
- Ở mối ghép bàng then, then được đặt trong rãnh then của hai chỉ tiết được ghép. 
- Ở mối ghép bằng chốt, chốt là chỉ tiết hình trụ được đặt trong lỗ xuyên ngang qua 

hai chỉ tiết được ghép. 


b) Đặc điểm và ứng dụng 

- Mối ghép bằng then và chốt có cấu tạo đơn giản, dễ tháo lắp và thay thế nhưng 
khả năng chịu lực kém. 

- Mối ghép bằng then thường dùng để ghép trục với bánh răng, bánh đai, đĩa xích... 
để truyền chuyển động quay. 

- Mối ghép bằng chốt dùng để hãm chuyển động tương đối giữa các chỉ tiết theo 
phương tiếp xúc hoặc để truyền lực theo phương đó. 


Ghi nhớ 


1. Mối ghép tháo được gồm mối ghép bằng ren, then và chốt, có thể 
tháo rời các chỉ tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép. 

2. Công dụng của các mối ghép tháo được là ghép nhiều chỉ tiết 
đơn giản thành kết cấu phức tạp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
chế tạo, lắp ráp, bảo quản và sửa chữa. 


Câu hỏi 
1. Nêu cấu tạo của mối ghép bằng ren và ứng dụng của từng loại. 


2. Hãy nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai mối ghép 
bằng then và bằng chốt. 
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Bài 27 


MỐI GHÉP ĐỘNG 


1. Hiểu được khái niệm về mối ghép động. 
2. Biết được cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng của 
các mối ghép động. 


I- THẾ NÀO LÀ MỐI GHÉP ĐỘNG ? 


Quan sát quá trình mở ghế vếp ở hình 27.1, em hãy cho biết ghế xếp gồm mấy 
chỉ tiết và được ghép với nhau như thế nào ? 


Hình 27.1. Ghế xếp 
a) Tư thế gấp ; b) Tư thế đang mở ; e) Tư thế mở hoàn toàn 


Khi mở ghế ra, tại mối ghép A, B, C, D các chỉ tiết có sự chuyển động tương đối 
với nhau. Những mối ghép đó được gọi là mối ghép động hay khớp động. 

Mối ghép động chủ yếu để ghép các chỉ tiết thành cơ cấu, gồm : khớp tịnh tiến, 
khớp quay, khớp cầu... 

Cơ cấu : 

Một nhóm nhiều vật được nối với nhau bằng những khớp động, trong đó có một vật được 
xem là giá đứng yên, còn các vật khác chuyển động với quy luật hoàn toàn xác định đối 
với giá được gọi là một cơ cấu. 
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Ví dụ : Một nhóm vật gồm bốn thanh 1, 2, 3, 4 nối với nhau bằng bốn khớp quay A, B, 
C, D (h.27.2) được gọi là cơ cấu bốn khâu bản lề. Nếu chọn thanh 4 (AD) làm giá, 
ta được cơ cấu tay quay - thanh lắc. 


Hình 27.2. Cơ cấu tay quay - thanh lắc 


II - CÁC LOẠI KHỚP ĐỘNG 


1. Khớp tịnh tiến 


a) Cấu tạo 


Hình 27.3. Các khớp tịnh tiến 
a) Mối ghép pit'tông - xi lanh ; b) Mối ghép sống trượt - rãnh trượt. 


Quan sát cấu tạo của khớp tịnh tiến ở hình 27.3 và hoàn thành các câu sau : 


- Mối ghép pít-tông - xi lanh (h.27.3a) có mặt tiếp xúc là 
~ Mối ghép sống trượt - rãnh trượt (h.27.3b) có mặt tiếp xúc I 
b) Đặc điểm 


- Mọi điểm trên vật tịnh tiến có chuyển động giống hệt nhau (quỹ đạo chuyển 
động, vận tốc. 
~ Khi khớp tịnh tiến làm việc, hai chỉ tiết trượt trên nhau tạo nên ma sát lớn làm cản 
trở chuyển động. Để giảm ma sắt, người ta sử dụng vật liệu chịu mài mòn, các bề 
mặt được làm nhắn bóng và thường được bôi trơn bằng dầu, mỡ... 
c) Ứng dụng 
Khớp tịnh tiến được dùng chủ yếu trong cơ cấu biến chuyển động tịnh tiến thành 
chuyển động quay hoặc ngược lại (như mối ghép pit-tông - xi lanh trong động cơ)... 


2. Khớp quay 

a) Cấu tạo 

Trong khớp quay, mỗi chỉ tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với 
chỉ tiết kia. 

Hình 27.4 là cấu tạo khớp quay. 


a 
Hình 27.4. Khớp quay 
a) Cấu tạo khớp quay ; b) Cấu tạo vòng bỉ 
1. Ổ trục ; 1. Vòng ngoài ; 
2. Bạc lót ; 2. Vòng trong ; 
3. Trục. 3.Bí; 
4. Vòng chặn. 


- Ở khớp quay, mặt tiếp xúc thường là mặt trụ tròn. 

- Chỉ tiết có mặt trụ trong là ổ trục, chỉ tiết có mặt trụ ngoài là trục. 

- Chỉ tiết có lễ thường được lắp bạc lót để giảm ma sắt hoặc dùng vòng bi thay cho 
bạc lót (h.27.4b). 
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b) Ứng dụng 

Khóớp quay thường được dùng nhiều trong thiết bị, máy như : bản lễ cửa, xe đạp, 
xe máy, quạt điện... 

Trong chiếc xe đạp của em, khớp nào thuộc khớp quay ? 

Các khớp ở giá gương ve máy, cần ăng ten có được coi là khóp quay không ? 

Tại sao ? 


Ghi nhớ 


1. Trong mối ghép động, các chỉ tiết được ghép có chuyển động 
tương đối với nhau, vì vậy để giảm ma sát và mài mòn, mối ghép 
động cần được bôi trơn thường xuyên. 

2. Mối ghép động còn gọi là khớp động như : khớp tịnh tiến, khớp quay, 
khớp cầu, khớp vít ... chúng được dùng rộng rãi trong nhiều máy và 
thiết bị. 


Câu hỏi 
1. Thế nào là khớp động 2 Nêu công dụng của khớp động. 


2. Có mấy loại khớp động thường gặp ? Tìm ví dụ mỗi loại. 
3. Nêu cấu tạo và công dụng của khớp quay. 
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Bài 28 
Thực hành 
GHÉP NỔI CHI TIẾT 


được cấu tạo v: cách tháo, lắp ổ trục 


I- CHUẨN BỊ 


~ Vật liệu : l bộ moay-ơ (đùm) trước và sau xe đạp. 
- Dụng cụ : 
+ Mỏ lết hoặc cờ lê 14, 16, 17. 
+ Tua vít, kìm nguội. 
+ Giẻ lau, đầu, mỡ, xà phòng. 
- Học sinh chuẩn bị báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II, 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 


1. Tìm hiểu cấu tạo ổ trước và sau xe đạp 
Ổ trước và sau xe đạp gồm : 
- Moay ơ: để lắp nan hoa (đũa xe) đồng thời để lắp nồi ổ trục. 
- Trục : hai đầu có ren M10 x 1 (hoặc M8 x 1). 
- Côn xe : cùng với bi và nồi tạo thành ổ trục. 
- Đai ốc hãm : giữ côn ở vị trí cố định. 
- Đai ốc, vòng đệm : bắt cố định trục vào càng xe. 
2. Quy trình tháo, lắp ổ trục trước và sau 


a) Quy trình tháo 


Trình tự tháo cụm trục trước (sau) theo sơ đồ sau : 
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* Chú ý : 

- Khi tháo côn chỉ cần tháo một bên (trái hoặc phải) còn bên kia vẫn để nguyên 
với trục. 

- Để thuận tiện cho việc lắp, khi tháo nên đặt riêng rẽ các chỉ tiết bên phải, bên trái 
theo trật tự tháo trước, tháo sau. 

- Khi tháo xong, dùng giẻ lau kĩ các viên bi và côn, nồi (mỗi bên ổ thường có 
10 viên bi rời) rồi đặt vào giẻ sạch theo trình tự quy định. 

b) Quy trình lắp 

Ngược với quy trình tháo. 

Từ sơ đồ quy trình tháo hãy về sơ đồ quy trình lắp. 

* Chú § : 

- Chỉ tiết nào tháo sau thì lắp trước. 

- Khi láp, trước hết phải láp náp nồi vào trục rồi mới láp côn vào trục. 
Trước khi lắp bi, phải bôi mỡ vào nồi rồi mới đặt bi theo chu vi của nồi. 
c) Yêu cầu sau khi tháo lắp 

- Các ổ trục phải quay trơn, nhẹ. không đảo. 

- Các mối 


hép ren phải được siết chặt, chắc chắn. 
- Các chỉ tiết không được hư hại, không để đầu mỡ bám bẩn vào moay ơ. 


II - BÁO CÁO THỤC HÀNH 
GHÉP NỐI CHI TIẾT 


Hộ Và tên hồ: SINHz) zasiszossitiaaooiasdiSgpsbkbsEipssosdteskeososlGosdovszdbievysla 
DI sung ng ggtiVGriaid6x 1á toosagtixiydsaogit06.i02w201068Ya8lg4 


1. Từ quy trình tháo cụm trước (sau) xe đạp, hãy vẽ sơ đồ lắp. 

2. Có nên lắp các viên bi có đường kính khác nhau vào cùng một ổ không ? 
Tại sao ? 

3. Khi cụm trục trước (sau) bị đảo hoặc quá chặt không quay được, cần phải 
điều chỉnh như thế nào ? 

4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành. 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Bài 29 


TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG 


1. Hiểu được tại sao cần phải truyền chuyển động ? 


2. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng 
dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động. 


I- TẠI SAO CẦN TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG ? 


Máy hay thiết bị gồm nhiều bộ phận hợp thành. Mỗi bộ phận được đặt ở các 
vị trí khác nhau. 


Hãy quan sát cơ cấu truyền chuyển động của chiếc xe đạp trong hình 29.1 
và trả lời các câu hỏi sau : 


Hình 29. 1. 
a) Xe đạp ; b) Cơ cấu truyền chuyển động. 
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- Tại sao cân truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau 2 
- Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp ? 
Sở dĩ trong máy cần có các bộ truyền chuyển động là vì : 
- Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau và đều được dẫn động từ một 
chuyển động ban đầu. 
- Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau. 
Vậy, nhiệm vụ của các bộ truyền chuyển động là truyền và biến đổi tốc độ cho 
phù hợp với tốc độ của các bộ phận trong máy. 


II - BỘ TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG 
1. Truyền động ma sát - truyền động đai 

Truyền động ma sát là cơ cấu truyền chuyển động quay nhờ lực ma sát giữa các 
mật tiếp xúc của vạt đãn và vật bị đãn. 

Trong hai vật nối với nhau bằng khớp động người ta gọi vật truyền chuyển động 
(cho vật khác) là vật dẫn, còn vật nhận chuyển động là vật bị dẫn. 

a) Cấu tạo bộ truyền động đai (h.29.2) 


Hình 29.2. Truyền động đai 

a) Hai nhánh đai mắc song song ; 
b) Hai nhánh đai mắc chéo nhau 
1. Bánh dẫn ; 2. Bánh bị dẫn ; 

3. Dây đai a 


Cấu tạo bộ truyền động đai gồm : bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2 và dây đai 3 mắc 
căng trên hai bánh đai. Dây đai được làm bằng da thuộc, vải đệt nhiều lớp hoặc 
bằng vải đúc với cao su. 

Em hãy cho biết bánh đai thường được làm bằng vật liệu gì ? 

b) Nguyên lí làm việc 

Khi bánh dẫn I (có đường kính D) quay với tốc độ nạ (n¡) (vòng/phút), nhờ lực 
ma sát giữa đây đai và bánh đai, bánh bị dẫn 2 (có đường kính Dạ) sẽ quay với 
tốc độ nụa (nạ) (vòng/phút), tỉ số truyền ¡ được xác định bởi công thức : 


ngộ nạ D 
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Từ hệ thức trên em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và 


Số vòng quay của chúng ? 

Muốn đảo chiêu chuyển động của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào ? 

c) Ứng dụng 

Bộ truyền động đai có cấu tạo đơn giản, làm việc êm, ít ồn, có thể truyền chuyển 
động giữa các trục cách xa nhau, nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại máy 
khác nhau như máy khâu, máy khoan, máy tiện, ôtô, máy kéo... 

Khi ma sát giữa bánh và dây đai không đủ đảm bảo thì chúng có thể bị trượt nên 
tỉ số truyền bị thay đổi. 


2. Truyền động ăn khớp 

Để khác phục sự trượt của truyền động đai, người ta dùng truyền động än khớp. 

Một cặp bánh răng hoặc đĩa — xích truyền chuyển động cho nhau được gọi là 
bộ truyền động ăn khớp. 

Bộ truyền động ăn khớp điển hình là truyền động bánh răng và truyền động xích 
(h.29.3). 


a b 
Hình 29.3. Các bộ truyền động ăn khớp 
a) Truyền động bánh răng ; b) Truyền động xích 


1. Bánh dẫn ; 2. Bánh bị dẫn. 1. Đĩa dẫn ; 2. Đĩa bị dẫn ; 3. Xích 


a) Cấu tạo bộ truyền động 

Quan sát hình 29.3 hoàn thành các câu sau : 
- Bộ truyền động bánh răng gồm : 
- Bộ truyền động xích gồm : 

Muốn truyền chuyển động gỉ ục cách xa nhau, Œ 
xích hoặc dùng nhiều cặp bánh răng kế tiếp nhau. 
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thể dùng bộ truyền động 


Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau, hoặc đĩa ăn khớp được với xích cần 
đảm bảo những yến tố gì ? 


b) Tính chất 


Nếu bánh 1 có số răng Z¡ quay với tốc độ nị (vòng/phút), bánh 2 có số răng Z¿ 
quay với tốc độ nạ (vòng/phút) thì tỉ số truyền : 


,„.. l: 

HP nng' 
Từ hệ thức trên ta thấy bánh răng (hoặc đĩa xích) nào có số răng ít hơn thì sẽ quay 

nhanh hơn. 
ce) Ứng dụng 

- Bộ truyền động bánh răng dùng để truyền chuyển động quay giữa các trục song 
song hoặc vuông góc nhau, có tỉ số truyền xác định và được dùng trong nhiều hệ 
thống truyền động của các loại máy thiết bị khác nhau như : đồng hồ, hộp số 
xe mấy... 

- Bộ truyền động xích dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục xa nhau có 
tỉ số truyền xác định như trên xe đạp, xe máy, máy nâng chuyển... 


Ghi nhớ 


1. Máy hay thiết bị cần có cơ cấu truyền chuyển động vì các bộ phận 
của máy thường đặt xa nhau và có tốc độ không giống nhau, song 
đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu. 

2. Thông số đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là tỉ số 
truyền ¡ : 


_ mẽ ni 
nạ mn Dẹ 2; 


Câu hỏi 


1. Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? 

2. Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay ? 
Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền động. 

3. Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động. 

4. Đĩa xích của xe đạp có 50 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số 
truyền ¡ và cho biết chỉ tiết nào quay nhanh hơn ? 
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sài đŨ 


BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Hiểu được cấu tạo, nguyên lí hoạt động „ và ứng 
dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động 
thường dùng. 


I- TẠI SAO CẦN BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG ? 
Các bộ phận trong máy có nhiều dạng chuyển động rất khác nhau. 


Quan sát chiếc máy khâu đạp chân ở hình 30.1 và hoàn thành các câu sau : 


Hình 30. 1. 
a) Máy khâu đạp chân ; b) Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động 
1. Bàn đạp ; 2. Thanh truyền ; 3. Vô lăng dẫn ; 4. Vô lăng bị dẫn ; 5. Kim máy. 


<iGhuyni:đĐộng GùaDãN DI ñssenasiostbesiagiaxgediiiapt0 801646518 3n110sg 
- Chuyển động của thanh truyền : 


- Chuyển động của vô lăng :.. 
- Chuyển động của kim máy : 
Muốn may được vải thì kim máy 5 (h.30.1) phải chuyển động thẳng lên xuống. 
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Từ một chuyển động ban đầu, đó là chuyển động lắc (bập bênh) của bàn đạp I, 
thông qua các cơ cấu biến đổi chuyển động (2, 3, 4), chúng biến thành chuyển động 
lên, xuống của kim 5. 

Vậy, từ một dạng chuyển động ban đầu, muốn biến thành các dạng chuyển động 
khác cần phải có cơ cấu biến đổi chuyển động, chúng gồm : 
- Cơ cấu biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến hoặc ngược lại. 
- Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc hoặc ngược lại. 


II - MỘT SỐ CƠ CẤU BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


1. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (cơ cấu tay 
quay - con trượt) 


a) Cấu tạo (h.30.2) 

Cấu tạo cơ cấu tay quay — con trượt 
gồm : tay quay I ; thanh truyền 2 ; 
con trượt 3 và giá đỡ 4. Ngoài khóp 
tịnh tiến giữa con trượt với giá, các 
khớp động còn lại đều là khớp quay. 


b) Nguyên lí làm việc 


Em hãy quan sát hình 30.2 và cho 


biết : Khi tay quay 1 quay đêu, Hình 30.2. Cơ cẩu tay quay - con trượt 
con trượt 3 sẽ chuyển động như 1. Tay quay ; 2. Thanh truyền ; 
thể nào ? 3. Con trượt ; 4. Giá đỡ 


Khi nào con trượt 3 đổi hướng 

chuyển động ? 

Khi tay quay T quay quanh trục A, đầu B của thanh truyền chuyển động tròn, làm 
cho con trượt 3 chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá đỡ 4. Nhờ đó chuyển động 
quay của tay quay được biến thành chuyển động tịnh tiến qua lại của con trượt. 

Em hãy cho biết có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của con trượt thành 

chuyển động quay tròn của tay quay được không ? Khi đó cơ cấu hoạt động 

ra sao ? 


c) Ứng dụng 


Cơ cấu tay quay — con trượt được dùng nhiều trong các loại máy như máy khâu 
đạp chân, máy cưa gỗ, ô tô, máy hơi nước... 


Ngoài cơ cấu trên, trong kĩ thuật còn dùng các cơ cấu : bánh răng - thanh răng, 
vít - đai ốc... 


Hình 30.3. 
a) Cơ cấu bảnh răng - thanh răng ; 
b) Cơ cấu vít - đai Ốc. 


Quan sát hình 30.3b và cho biết có thể biến đổi chuyển động tịnh tiến của đai ốc 
thành chuyển động quay của vít được không ? Cơ cấu này thường được dùng 
trong những máy và thiết bị nào ? 


2. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc 
(Cơ cấu tay quay - thanh lắc) 


a) Cấu tạo (h.30.4) 


Cơ cấu tay quay - thanh lắc gồm : tay quay 1, thanh truyền 2, thanh lắc 3 và 
giá đỡ 4. Chúng được nối với nhau bằng các khớp quay. 


Hình 30.4. Cơ cấu tay quay - thanh lắc 
1. Tay quay ; 
2. Thanh truyền ; 
3. Thanh lắc ; 
4. Giá đã 
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b) Nguyên lí làm việc 


Em hãy cho biết khi tay quay 1 quay một vòng thì thanh lắc 3 sẽ chuyển động như 

thế nào ? 

Khi tay quay I quay đều quanh trục A, thông qua thanh truyền 2, làm thanh lắc 3 
lắc qua lắc lại quanh trục D một góc nào đó. Tay quay 1 được gọi là khâu dẫn. 


Có thể biến chuyển động lắc của thanh lắc 3 thành chuyển động quay của 
tay quay Ì được không ? 


c) Ứng dụng 


Cơ cấu tay quay - thanh lắc được dùng trong nhiều loại máy như : máy đệt, 
máy khâu đạp chân, xe tự đẩy... 


Hãy kể thêm một số ứng dụng của cơ cấu này mà em biết. 


Ghi nhớ 


1. Cơ cấu biến đổi chuyển động có nhiệm vụ biến đổi một dạng 
chuyển động ban đầu thành các dạng chuyển động khác cung cấp 
cho các bộ phận của máy và thiết bị. 

2. Các cơ cấu biến đổi chuyển động rất đa dạng, chúng được ứng dụng 
trong nhiều loại máy khác nhau như : đồng hổ, xe máy, ôtô và các 
máy công cụ... 


Câu hỏi 


1. Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay - 
con trượt. 

2.. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của cơ cấu tay quay - con trượt, 
bánh răng - thanh răng. 

3. Trình bày cấu tạo, nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cẫu tay quay - 
thanh lắc. 

4. Tìm một vài ví dụ về ứng dụng của các cơ cấu trên trong đồ dùng 
gia đình. 
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Bài Ö Í 
Thực hành 
TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của 
một số hộ truyền và biến đổi chuyển động. 

2. Tháo, lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các 
bộ truyền động. 


3. Có tác phong làm việc đúng quy trình. 


I- CHUẨN BỊ 
~ Thiết bị : 
1 bộ thí nghiệm truyền chuyển động cơ khí gồm : 
+ Bộ truyền động đai. 
+ Bộ truyền động bánh răng. 
+ Bộ truyền động xích. 
Mô hình cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền trong động cơ 4 kì. 


- Dụng cụ : Thước lá, thước cặp. kìm, tua vít, mỏ lết... 


- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 


1. Đo đường kính bánh đai, đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích 


~ Dùng thước lá, thước cặp đo đường kính các bánh đai (đơn vị đo được tính bằng mm). 
- Đánh dấu để đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích, ghi số liệu đo và đếm 
được vào báo cáo thực hành. 


2. Lắp ráp các bộ truyền động và kiểm tra tỉ số truyền 


- Lần lượt lắp ráp các bộ truyền vào giá đỡ. 
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- Đánh đấu vào một điểm của bánh bị dẫn, quay bánh dẫn và đếm số vòng quay 
của bánh bị dẫn. 

- Kết quả đo và đếm được ghi vào báo cáo thực hành. 

- Kiểm tra tỉ số truyền : điền các số liệu cần thiết vào bảng trong báo cáo thực hành, 
tính toán tỉ số truyền thực tế và so sánh với tỉ số truyền lí thuyết. 


3. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí làm việc của mô hình động cơ 4 kì 


Quan sát mô hình động cơ 4 kì ở hình 31.1, tùm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc 
của các cơ cấu : cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền ; cơ cấu cam cần tịnh tiến đóng 
mở van nạp, van thải. 


Hình 31.1. Mô hình động cơ 4 kì 


- Quay đều tay quay, quan sát sự lên xuống của pit-tông và việc đóng mở các van 
nạp, van thải. 

- Dùng tay quay quay đều trục khuỷu và cho nhận xét : 

+ Khi pit-tông lên đến điểm cao nhất và điểm thấp nhất thì vị trí của thanh truyền 
và trục khuỷu như thế nào ? 


+ Khi tay quay quay một vòng thì pit-tông chuyển động ra sao ? 
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lII - BÁO CÁO THỰC HÀNH 


'TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Họ và tên học sinh : 


IÄ DẤU, t6 1016406640010018001360 ÿ0Qgessteli3A16008116010010058834303k48/04)38d00161501x8ã6 


1. Các số liệu thực hành 


2. Trả lời các câu hỏi 
1. Khi pit-tông ở điểm cao nhất và thấp nhất, vị trí của thanh truyền và tay quay 
như thế nào ? 
2. Tại sao khi quay tay quay thì van nạp và van thải lại đóng, mở được ? Để 
van nạp và van thải đồng mở một lần thì trục khuỷu phải quay mấy vòng ? 
3. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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ổng kết và ôn tập 
Phần hai - CƠ khí 


Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học ở phần Cơ khí 


Nội dung phần Cơ khí được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Vật liệu kim loại 


Vật liệu phi kim loại 


~ Kim loại đen 
~ Kim loại màu. 


~ Chất dẻo 
~ Cao su. 
- Dụng cụ đo. 


kẹp chặt 
~ Dụng cụ gia công 
Phương pháp gia công 


Dụng cụ và 
phương pháp 
gia công cơ khí 


- Ghép bằng đính tán 
~ Ghép bằng hàn 


- Ghép bằng ren : 


Chỉ tiết má) 
Ụ - Ghép bằng then và chốt 


và lắp ghép 


Mối ghép tháo được 
Các loại khớp động 
Truyền chuyển động 


~ Khớp tịnh tiến 
~ Khớp quay 


~ Truyền động ma sát 
~ Truyền động ăn khớp. 


Biến chuyển động 
quay thành 
chuyển động tịnh tiến 


Truyền và biến đổi 
chuyển động 


Biến đổi chuyển động 


Biến chuyển động quay. 
thành chuyển động lắc 
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2+ à bài tập 


Muốn chọn vật liệu cho một sản phẩm cơ khí, người ta phải dựa vào 
những yếu tố nào ? 

Dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt các vật liệu kim loại ? 
Nêu phạm vi ứng dụng của các phương pháp gia công kim loại. 
Lập sơ đồ phân loại các mối ghép, khớp nối. Lấy ví dụ cụ thể minh 
hoạ cho mỗi loại. 

Tại sao trong máy và thiết bị cần phải truyền và biến đổi chuyển động ? 
Cần truyền chuyển động quay từ trục 1 với tốc độ là nạ (vòng/phút) 
tới trục 3 có tốc độ nạ < n¿ hãy : 

- Chọn phương án và biểu diễn cơ cấu truyền động. 

~ Nêu ứng dụng của cơ cấu này trong thực tế. 


~ ˆ ~^ 


e VẠI TRÒ CÚA ĐIỆN NĂNG TRONG 
SẲN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


®e AN TOÀN ĐIỆN 
e ĐỒ ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH 
e MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 
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Bài c2 
VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG 
TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG 


iết được quá trình sản xuất và truyền tải 

lện năng. 

2. Hiểu được vai trò của điện năng trong sản xuất 
và đời sống. 


I - ĐIỆN NĂNG 


1. Điện năng là gì ? 

Từ thế kỉ XVIII, sau khi chế tạo được pin, acquy, máy phát điện, loài người đã 
biết sử dụng điện để sản xuất và phục vụ đời sống. 

Năng lượng của dòng điện (công của dòng điện) được gọi là điện năng. 
2. Sản xuất điện năng 

Điện mà chúng ta dùng ở nhà, ở lớp học, ở các nhà máy xí nghiệp... được sản xuất 
ra từ các nhà máy điện. Trong các nhà máy điện, các dạng năng lượng như nhiệt 
năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử... được biến đổi thành điện năng. 

a) Nhà máy nhiệt điện 

Ở nhà máy nhiệt điện, người ta đốt than hoặc khí đốt trong các lò hơi. Nhiệt năng 
của than đun nóng nước để biến nước thành hơi. Hơi nước ở nhiệt độ cao và áp suất 
lớn có sức đẩy rất mạnh, làm quay những bánh xe của tua bin hơi. Tua bin hơi quay 
máy phát điện. Máy phát điện tạo ra điện năng (h.32.1). 


Hình 32.1. Sơ đồ nhà máy nhiệt điện 
1. Lò hơi ; 2. Tua bin hơi ; 3. Máy phát điện. 
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Dựa vào trình bày ở trên và quan sát hình 32.1, em hãy lập sơ đồ tóm tắt quy 
trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện : 


b) Nhà máy thuỷ điện 

Để có nhà máy thuỷ điện, người ta xây các đập nước và các ống dẫn nước. Năng. 
lượng của đồng nước (được gọi là thuỷ năng) làm quay các bánh xe của tuabin 
nước. Tuabin nước quay máy phát điện tạo ra điện năng (h.32.2). 


Hinh 32.2. Sơ đồ nhà máy thuỷ điện 
1. Dòng nước ; 2. Tuabin nước ; 3. Máy phát điện. 


Quan sát hình 32.2, em hãy lập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà 
máy thuỷ điện : 


c) Nhà máy điện nguyên tứ 

Ở nhà máy điện nguyên tử, năng lượng nguyên tử của các chất phóng xạ như 
urani... đun nóng nước. Nước biến thành hơi làm quay tuabin hơi, tuabin hơi quay 
máy phát điện tạo ra điện năng. 
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Ngoài các nhà máy điện kể trên 
còn có trạm phát điện dùng năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió đã và 
đang được xây dựng ở một số nước 
(h.32.3). 


3. Truyền tải điện năng 

Điện năng sản xuất ra ở các nhà máy 
điện, được truyền theo các đường dây 
kề .. đến kề ve tiêu bu Hình 32.3. Trạm phát điện năng lượng gió 

từ nhà máy điện đến các khu công ~ 

nghiệp, người ta dùng đường dây |. s88 ` HãỔ 
truyền tải điện áp (hiệu điện thế) cao 
(cao ấp) như đường dây 500kV, 
220 kV (h.32.4). 

Để đưa điện đến các khu dân cư, lớp 
học... người ta dùng đường dây truyền 
tải điện áp thấp (hạ áp) 220V - 380V. 


II - VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG Hình 32.4. Đường dây truyền tải điện cao áp 
Ngày nay điện năng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. 
Em hãy nêu các ví dụ về sử dụng điện năng trong : 
GiiETTÌEHIS taotatpstolbndirnaraiyiditiyittgiÔilitigtpxat014885a88009i50n1020224010080 
Nông nghiệp : . 
Giao thông vận tả 
Y tế, giáo dục :.. 
Văn hoá, thể thao 
Thông tin : 
Trong gia đình 
Vậy, điện năng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống. 

- Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị... trong sản 
xuất và đời sống xã hội. 

- Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hoá và cuộc sống của 
con người có đây đủ tiện nghỉ, văn minh hiện đại hơn. 
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Ghi nhớ 


1. Nhà máy điện có chức năng biến đổi các dạng năng lượng : nhiệt 
năng, thuỷ năng, năng lượng nguyên tử... thành điện năng. 

2. Đường dây dẫn điện có chức năng truyền tải điện năng từ nhà máy 
điện đến nơi tiêu thụ. 

3. Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho sản xuất và 
đời sống. 


Câu hỏi 


1. Chức năng của nhà máy điện là gì ? 

2. Chức năng của đường dây dẫn điện là gì ? 

3. Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống ? Hãy lấy ví dụ ở 
gia đình và địa phương em. 


m chưa b 


1. Các nhà máy nhiệt điện đang hoạt động ở nước ta : nhà máy nhiệt điện 
than Phả Lại, nhiệt điện than Uông Bí, nhiệt điện khí đốt Phú Mĩ, 
nhiệt điện dầu Cần Thơ, nhiệt điện dầu Thủ Đức... Các nhà máy 
nhiệt điện đang được xây dựng như nhiệt điện Ô Môn, nhiệt điện 
Hải Phòng, nhiệt điện Quảng Ninh... 

2. Các nhà máy thuỷ điện đang hoạt động ở nước ta : thuỷ điện Thác Bà, 
thuỷ điện Đa Nhim, thuỷ điện Hoà Bình, thuỷ điện Yaly, thuỷ điện Trị An, 
thuỷ điện Thác Mơ, thuỷ điện Vĩnh Sơn... Các nhà máy thuỷ điện như. 
thuỷ điện Đại Ninh, thuỷ điện A Vương, thuỷ điện Đắc Lắc, thuỷ điện 
Đồng Nai... và đặc biệt nhà máy thuỷ điện Sơn La (một công trình thuỷ điện 
lớn) đang được xây dựng. 

3. Đường dây truyền tải siêu cao áp 500kV Bắc - Nam dài 1487 km từ nhà 
máy thuỷ điện Hoà Bình đến các tỉnh miền Trung và miền Nam. 
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L3 AN TOÀN ĐIỆN 


Bài 33 


AN TOẢN ĐIỆN 


1. Hiểu được nguyên nhân gây tai nạn điện, sự 
nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể người. 

2. Biết được một số biện pháp an toàn điện trong 
sản xuất và đời sống. 


Điện năng rất có ích cho cuộc sống, nhờ có điện mà cuộc sống của chúng ta 
trở nên văn minh, hiện đại. Ngày nay, điện đã trở thành một phần của cuộc sống 
hàng ngày. 

Nhưng trong khi sử dụng và sửa chữa điện, cần phải tuân thủ các nguyên tắc an 
toàn điện để tránh xảy ra tai nạn điện. Chúng ta luôn nhớ rằng : "Tzi nạn do điện 
xảy ra rất nhanh và vô cùng nguy hiểm, nó có thể gây hoả hoạn, làm bị thương 
hoặc chết người". 

Vậy, những nguyên nhân nào gây nên tai nạn điện và chúng ta cân phải làm gì 

để phòng tránh những tai nạn đó ? 


I - VÌ SAO XẢY RA TAI NẠN ĐIỆN ? 
Tai nạn điện xảy ra thường do một trong các nguyên nhân sau : 

1. Do chạm trực tiếp vào vật mang điện 
Quan sát hình 33.1, em hãy điền chữ a, b, c vào chỗ trống (...) cho thích hợp 

~ Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện trần không bọc cách điện hoặc dây dẫn hở cách 
điện (h.33. I...). 

- Sử dụng các đồ dùng điện bị rò điện ra vỏ (vỏ kim loại) (h.33.1...). 

- Sửa chữa điện không cắt nguồn điện, không sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện 
(h.33.1...). 
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Hình 33.1 


2. Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm 
biến áp 
Khi ta đến gần đường dây điện cao áp, 
trạm biến áp sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị 
phóng điện từ dây điện cao áp, thanh cái 
máy biến áp... qua không khí đến người, gây 
chết người (h.33.2). 


Hình 33.2 Nhà bị tháo dỡ do vi phạm 
hành lang an toàn điện 


Nghị định của Chính phủ số 54/1999/ NÐ - CP đã quy định về khoảng cách 
bảo vệ an toàn lưới điện cao áp về chiều rộng và chiều cao (bảng 33. L). 


Bảng 33.1. Khoảng cách bảo vệ an toàn lưới điện cao úp 


Đến 35kV 66 - IIUKV' 220kV 500kV. 


Sam | 7 | | | + | 
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3. Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất 

Những khi có mưa, bão to, 
đây dẫn điện có thể bị đứt rơi 
xuống đất. Chúng ta không 
được lại gân chỗ dây điện đứt 
chạm mặt đất, rất nguy hiểm, 
mà phải báo ngay cho trạm 
quản lí điện gần đó (h.33.3). 


Hình 33.3. Dây điện đứt rơi xuống đất 


II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐIỆN 

Bảo đảm an toàn điện là nguyên tắc cần phải tuân thủ mỗi khi sử dụng hoặc sửa 
chữa điện. Việc tuân thủ những biện pháp này sẽ giúp các em hình thành thói quen 
an toàn trong cuộc sống và sản xuất. 
1. Một số biện pháp an toàn điện khi sử dụng điện 


Quan sát hình 33.4, em hãy điền chữ a, b, c, đ vào chỗ trống (...) cho đúng. 

- Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện (h.33.4...). 

- Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện (h.33.4...). 

~ Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện (h.33.4...). 

- Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến ấp 
(h.33.4...). 


Hình 33.4. Một số nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện 
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2. Một số biện pháp an toàn điện khi sửa chữa điện 

- Trước khi sửa chữa điện, phải cắt nguồn điện : 

+ Rút phích cắm điện. 

+ Rút nắp cầu chì. 

+ Cắt cầu dao (hoặc aptomat tổng). 

Sử dụng đúng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện cho mỗi công việc trong khi sửa 
chữa để tránh bị điện giật và tai nạn khác (h.33.5) : 

+ Sử dụng các vật lót cách điện. 


+ Sử dụng các dụng cụ lao động cách điện. 
+ Sử dụng các dụng cụ kiểm tra. 


Hình 33. 5. Một số dụng cụ an toàn điện 
a) Giày cao su cách điện ; 
b) Giá cách điện ; 
c) Dụng cụ lao động có chuôi cách điện ; 
d) Găng tay cao su cách điện ; 
ø) Thảm cao su cách điện 
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Ghi nhớ 


1. Tai nạn điện thường xảy ra khi : 
~ Vô ý chạm vào vật có điện. 
~ Vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp, trạm biến áp. 
~ Đến gần dây điện bị đứt chạm mặt đất. 


2. Để phòng ngừa tai nạn điện ta phải : 
~ Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng điện. 
~ Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sửa chữa điện. 
~ Giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện cao áp và trạm biến áp. 


Câu hỏi 


1. Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? 

2. Khi sử dụng và sửa chữa điện cần thực hiện những nguyên tắc an toàn 
điện gì ? 

3. Hãy điền những hành động đúng (Ð) hay sai (S) vào ô trống dưới đây : 


a) Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp. II 
b) Thả diều gần đường dây điện. 

c) Không buộc trâu, bò, ... vào cột điện cao áp. 
d) Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.  [—' 
e) Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện cao áp. 
f) Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp. 


mài 24 
Thực hành 
DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN 


1. Hiểu được công dụng, cấu tạo của một số dụng 
cụ bảo vệ an toàn điện. 
2. Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ 


an toàn điện. 


3. Có ý thức thực hiện các nguyên tắc an toàn 
điện trong khi sử dụng và sửa chữa điện. 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu : Thảm cách điện, giá cách điện, găng tay cao su. 
- Dụng cụ : Bút thử điện, kìm điện, tua vít có chuôi bọc vật liệu cách điện... 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III, 


II - NỘI DUNG. VÀ TRÌNH TỤ THỰC HÀNH 
1. Tìm hiểu các dụng cụ bảo vệ an toàn điện 


Trong kĩ thuật điện, người ta thường dùng vật liệu cách điện bọc phần dẫn điện 
nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng điện. 
Hãy nêu một số ví dụ về những bộ phận được làm bằng vật liệu cách điện trong 
những đồ dùng điện hàng ngày, chúng được làm bằng vật liệu gì ? 
a) Tìm hiểu một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện : thảm cách điện, găng tay cao su, 
ủng cao su, kìm điện... theo nội dung sau : 
- Đặc điểm về cấu tạo của các dụng cụ đó. 
- Phần cách điện được chế tạo bằng vật liệu gì ? 
- Cách sử dụng. 


b) Sau khi quan sát và mô tả, em hãy ghi kết quả vào mục!I trong báo cáo thực hành. 
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2. Tìm hiểu bút thử điện 
Bút thử điện là dụng cụ kiểm tra đơn giản nhất mà mỗi gia đình cần có để kiểm 
tra mạch điện có điện hoặc đồ dùng điện có bị rò điện ra vỏ hay không. 
Bút thử điện dùng để kiểm tra mạch điện có điện áp dưới 1000V, 
a) Quan sát và mô tả cấu tạo bút thử điện 
- Quan sát và mô tả cấu tạo bút thử điện khi chưa tháo rời từng bộ phận. 
- Tháo rời, quan sát, nêu chức năng từng bộ phận của bút thử điện. 
- Lấp lại bút thử điện hoàn chỉnh để sử dụng. 


: F : |: 
Đầu bút thử điện ; Nà ln 
Điện trở (làm giảm dàng điện) ; 
. Đèn báo ; 
. Thân bút ; 


moœ+>@œwkw~> 


Lỗ xo; 
. Nắp bút ; 
. Kẹp kim loại. 


Hình 34. †. Một số dạng bút thử điện 


Hai bộ phận quan trọng nhất của bút thử điện là đèn báo và điện trở làm giảm 
đòng điện (có trị số khoảng 109 ©), 

b) Nguyên lí làm việc 

Khi để tay vào kẹp kim loại và chạm đầu bút thử điện vào vật mang điện, 
đòng điện đi từ vật mang điện qua đèn báo và cơ thể người rồi xuống đất tạo 
thành mạch điện kín, đèn báo sáng. 

Độ sáng của đèn báo phản ánh độ lớn của dồng điện qua đèn, phụ thuộc vào điện 
áp thử. 

Tại sao dòng điện qua bút thứ điện lại không gây nguy hiểm cho người sử dụng ? 

c) Sử dụng bút thử điện 

Khi thử, tay cầm bút phải chạm vào cái kẹp kim loại ở nắp bút. Chạm đầu bút vào 
chỗ cân thử điện, nếu bóng đèn báo sáng là điểm đó có điện. 

Thực hành : 
~ Thử rò điện của một số đồ dùng điện. 


- Thử chỗ hở cách điện của dây Ị 


dẫn điện. \ 
- Xác định dây pha của mạch — 
điện. 
Hình 34.2. Sử dụng bút thử điện để 
xác định dây pha của mạch điện 
III - BÁO CÁO THỰC HÀNH 


DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN ĐIỆN 


Họ và tên học sinh : 


Lớp : 


1, Cấu tạo của những dụng cụ bảo vệ an toàn điện 


Số liệu kĩ thuật 


Tên di 
HH ác ctte (hoặc đặc điểm cấu tạo) 


Bộ phận cách điện của dụng cụ 


2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


Câu hỏi 

1. Mô tả cấu tạo của bút thử điện. 

2. Tại sao khi sử dụng bút thử điện, bắt buộc phải để tay vào kẹp kim loại ở 
nắp bút ? 
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Bài ÔÐ 
Thực hành 
CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 


1. Biết cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. 
2. Sơ cứu được nạn nhân. 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu và dụng cụ : 

+ Sào tre, gậy gỗ khô, ván gỗ khô, vải khô... 

+ Tủ lạnh, đây dẫn điện để thực hành hai tình huống giả định. 

+ Chiếu hoặc nilon để trải ra nằm khi thực tập cấp cứu hô hấp nhân tạo. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG. VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


Cứu người bị điện giật cần phải thận trọng nhưng rất nhanh theo các bước sau : 
- Nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. 
- Sơ cứu nạn nhân. 
- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi nhân viên y tế. 


1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện 


Hình 35.1. Nạn nhân bị điện giật do chạm 
vào tủ lạnh rò điện 
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Quan sát hình 3S.1. Em hãy chọn cách xử lí đúng trong các tình huống sau : 


- Dùng tay trần kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh. 


- Rút phích cắm điện (nấp cầu chì) hoặc ngắt aptomai. 


~- Gọi người khác đến cứu. 


~ Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân rời khỏi tủ lạnh. 


ồnhi huống 9. Cưên 

đường đi lọc oễ, em 

sà «ác bạm bất chợt 

gặp tàùnh lưỡng + thột 

qgười bị dâu điệm 

trầm (Eltônwg bạc cáeÌ: 

điệu) cứœ dưới điệm 

tạ áp 220V bị đứt đè = 
lên „uy ười. T 


Hình 38.2. Nạn nhân bị dây điện đứt đè lên người 


Trong trường hợp này, em và các bạn phải xử lí như thế nào ? Em hãy chọn một 
trong những cách xử lí sau cho an toàn nhất. 


- Lót tay bằng vải khô kéo nạn nhân ra khỏi dây điện. 


- Đứng trên ván gỗ khô, dùng sào tre (gỗ) khô hất dây điện 
ra khỏi nạn nhân. 


- Nấm áo nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. 


~ Nắm tóc nạn nhân kéo ra khỏi dây điện. 


2. Sơ cứu nạn nhân 

* Trường hợp nạn nhân vẫn tỉnh : để nạn nhân nằm nghỉ chỗ thoáng, sau đó báo 
cho nhân viên y tế. Tuyệt đối không cho nạn nhân ăn, uống gì. 

* Trường hợp nạn nhân ngất, không thở hoặc thở không đêu, co giật và run. Trường 
hợp này cần phải làm hô hấp nhân tạo cho tới khi nạn nhân thở được, tỉnh lại và 
mời nhân viên y tế. 
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a) Phương pháp 1 : Phương pháp 
nằm sấp (h.35.3) 

- Đặt nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng 
một bên, cậy miệng và kéo lưỡi để 
họng nạn nhân mở ra. 

- Quỳ gối hai bên sườn nạn nhân. Đặt 
hai lòng bàn tay vào hai mạng sườn (tại 
xương sườn cụt), ngón cái trên lưng. 
Động tác 1. Đẩy hơi ra 
Nhô toàn thân về phía trước. Dùng sức 

nặng toàn thân ấn vào lưng nạn nhân. 

Bóp các ngón tay vào chỗ xương sườn 

cụt. Miệng đếm nhịp 1, 2, 3 (h.35.3a). 
Động tác 2. Hút khí vào 
Nới tay, ngả người về phía sau. Nhấc 

nhẹ lưng nạn nhân lên để lồng ngực dãn 
rộng, phổi nở ra hút khí vào. Miệng đếm 

4, 5, 6 (h.35.3b). 

b) Phương pháp 2 : Hà hơi thổi ngạt 

Phương pháp này đơn giản và ưu điểm 
hơn, vì người cứu dễ thực hiện và kiểm 
tra được đường thở của nạn nhân. 

* Chuẩn bị : Quỳ bên cạnh nạn nhân, 
đẩy ngửa đầu nạn nhân cho thông 
đường thở (h.35 

* Thổi vào mũi : Ấn mạnh cằm để giữ 
mồm nạn nhân ngậm chặt lại. Lấy hơi, 
ngạm mũi nạn nhân, thổi mạnh. Làm 
khoảng 16 - 20 lân/phút cho đến khi 
nạn nhân hồi tỉnh hẳn (h.35.4b). 

*Thổi vào môm : Cách lấy hơi thổi 
tương tự như thổi vào mũi. Nhưng 
trong khi thổi phải dùng má áp chặt 
vào mũi người bị nạn nên thường 
không được kín và khó làm (h.35.4c). 


Hình 35.3. Phương pháp nằm sấp 
a) Đẩy hơi ra : b) Hút khí vào. 


Hình 35.4. Hà hơi thổi ngạt 
a) Động tác chuẩn bị ; 
b) Động tác thổi vào mũi ; 
c) Động tác thổi vào mồm. 


%* Xoa bóp tim ngoài lồng ngực : Khi tìm nạn nhân không hoạt động thì cần có 2 
người cứu để đồng thời vừa xoa bóp tim vừa thổi ngạt theo tỉ lệ : 5 lần xoa bóp 
tim/1 lần thổi ngạt. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 
CỨU NGƯỜI BỊ TAI NẠN ĐIỆN 


Họ/và lên học SÌNHh: cácobgasgiit6 5608566014 065 L8Q3208160ãSiã305616531848ã.8gE 
TP? seo 


1. Hãy đặt ra một tình huống cứu người bị tai nạn điện. 
2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH 


Bài 36 


VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN 


1. Biết được loại vật liệu nào là vật liệu dẫn điện, 
vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. 

2. Hiểu được đặc tính và công dụng của mỗi loại 
vật liệu kĩ thuật điện. 


Dựa vào đặc tính và công dụng, người ta phân vật liệu Kĩ thuật điện thành ba loại : 
vật liệu dẫn điện, vật liệu cách điện, vật liệu dẫn từ. 


I - VẬT LIỆU DẪN ĐIỆN 


Vật liệu mà dòng điện chạy qua được gọi là vật liệu dẫn điện. Đặc trưng của vật 
liệu dẫn điện về mặt cản trở dòng điện chạy qua là điện trở suất. Vật liệu dẫn điện 
có điện trở suất nhỏ (khoảng 106 đến 10-8 Om), có đặc tính dẫn điện tối. 

Vật liệu có điện trở suất càng nhỏ, dẫn điện càng tốt. 

Kim loại, hợp kim, than chì, dung dịch điện phân (axit, bazơ, muối) có đặc tính 
đẫn điện. 

Đồng, nhôm và hợp kim của chúng dẫn điện tốt, được dùng để chế tạo lõi dây 
điện. Đồng dẫn điện tốt nhưng đất, nhôm dẫn điện kém hơn đồng nhưng rẻ hơn. 

Các hợp kim pheroniken, nicrom khó nóng chảy, được dùng để chế tạo dây điện 
trở cho mỏ hàn, bàn là, bếp điện, nồi cơm điện... 

Vật liệu dẫn điện được dùng để chế tạo các phần tử (bộ phận) dẫn điện của các 
loại thiết bị điện. 


Quan sát hình 36.1 em hãy nêu tên các phân tử dân điện. 


Hình 36.1. Phích cắm và ổ lấy điện 
1. Hai chốt phích cắm điện ; 
2. Thân phích cắm điện ; 
3. Vỏ dây điện ; 
4. Hai lõi dây điện ; 
5. Hai lỗ lấy điện. 


II - VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN 


Vật liệu không cho đòng điện chạy qua gọi là vật liệu cách điện. Các vật liệu cách 
điện có điện trở suất rất lớn (từ 108 đến 10!13 Om), có đặc tính cách điện tốt. 

Giấy cách điện, thuỷ tỉnh, nhựa ebonit, sứ, mica, nhựa đường, cao su, amian. dầu 
các loại (biến áp, tụ điện, cáp điện), gô khô, không khí có đặc tính cách điện. 

Vật liệu cách điện được dùng để chế tạo các thiết bị cách điện, các phần tử (bộ 
phận) cách điện của các thiết bị điện. 

Phân tử cách điện có công dụng gì ? Em hãy nêu tên một vài phân tử cách điện 

trong đồ dùng điện gia đình. 

Khi đồ dùng điện làm việc, do tác động của nhiệt độ, chấn động và các tác động 
hoá lí khác, vật liệu cách điện sẽ bị già hoá. Ỏ nhiệt độ làm việc cho phép, tuổi thọ 
của vật liệu cách điện khoảng 15 đến 20 năm. Thực nghiệm cho biết, khi nhiệt độ 
làm việc tăng quá nhiệt độ cho phép từ 8 đến 10C, tuổi thọ của vật liệu cách điện 
chỉ còn một nửa. 


III- VẬT LIỆU DẪN TỪ 


Vật liệu mà đường sức từ trường chạy qua được gọi là vật liệu dẫn từ. Vật liệu dẫn 
từ thường dùng là thép kĩ thuật điện (anico, ferit, peemaloi) có đặc tính dẫn từ tốt. 

Thép kĩ thuật điện được dùng làm lõi dẫn từ của nam châm điện, lõi của máy 
biến áp (h.36.2), lõi của các máy phát điện, động cơ điện... 


Hình 36.2. 

a) Nam châm điện ; b) Máy biến áp 
1. Lõi của nam châm điện ; 

2. Lõi của máy biến áp. 


=2 
—.. 
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Anico dùng làm nam châm vĩnh cửu ; ferit dùng làm anten, lõi các biến áp trung 
tần trong các thiết bị vô tuyến điện ; pecmaloi dùng làm lõi các biến áp, động cơ 
điện chất lượng cao trong kĩ thuật vô tuyến và quốc phòng. 

Em hãy điền vào chỗ trống (...) trong bảng 36.1 đặc tính và tên các phần tử của 

thiết bị điện được chế tạo từ các vật liệu kĩ thuật điện. 


Bảng 36.1 


“Thép kĩ thuật điện 
Cao su 


Nierom 
Anico 


Ghi nhớ 


1. Vật liệu dẫn điện có điện trở suất nhỏ, dùng để chế tạo các phần tử 
dẫn điện của các thiết bị điện. 

2. Vật liệu cách điện có điện trở suất rất lớn dùng để chế tạo các 
phần tử cách điện 

3. Vật liệu dẫn từ dùng để chế tạo lõi dẫn từ của các thiết bị điện. 


Câu hỏi 

1. Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng 
điện mà em biết. Chúng làm bằng vật liệu dẫn điện gì ? 

2.. Hãy kể tên những bộ phận làm bằng vật liệu cách điện trong các đồ dùng 
điện mà em biết. Chúng làm bằng vật liệu cách điện gì ? 

3. Vì sao thép kĩ thuật điện được dùng để chế tạo các lõi dẫn từ của các thiết 
bị điện ? 
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Bài Ô Ế 
PHÂN LOẠI VÀ SỐ LIỆU KĨ THUẬT 
CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN 


1. Hiểu được nguyên lí biến đổi năng lượng và 
chức năng của mỗi nhóm đồ dùng điện. 

2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật của đồ dùng điện 
và ý nghĩa của chúng. 

3. Có ý thức sử dụng các đồ dùng điện đúng 
số liệu kĩ thuật. 


I - PHÂN LOẠI ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH 


Đồ dùng điện gia đình đã và đang trở thành thiết bị không thể thiếu được trong 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 


Em hãy nêu tên và công dụng của các đỏ dùng điện gia đình trên hình 37.1. 


Hình 37.1. Đồ dùng điện gia đình 
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Khi sử dụng, đồ dùng điện tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành các 
đạng năng lượng khác. Dựa vào nguyên lí biến đổi năng lượng, người ta phân ra ba 
nhóm sau : 

a) Đồ dùng điện loại điện - quang 

Biến đổi điện năng thành quang năng dùng để chiếu sáng trong nhà, đường phố... 

b) Đổ dùng điện loại điện - nhiệt 

Biến đổi điện năng thành nhiệt năng, dùng để đốt nóng, sưởi ấm, sấy, nấu cơm, 
đun nước nóng... 

c) Đồ dùng điện loại điện - cơ 

Biến đổi điện năng thành cơ năng dùng để dẫn động, làm quay các máy như máy 
bơm nước, máy xay xát, máy hút bụi, quạt điện... 

Dựa vào cách phân loại trên, em hãy ghỉ tên các đồ dùng điện gia đình trong hình 


37.1 vào các nhóm trong bảng 37.1. 
Bảng 37.1.  Phôn loại đồ dùng điện 


Điện — quang 


'Điện — nhiệt 
Điện — cơ 


II - CÁC SỐ LIỆU KĨ THUẬT 


Các số liệu kĩ thuật do nhà sản xuất quy định để sử dụng đồ dùng điện được tốt, 
bền lâu, an toàn. Các số liệu này được ghi trên đồ dùng điện hoặc trên nhãn đồ dùng 
điện. trong lí lịch máy (catalo). 

Số liệu kĩ thuật quan trọng của đồ dùng điện là các đại lượng điện định mức và các 
đại lượng đặc trưng cho chức năng của đồ dùng điện như dung tích của nồi, bình... 
1. Các đại lượng điện định mức 

Các đại lượng điện định mức là : 
- Điện áp định mức U - đơn vị là vôn (V). 

- Dòng điện định mức I - đơn vị là ampe (Ä). 


Hình 37.2 Nhãn của bình nước nóng 
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- Công suất định mức P - đơn vị là oát (W). 
Trên bóng đèn có ghi 220V, 60W, em hãy giải thích các số liệu đó. 
Các số liệu kĩ thuật của bình nước nóng nhãn hiệu ARISTON cho trên hình 37.2. 


Em hãy cho biết công suất, điện áp, dòng điện, dung tích định mức của bình nước 
nóng bằng bao nhiêu ? 


2. Ý nghĩa của số liệu kĩ thuật 
Các số liệu kĩ thuật giúp ta lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu 
kĩ thuật. 
Nhà em sử dụng nguồn điện có điện áp 220V, em cần mua một bóng đèn cho đèn 
bàn học. 
Trong ba bóng đèn có số liệu dưới đây, em sẽ chọn mua bóng nào ? Tại sao ? 
Bóng đèn số 1 : 220V - 40W 
Bóng đèn số 2 : 110V - 40W 
Bóng đèn số 3 : 220V - 300W 
Để tránh hỏng đồ dùng điện, khi sử dụng cân chú ý : 
- Đấu đồ dùng điện vào nguồn có điện áp bằng điện áp định mức của đồ dùng điện. 
- Không cho đồ dùng điện làm việc vượt quá công suất định mức, dòng điện vượt 
quá trị số định mức. 
Khi dòng điện vượt quá trị số định mức, dây dẫn của đô dùng điện sẽ bị ảnh 
hưởng gì ? 


Ghi nhớ 


1. Đổ dùng điện được phân thành ba nhóm : điện - quang (đèn điện) ; 
điện - nhiệt (bàn là điện, bếp điện...) ; điện - cơ (quạt điện, máy 
bơm nước...). 

2.. Các đại lượng điện định mức của đổ dùng điện : điện áp, dòng điện, công suất. 

3. Phải sử dụng đồ dùng điện đúng với các số liệu kĩ thuật của chúng. 


Câu hỏi 


1. Vì sao người ta xếp đèn điện thuộc nhóm điện - quang ; bàn là điện, nổi 
cơm điện thuộc nhóm điện - nhiệt ; quạt điện, máy bơm nước thuộc nhóm 
điện - cơ ? 

2. Các đại lượng điện định mức ghi trên nhãn đồ dùng điện là gì ? Ý nghĩa 
của chúng. 
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3. Để tránh hư hỏng do điện gây ra, khi sử dụng đồ dùng điện phải chú ý gì ? 


Bài ỔỔ 
ĐÔ DŨNG LOẠI ĐIỆN 1. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn 
m QUANG. sợi đốt. 
ĐEN SỢI ĐỘT 


2. Hiểu được các đặc điểm của đèn sợi đốt. 


I - PHÂN LOẠI ĐÈN ĐIỆN 
Năm 1879, nhà bác học người Mĩ Thomas Edison đã phát minh ra đèn sợi đốt 

đầu tiên. Năm 1939 đèn huỳnh quang xuất hiện. Từ đó loài người biết dùng các 

loại đèn điện để chiếu sáng. 

Đèn điện tiêu thụ điện năng và biến đổi điện năng thành quang năng. 


Hình 38. 1. Chiếu sáng bằng đèn điện : 
a) Chiếu sảng bằng đèn sợi đốt ; b) Chiếu sáng bằng đèn ống huỳnh quang ; 
c) Chiếu sáng đường phố bằng đèn phóng điện. 
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Dựa vào nguyên lí làm việc, người ta phân đèn điện ra ba loại chính : 
- Đèn sợi đốt. 
- Đèn huỳnh quang. 
- Đèn phóng điện (đèn cao áp thuỷ ngân, đèn cao áp natri...). 


Hình 38.2. Cấu tạo đèn sợi đốt 
a) Đèn đuôi xoáy ; 
b) Đèn đuôi ngạnh. 


II - ĐỀN SỢI ĐỐT 
Đèn sợi đốt còn gọi là đèn dây tóc. 
1. Cấu tạo 
Đèn sợi đốt có ba bộ phận chính : sợi đốt, bóng thuỷ tỉnh và đuôi đèn. 


Quan sát hình 38.2, hãy tìm hiểu cấu tạo của đèn sợi đốt và điên tên của các bộ 
phận chính của đèn vào chỗ trống (...) Ở các câu sam : 
Tu 


a) Sợi đốt (còn gọi là dây tóc) 


Sợi đốt là đây kim loại có dạng lò xo xoắn, thường làm bằng vonfram để chịu 
được đốt nóng ở nhiệt độ cao. Sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn, ở đó điện 
năng được biến đối thành quang năng. 

b) Bóng thuỷ tinh 

Bóng thuỷ tỉnh được làm bàng thuỷ tỉnh chịu nhiệt. Người ta rút hết không khí 
và bơm khí trơ (khí acgon, khí kripton...) vào trong bóng để làm tăng tuổi thọ của 
sợi đốt. 

Kích thước bóng phải đủ lớn, đảm bảo bóng thuỷ tỉnh không bị nóng nổ. Có loại 
bóng sáng và bóng mờ. Loại bóng mờ giảm được độ chói. 

c) Đuôi đèn 
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Đuôi đèn làm bằng đồng hoặc sắt tráng kẽm và được gắn chặt với bóng thuỷ tỉnh. 
Trên đuôi có hai cực tiếp xúc. Khi sử dụng, đuôi đèn được nối với đui đèn phù hợp 
để nối với mạng điện, cung cấp điện cho đèn. 

Có hai kiểu đuôi : đuôi xoáy (h.38.2a) và đuôi ngạnh (h.38.2b). Hiện nay loại đèn 
đuôi xoáy được sử dụng phổ biến. 

2. Nguyên lí làm việc 


Em hãy phát biểu tác dụng phát quang của dòng điện. 
Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt : khi đóng điện, đòng điện chạy trong dây tóc 
đèn làm dây tóc đèn nóng lên đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng. 


3. Đặc điểm của đèn sợi đốt 

a) Đèn phát ra ánh sáng liên tục 

b) Hiệu suất phát quang thấp 

Khi đèn làm việc, chỉ khoảng 4% đến 5% điện năng tiêu thụ của đèn được biến 
đổi thành quang năng phát ra ánh sáng, phần còn lại toả nhiệt. Nếu sờ vào bóng 
đèn đang làm việc sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng. Vì vậy, hiệu suất phát quang của 
đèn sợi đốt thấp. 

Vì sao sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng không tiết kiệm điện năng ? 

c) Tuổi thọ thấp 

Khi đèn làm việc, sợi đốt bị đốt nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng. Tuổi thọ 
của đèn thấp, chỉ khoảng 1000 giờ. 
4. Số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : 15W ; 25W ; 40W ; 60W; 75W ; 100W; 200W; 300W. 
5. Sử dụng 

Đèn sợi đốt được dùng để chiếu sáng ở những nơi như phòng ngủ, nhà tắm, nhà 
bếp, bàn làm việc... Phải thường xuyên lau bụi bám vào đèn để đèn phát sáng tốt. 


Ghi nhớ 


1. Nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt : dòng điện đốt nóng dây tóc đèn 
đến nhiệt độ cao, dây tóc đèn phát sáng. 

2. Hiệu suất phát quang và tuổi thọ của đèn sợi đốt thấp. 

3. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng sẽ không tiết kiệm điện năng. 


136 


Câu hỏi 


1. Sợi đốt làm bằng chất gì ? Vì sao sợi đốt là phần tử rất quan trọng của đèn ? 
2. Phát biểu nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt. 
3. Nêu các đặc điểm của đèn sợi đốt. 


4. Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn 
huỳnh quang. 
39 2. Hiểu được các đặc điểm của đèn huỳnh quang. 
Bài 3. Hiểu được ưu, nhược điểm của mỗi loại đèn điện 
để lựa chọn hợp lí đèn chiếu sáng trong nhà. 


ĐÈN HUỲNH QUANG 


Đèn huỳnh quang có nhiều loại, trong đó đèn ống huỳnh quang và đèn compac 
{ Hình 39.1. Đèn ống huỳnh quang 


3 
li 1. Ống thuỷ tỉnh ; 
2. Lớp bột huỳnh quang ; 
3. Điện cực ; 
4. Chân đèn 


huỳnh quang là thông dụng nhất và các tính năng của chúng ngày càng được nâng cao. 


I - ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 


1. Cấu tạo 

Đèn ống huỳnh quang có hai bộ phạn chính : ống thuỷ tỉnh và hai điện cực (h.39.1). 

a) Ống thuỷ tỉnh 

Ống thuỷ tỉnh có các loại chiều dài : 0,3m ; 0,6m ; 1,2m ; 1,5m; 2,4m. Mặt trong 
ống có phủ lớp bột huỳnh quang (hợp chất chủ yếu là phôtpho). 

Láp bột huỳnh quang có tác dụng gì ? 

Người ta rút hết không khí trong ống và bơm vào ống một ít hơi thuỷ ngân và khí 
trơ (acgon, kripton). 

b) Điện cực 
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Điện cực làm bằng dây vonfram có dạng lò xo xoắn. Điện cực được tráng một lớp 
bari-oxit để phát ra điện tử. Có hai điện cực ở hai đầu ống, mỗi điện cực có hai đầu 
tiếp điện đưa ra ngoài gọi là chân đèn để nối với nguồn điện. 

2. Nguyên lí làm việc 

Nguyên lí làm việc của đèn ống huỳnh quang : khi đóng điện, hiện tượng phóng 
điện giữa hai điện cực của đèn tạo ra tia tử ngoại, tỉa tử ngoại tác dụng vào lớp bột 
huỳnh quang phủ bên trong ống phát ra ánh sáng. Màu của ánh sáng phụ thuộc vào 
chất huỳnh quang. 

3. Đặc điểm của đèn ống huỳnh quang 

a) Hiện tượng nhấp nháy 

Với đồng điện tần số S0Hz, đèn phát ra ánh sáng không liên tục, có hiệu ứng nhấp 
nháy, gây mỏi mắt. 

b) Hiệu suất phát quang 

Khi đèn làm việc, khoảng 20% đến 25% điện năng tiêu thụ của đèn được biến đổi 
thành quang năng, phần còn lại toả nhiệt. Hiệu suất phát quang của đèn ống huỳnh 
quang cao gấp khoảng năm lần đèn sợi đốt. 

c) Tuổi thọ 

Tuổi thọ của đèn ống huỳnh quang khoảng 8000 giờ, lớn hơn đèn sợi đốt nhiều lân. 

d) Mổi phóng điện 

Vì khoảng cách giữa hai điện cực của đèn lớn, để 
đèn phóng điện được cần phải môi phóng điện. Để 
mồi phóng điện cho đèn ống huỳnh quang, người ta 
dùng chấn lưu điện cảm và tắc te, hoặc chấn lưu 
điện tử. 

4. Các số liệu kĩ thuật 

Loại đèn ống huỳnh quang thường dùng trong gia 
đình : 

Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
ống 0,6m, công suất 18W ; 20W. - 

Chiều dài ống 1,2m, công suất 36W ; 40W. ¬ 


5. Sử dụng : 
* P & § Hình 39.2. Đèn compac. 
Đèn ống huỳnh quang được sử dụng phổ biến để huỳnh quang 


' À Ai Ni bô đèn để đà 1. Bóng đèn ; 
sáng trong nhà. Phải lau chùi bộ đèn để đèn 2ˆ Đuôi đèn, 


chiế 
phát sáng tốt. 
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II - ĐÈN COMPAC HUỲNH QUANG 


Nguyên lí làm việc của đèn compac huỳnh quang giống đèn ống huỳnh quang. 
Về cấu tạo, chấn lưu thường được đặt trong đuôi đèn, nhờ đó kích thước gọn nhẹ 
và dễ sử dụng (h.39.2). Đèn compac huỳnh quang có hiệu suất phát quang gấp 
khoảng bốn lần đèn sợi đốt. 


lII- SO SÁNH ĐÈN SỢI ĐỐT VÀ ĐÈN HUỲNH QUANG 


Dựa vào các đặc điển của mỗi loại đèn, em hãy chọn cụm từ thích hợp dưới đây 


Đèn sợi đốt 


điển vào chô trống (...) trong bảng 39.1. 


- Không cần chấn lưu. - Cần chấn lưu. 

~ Tiết kiệm điện năng. - Không tiết kiệm điện năng. 

- Tuổi thọ cao. ~ Tuổi thọ thấp. 

- Ánh sáng liên tục. - Ánh sáng không liên tục. 

Bảng 39.1. So sánh ưu, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn 


huỳnh quang 


Ghi nhớ 


1. Nguyên lí làm việc của đẻn huỳnh quang : sự phóng điện giữa hai điện cực của 

đèn tạo ra tia tử ngoại. Tìa tử ngoại tác dụng vào lớp huỳnh quang phát sáng. 
2. Hiệu suất phát quang và tuổi thọ của đèn huỳnh quang cao hơn đèn sợi 
“ b¿ ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng trong nhà. 


Câu hỏi 


1. Phát biểu nguyên lí làm việc của đèn huỳnh quang. 
Z2. Nêu các đặc điểm của đèn huỳnh quang. 
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3. Vi sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở, lớp 
học, công sở, nhà máy... ? 


CHẾN LƯU ĐÈN HUỲNH QUANG 

Chấn lưu đèn huỳnh quang có các loại : 

* Chấn lưu điện cảm (chấn lưu từ). Cấu tạo của chấn lưu điện cảm gồm 
cuộn dây quấn quanh lõi thép kĩ thuật điện. Để mồi phóng điện, ngoài 
chấn lưu điện cảm còn cần tắc te. 

* Chấn lưu điện tử. Chấn lưu điện tử là một mạch bán dẫn biến đổi tần số 
dòng điện từ 50Hz lên khoảng 20kHz. Chấn lưu điện tử có kích thước bé, 
loại trừ được hiệu ứng ánh sáng nhấp nháy, tổn hao ít, hiệu suất phát 
quang của đèn huỳnh quang tăng lên khoảng 10%. 


1. Biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang, 
chấn lưu và tắc te. 


Bài 40 2. Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng 
ai 


đèn ống huỳnh quang. 
Thực hành 
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 


3. Có ý thức tuân thủ các quy định về an toàn điện. 


I - CHUẨN BỊ 

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 
~ Vật liệu 

+ I cuộn băng dính cách điện. 

+ ấm dây điện hai lõi. 
- Dụng cụ, thiết bị : 

+ Kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tua vít. 
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II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỰC HÀNH 


Hinh 40.1. Sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỷnh quang 
1. Đèn ống huỳnh quang ; 
2. Chấn lưu ; 3. Tắc te. 


1. Đọc và 


iải thích ý nghĩa của các số liệu kĩ thuật ghi trên đèn ống huỳnh quang 
và ghi vào mục l báo cáo thực hành. 


e 


. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của đèn ống huỳnh quang, 

chấn lưu, tắc te và ghi vào mục 2 báo cáo thực hành. 

3. Quan sát, tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang (h.40.1), 
để biết cách nối các phân tử trong sơ đồ. 

-_ Mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang gồm các phần tử gì ? 

-_ Chấn lưu và tắc te được mắc như thế nào với đèn ống huỳnh quang ? 

~_ Hai đầu đây ra ngoài của bộ đèn ống huỳnh quang nối vào đâu ? 
Ghi kết quả tìm hiểu vào mục 3 báo cáo thực hành. 

4. Quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng. 

Sau khi đóng điện, quan sát các hiện tượng xảy ra ở tắc te và đèn ống huỳnh 

quang. Ghi nhận xét vào mục 4 báo cáo thực hành. 
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4. Quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng. 


Sau khi đóng điện, quan sát các hiện tượng xảy ra ở tắc te và đèn ống huỳnh 
quang. Ghi nhận xét vào mục 4 báo cáo thực hành. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 
ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG 


HG?0 BI HGGIÀIHH sziaxv0xx4sóityniittxiosWlgiytosy06i9)008/4E2308 


1, Số liệu kĩ thuật đọc được trên đèn ống huỳnh quang 


2. Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận 
Liệt kê tên và chức năng của các bộ phận của đèn ống huỳnh quang, chấn lưu, 
tắc te. 


3. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang 
Vẽ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang và giải thích cách đấu các phần tử. 


4. Quan sát và mô tả các hiện tượng xảy ra của bộ đèn sau khi đóng điện. 
Sau khi đóng điện, xảy ra hiện tượng gì trong tắc te và sau đó quan sát thấy hiện 
tượng gì ở đèn ống huỳnh quang ? 
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Š. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


1. Hiểu được nguyên lí làm việc của đổ dùng loại 
điện - nhiệt. 

2. Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách 
sử dụng bàn là điện. 
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sài 4' 


ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT 


BẢN LÀ ĐIỆN 


I - ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - NHIỆT 

Trong gia đình thường dùng những đồ 
đùng điện - nhiệt như : bàn là điện, bếp 
điện, nồi cơm điện, ấm điện, bình nước 
nóng... 
1. Nguyên lí làm việc 

Nguyên lí làm việc của đồ dùng điện - 
nhiệt dựa vào tác dụng nhiệt của dòng 
điện chạy trong dây đốt (nung) nóng, 
biến đổi điện năng thành nhiệt năng. 

Dây đốt nóng được làm bằng dây điện 
trở. 

Năng lượng đâu vào và đâu ra của đồ 

dùng điện - nhiệt là gì ? 


2. Dây đốt nóng 


a) Điện trở của dây đốt nóng 


Hình 41.1. Cấu tạo bàn là điện 
1. Nắp ; 2. Núm điều chỉnh nhiệt độ , 
3. Đế ; 4. Dây đốt nóng. 


Hình 41.2. Bàn là điện có bộ phận tự động 
phun nước và điều chỉnh nhiệt độ 


Điện trở R của dây đốt nóng phụ thuộc vào điện trở suất p của vật liệu dẫn điện 


làm dây đốt nóng, tỉ lệ thuận với chiều dài 


đốt nóng. 


Đơn vị của điện trở là ôm, kí hiệu ©. 


và tỉ lệ nghịch với tiết diện § của dây 


b) Các yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng 
- Dây đốt nóng làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn : dây niken-crom 
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màu sáng bóng có điện trở suất p = I,1.10'5Ôm (gấp gần 70 lần điện trở suất của 
đông), đây phero-crom màu xỉn hơn có điện trở suất p = 1,3.106Ôm. 

- Dây đốt nóng chịu được nhiệt độ cao : dây niken-crom có nhiệt độ làm việc từ 
1000°C đến 1100°C, dây phero-crom có nhiệt độ làm việc 850C. 
Dây niken-erom thường được dùng làm dây đốt nóng của bàn là điện, bếp điện, 
nồi cơm điện. 


II - BÀN LÀ ĐIỆN 
Bàn là điện còn gọi là bàn ủi điện. 
1. Cấu tạo 
Bàn là điện có hai bộ phận chính : dây đốt nóng (dây điện trở) và vỏ (h.41.1). 
a) Dây đốt nóng 
Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken-crom chịu được nhiệt độ cao. 
Nhiệt độ làm việc của dây đốt nóng niken-crom vào khoảng bao nhiêu ? 
Dây đốt nóng được đặt ở các rãnh (ống) trong bàn là và cách điện với vỏ. 
b) Vỏ bàn là 


Vỏ bàn là gồm đế và nắp : 
- Đế được làm bằng gang hoạc hợp kim nhôm, được đánh bóng hoặc mạ crom. 
~ Nắp được làm bằng đồng, thép mạ crom hoặc nhựa chịu nhiệt, trên có gắn tay cầm 
bằng nhựa cứng chịu nhiệt. 
Ngoài ra, bàn là điện còn có các bộ phận như : đèn tín hiệu, rơle nhiệt, núm điều 
chỉnh nhiệt độ. Một số bàn là có bộ phận tự động điều chỉnh nhiệt độ và tự động 
phun nước (h.41.2). 


việc của bàn là điện : khi đóng điện, dòng điện chạy trong dây đốt nóng toả nhiệt, 
nhiệt được tích vào đế của bàn là làm nóng bàn là. 
Nhiệt năng là năng lượng đâu vào hay đầu ra của bàn là điện và được sử dụng để 
làm gì ? 
3. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức 127V ; 220V. 
- Công suất định mức từ 300W đến 1000W. 
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4. Sử dụng 


Bàn là điện dùng để là quần áo, các hàng may mặc, vải... 
Khi sử dụng cần chú ý : 
- Sử dụng đúng với điện áp định mức của bàn là. 


- Khi đóng điện không được để mặt 
đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc| nấu được cấu t6, 
để lâu trên quần áo... ' n 

- Điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp 


nguyên lí làm việc và cách sử 


dụng bếp diện, nổi cơm điện. 


với từng loại vải, lụa, ... cần là, tránh làm hỏng vật dụng được là. 
- Giữ gìn mặt đế bàn là sạch và nhắn. 
- Đảm bảo an toàn về điện và về nhiệt. 


Ghi nhớ 


1. 


là 


Nguyên lí của đố dùng 
loại điện - nhiệt dựa vào 
tác dụng nhiệt của dòng 
điện chạy trong dây đốt 
nóng. 

Các yêu cầu kĩ thuật của 
dây đốt nóng : điện trở 
suất lớn, chịu được nhiệt 
độ cao. 

Khi sử dụng cần chú ý an 
toàn điện và tránh làm 
hỏng vật dụng được là. 


Câu hỏi 


1. 


Nguyên lí làm việc của đồ 


dùng loại điện - nhiệt là gì ? 


z. 


Các yêu cầu kĩ thuật đối với 


dây đốt nóng là gì ? Giải thích. 
3. Cấu tạo bàn là điện gồm những bộ phận chính nào ? Nêu chức năng 


của chúng. 


Hình 42.1. Cầu tạo bếp điện kiểu kin 
1. Đèn báo hiệu ; 2. Dây đốt nóng ; 
3. Công tắc chỉnh nhiệt độ ; 
4. Thân bếp. 


4. Khi sử dụng bàn là điện cần chú ý điều gì 2 
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RƠLE NHIỆT 


Trong bàn là có rơle nhiệt. Rơle nhiệt được sử dụng để tự động cắt mạch điện 
khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu. 

Phần tử cơ bản của rơle nhiệt là thanh kim loại kép, cấu tạo từ hai tấm kim loại, 
một tấm có hệ số dãn nở bé, một tấm có hệ số dãn nở lớn. 

Khi nhiệt độ của bàn là đạt đến trị số quy định thì nhiệt lượng toả ra của bàn là 
làm cho thanh kim loại kép bị uốn cong về phía kim loại có hệ số dãn nổ nhỏ 
hơn, dẫn đến tự động cắt mạch điện vào bàn là. Khi bàn là nguội đến mức quy 
định, thanh kim loại trở về dạng ban đầu, mạch điện được tự động đóng lại. 


Bài 42 
BẾP ĐIỆN, NỔI COM 
ĐIỆN 


==——= 


I - BẾP ĐIỆN 


1. Cấu tạo 
Bếp điện có hai bộ phận chính là dây 
đốt nóng và thân bếp. 


Hình 42.2. Cấu tạo nồi cơm điện 


Dây đốt nóng thường làm bằng hợp 1. Vỏ nồi ; 2. Soong ; 3. Nắp trong ; 


kim gì ? 4 Nắp ngoài 

Bếp điện có hai loại : 5. Các đèn báo hiệu : hẹn giờ, nấu, ủ , 
: TT v2 6. Công tắc đóng, cắt điện ; 

a) Bếp điện kiêu hở 7. Núm hẹn giờ 


Dây đốt nóng của bếp điện kiểu hở 
được quấn thành lò xo, đặt vào rãnh của 
thân bếp (để) làm bằng đất chịu nhiệt. 
Hai đầu dây đốt nóng được luồn trong 
chuỗi sứ hạt cườm. 

b) Bếp điện kiểu kín 
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Dây đốt nóng được đúc kín trong ống (có chất chịu nhiệt và cách điện bao quanh 
đây đốt nóng) đặt trên thân bếp làm bằng nhôm, gang hoặc sắt. 
Ngoài ra trên thân bếp còn có đèn báo hiệu, công tác điều chỉnh nhiệt độ theo yêu 
cầu sử dụng (h.42.1). 
So sánh hai loại bếp điện trên, theo em nên sử dụng loại bếp điện nào an toàn hơn ? 
2. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : từ 500W đến 2000W. 
3. Sử dụng 
Bếp điện được sử dụng để đun nấu thực phẩm. Khi sử dụng cần chú ý : 
- Sử dụng đúng với điện áp định mức của bếp điện. 
- Không để thức ăn, nước rơi vào dây đốt nóng và thường xuyên lau chùi bếp điện 
sạch sẽ. 
- Đảm bảo an toàn về điện và về nhiệt, đặc biệt đối với bếp kiểu hở. 


Để đảm bảo an toàn điện khi dun nấu cần phải làm gì ? 


II - NỔI CƠM ĐIỆN 


1. Cấu tạo 
Nồi cơm điện có ba bộ phận chính là vỏ nồi, soong và dây đốt nóng. 

a) Vỏ nồi có hai lớp, giữa hai lớp có bông thuỷ tỉnh cách nhiệt. 

b) Soong được làm bằng hợp kim nhôm, phía trong được phủ một lớp men đặc biệt 
để cơm không bị dính với soong. 


Căn cứ vào cấu tạo của vỏ nồi, em hãy giải thích tại sao sử dụng nồi cơm điện 
tiết kiệm điện năng hơn bếp điện ? 


e) Dây đốt nóng được làm bằng hợp kim niken - crom, gồm dây đốt nóng chính và 

đây đốt nóng phụ. 

- Dây đốt nóng chính công suất lớn được đúc kín trong ống sắt hoặc mâm nhôm 
(có chất chịu nhiệt và cách điện bao quanh dây) đặt sát đáy nồi, dùng ở chế độ 
nấu cơm. 

- Dây đốt nóng phụ công suất nhỏ gắn vào thành nồi được dùng ở chế độ ủ cơm. 
Ngoài ra còn có đèn báo hiệu và mạch điện tự động để thực hiện các chế độ nấu, 
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ủ, hẹn giờ... theo yêu cầu (h.42.2). 
2. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : từ 400W đến 1000W. 
- Dung tíchsoong0/75  ;l ;l5 :148  ;2.5 


3. Sử dụng 


1. Biết được cấu tạo và chức năng các bộ phận 
Nồi cơm điện ngày càng được sử| của bàn là điện, bếp điện và nổi cơm điện. 

dụng nhiều, rất tiện lợi, từ loại đơn| 2- Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 

3. Sử dụng được các đồ dùng điện trên đúng 
yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn. 


giản cho đến loại tự động nấu cơm 
theo chương trình và báo tín hiệu 
bằng màn hình. 

Cần sử dụng đúng với điện áp định mức của nồi cơm điện và bảo quản nơi 
khô ráo. 


Ghi nhớ 


1. Nguyên lí làm việc của bếp điện và nổi cơm điện dựa vào tác dụng 
nhiệt của dòng điện chạy trong dây đốt nóng. 

2. Dây đốt nóng được đúc kín trong ống có chất chịu nhiệt và cách điện 
bao quanh dây. 

3. Sử dụng nồi cơm điện tiết kiệm điện năng hơn bếp điện. 


Câu hỏi 
1. Dựa vào nguyên lí chung của đồ dùng loại điện - nhiệt, hãy nêu nguyên lí 
làm việc của bếp điện và nổi cơm điện. 


2. Hãy so sánh công suất, cách đặt và chức năng của dây đốt nóng chính và 
dây đốt nóng phụ của nổi cơm điện. 
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Bài 43 
Thực hành 
BÀN LÀ ĐIỆN, BẾP ĐIỆN, NỔI CƠM ĐIỆN 


I - CHUẨN BỊ 
Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 


P = — ——= 
sa... Ốp 


mm man rma 
lamm——[————T—— 


- Dụng cụ, thiết bị : 


Bếp điện. 
Nồi cơm điện 


+ Kìm, tua vít. 

+ 1 bàn là điện 220V. 
+ 1 bếp điện 220V. 

+ I nồi cơm điện 220V. 
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sài 44 
ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN - CƠ 
QUẠT ĐIỆN, MÁY BOM NƯỚC 


1. Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách 
sử dụng của động cơ điện một pha. 

2. Biết được nguyên lí làm việc và cách sử dụng 
quạt điện, máy bơm nước. 


Quạt điện và máy bơm nước thuộc nhóm đồ dùng loại điện - cơ, sử dụng động cơ 
điện để quay cánh quạt, máy bơm. Động cơ điện dùng trong đồ điện gia đình 
thường là loại động cơ điện một pha công suất nhỏ. 


I - ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT PHA 


1. Cấu tạo 

Động cơ điện một pha gồm hai bộ phận chính là stato và rôio. 

a) Stato (phần đứng yên) 

Stato gồm lõi thép và dây quấn. Lõi thép stato làm bằng lá thép kĩ thuật điện ghép 
lại thành hình trụ rỗng, mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ. Dây 
quấn làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép. Loại động cơ điện mặt 
trong lõi thép có cực (h. 44.1) để quấn dây thường được chế tạo với công suất nhỏ. 


Hình 44.1. Cấu tạo stato động cơ điện một pha 
1. Dây quấn ; 2. Lõi thép có cực để quấn dây. 


Loại động cơ điện mặt trong lõi thép có rãnh để quấn dây thường được chế tạo với 
công suất lớn hơn. 
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b) Rôto (phần quay) 

Rôto gồm lõi thép và đây quấn. Lõi thép làm bằng lá thép kĩ thuật điện ghép lại 
thành khối trụ, mặt ngoài có các rãnh. Dây quấn rôto kiểu lồng sóc, gồm các thanh 
dẫn (nhôm, đồng) đặt trong các rãnh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn 
mạch ở hai đầu (h.44.2). 


Hình 44.2. Cấu tạo rôto của động cơ 
điện một pha 
1. Lõi thép ; Ạ " 
2. Thanh dẫn lổng sóc ; Hình 44.3. Sơ TH si 
3.Vò 4 ach. của ộng cơ iện một pha 
V bu án, 1. Dây quấn stato ; 
2. Thanh dẫn rôto. 


2. Nguyên lí làm việc 
Tác dụng từ của dòng điện đã được ứng dụng ở nam châm điện và các 
động cơ điện. 
Khi đóng điện, sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện cảm ứng 
trong đây quấn rôto, tác dụng từ của dòng điện làm cho rôto động cơ quay (h.44.3). 
Điện năng của động cơ điện tiêu thụ được biến đổi thành năng lượng gì ? Cơ năng 
của động cơ điện được dùng để làm gì ? 
3. Các số liệu kĩ thuật 
- Điện áp định mức : 127V ; 220V. 
- Công suất định mức : từ 20W đến 300W. 
4. Sử dụng 
Động cơ điện một pha có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, ít hỏng. Trong sản 
xuất được dùng để chạy máy tiện, máy khoan, máy xay... Trong gia đình được dùng 
cho tủ lạnh, máy bơm nước, quạt điện, máy giặt... 
Để động cơ làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý các điểm sau : 
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~ Điện áp đưa vào động cơ điện không được lớn hơn điện áp định mức của động cơ 
và cũng không được quá thấp. 

- Không để động cơ làm việc quá công suất định mức. 

- Cần kiểm tra và tra dầu, mỡ định kì. 

- Đặt động cơ chắc chắn ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. 

- Động cơ điện mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải 
dùng bút thử điện kiểm tra điện có rò ra vỏ không. 


II - QUẠT ĐIỆN 


1. Cấu tạo 

Quạt điện gồm hai phần chính : 
động cơ điện và cánh quạt (h.44.4). 

Cánh quạt được lắp với trục động cơ 
điện. Cánh quạt làm bằng nhựa hoặc 
kim loại, được tạo dáng để tạo ra gió 
khi quay. 

Ngoài ra, còn có lưới bảo vệ, các bộ 
phận điều chỉnh tốc độ, thay đổi 
hướng gió và hẹn giờ... (h.44.5 ; 44.6). 


2. Nguyên lí làm việc 
Quạt điện thực chất là động cơ điện 


Hình 44.4. Cấu tạo của quạt điện (quạt bản) 


cộng với cánh quạt. 1. Động cơ điện ; 
¡ï đó h à 2. Trục động cơ ; 
CHÍ đóng điện vào quạt, động cơ 3_ Cánh Si: 
điện quay, kéo cánh quạt quay theo 4. Công tắc quạt ; 
tạo ra gió làm mát. 5. Vỏ quạt 


Vai trò của động cơ điện là gì ? 

Vai trò của cánh quạt là gì ? 

Quạt điện có nhiều loại : quạt trần, quạt bàn (h.44.4), quạt treo tường (h.44.5), 
quạt cây (h.44.6)... 
3. Sử dụng 

Khi sử dụng quạt điện ngoài những yêu cầu như đã nêu ở động cơ điện, còn cần 
phải chú ý : cánh quạt quay nhẹ nhàng, không bị rung, bị lắc, bị vướng cánh. 
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Hình 44. 5. Quạt treo tường. Hình 44.6. Quạt cây 
1. Lưới bảo vệ ; 1. Các công tắc : đóng điện, cắt 
2. Móc treo gắn tường ; điện, điều chỉnh tốc độ, thay đổi 
3. Các công tắc : đóng điện, cắt điện, hướng gió, hẹn giờ ; 
điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng gió, 2. Các đèn báo hiệu chế độ làm việc ; 
hẹn giờ, chế độ gió thoảng ; 3. Cải điều khiển từ xa. 


4. Cái điều khiển từ xa. 
III- MÁY BƠM NƯỚC 


1. Cấu tạo 

Máy bơm nước gồm hai phần : phần động cơ điện và phần bơm. Phần bơm gồm 
có các bộ phận chính : rôto bơm (phần quay), buồng bơm (phần đứng yên), cửa hút 
nước, cửa xả nước. Rôto bơm có nhiều cánh bơm được đặt trong buồng bơm và lắp 
chặt trên cùng trục quay của động cơ điện. Sơ đồ khối của máy bơm nước được vẽ 
trên hình 44.7. 


Hình 44.7. Sơ đồ khối 
của máy bơm nước 
1. Động cơ điện ; 2. Trục ; 
3. Buồng bơm ; 
4 4. Cửa hút nước ; 
5. Cửa xả nước. 
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2. Nguyên lí làm việc 

Máy bơm nước thực chất là động cơ điện cộng với phần bơm. 

Vai trò của động cơ điện là gì ? Vai trò của phần bơm là gì ? 

Nguyên lí làm việc của máy bơm nước là : khi đóng điện, động cơ điện quay, 
cánh bơm lắp trên trục động cơ sẽ quay, hút nước vào buồng bơm và đồng thời đẩy 
nước đến ống thoát đưa đến nơi sử dụng. 


3. Sử dụng 

Khi sử dụng cần chọn vị trí đặt máy bơm nước hợp lí để việc mồi nước thuận lợi, 
ống hút nước cần phải có lưới lọc, nên tránh gấp khúc nhiều. Để đảm bảo an toàn 
về điện cần nối đất vỏ máy bơm nước. 


Ghi nhớ 


1. Động cơ điện gồm hai bộ phận chính : stato, rồto. 

2. Tác dụng từ của dòng điện chạy trong dây quấn làm cho rôto động cơ quay. 

3. Động cơ điện là nguồn động lực của các đồ dùng loại điện - cơ (quạt 
điện, máy bơm nước, máy giặt, máy hút bụi...). 


Câu hỏi 


1. Cấu tạo của động cơ điện gồm những bộ phận cơ bản nào ? 

2. Động cơ điện được sử dụng để làm gì ? Em hãy nêu các ứng dụng của 
động cơ điện. 

3. Hãy nêu tên và chức năng các bộ phận chính của quạt điện và máy 
bơm nước. 
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mài 45 
Thực hành 
QUẠT ĐIỆN 


1. Hiểu được cấu tạo của quạt điện : động cơ điện, 
cánh quạt. 

2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 

3. Sử dụng được quạt điện đúng các yêu cầu kĩ 
thuật và đảm bảo an toàn. 


I - CHUẨN BỊ 

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 
- Dụng cụ, thiết bị : 

+ Kìm, tua vít, một số còlê. 

+ ] quạt bàn loại 220V. 

+ I quạt bàn đã tháo rời : vỏ, cánh quạt, stato, rôto. 

+ 1 bút thử điện, 1 đồng hồ vạn năng. 


- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III, 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 
1. Đọc các số liệu kĩ thuật, giải thích ý nghĩa và ghi vào mục I báo cáo thực hành. 
2. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của quạt điện. 

Ghi tên và chức năng của các bộ phân chính vào mục 2 báo cáo thực hành. 

Trước khi cho quạt điện làm việc cần tiến hành : 

a) Trả lời các câu hỏi về an toàn sử dụng quạt điện. 

b) Quan sát và tìm hiểu cách sử dụng quạt điện. 

e) Kiểm tra toàn bộ bên ngoài của quạt điện. 

d) Kiểm tra về cơ : dùng tay quay cánh quạt để thử độ trơn ở ổ trục của rôto 

động cơ. 
e) Kiểm tra về điện : kiểm tra thông mạch của dây quấn stato, kiểm tra cách điện 


giữa dây quấn và vỏ kim loại bằng đồng hồ vạn năng. 
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3. Các kết quả kiểm tra ghi vào mục 3 báo cáo thực hành. 

4. Đóng điện cho quạt làm việc, điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng gió, theo dõi 
tình trạng làm việc của quạt điện : tiếng ồn, nhiệt độ, kiểm tra rò điện ra vỏ kim 
loại bằng bút thử điện và ghi vào mục 4 báo cáo thực hành. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 


QUẠT ĐIỆN 


3. Kết quả kiểm tra quạt điện trước lúc làm việc 


4. Tình trạng làm việc của quạt điện 
5. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 46 
2 £.u é ^ 
MAY BIÊN ÁP MỘT PHA 
4: Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc của máy 
biến áp một pha. 


2. Hiểu được chức năng và cách sử dụng máy 
biến áp một pha. 


Nguồn điện nhà em có điện áp 220V. Lầm thế nào em có thể sử dụng quạt 
điện 110V ? Để giải quyết vấn để này, em cần có máy biến áp (h.46.1) để biến đổi 
điện áp từ 220V xuống 110V. Vậy chức năng của máy biến áp là gì ? 

Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện 
xoay chiều một pha. 

1. Cấu tạo 

Máy biến áp một pha gồm hai bộ phận chính : lõi thép và dây quấn (h.46.2). 
Ngoài ra còn có vỏ máy, trên mặt có gắn đồng hồ đo điện, đèn tín hiệu và các núm 
điều chỉnh. 


X 


Hình 46.1. Máy biến áp một pha Hình 46.2. Cấu tạo máy biến âp một pha 
dùng trong gia đình 1. Lõi thép ; 
1. Hai ổ lây điện ra ; 2. Dây quấn. 
2. Vôn kế ; 
3. Ampe kế ; 
4. Núm điều chỉnh ; 
5. Aptomat. 
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a) Lõi thép 
Lõi thép được làm bằng các lá thép kĩ thuật điện (dày từ 0,3Smm đến 0,5mm có 
lớp cách điện bên ngoài) ghép lại thành một khối. Lõi thép dùng để dẫn từ cho máy 
biến áp. 
b) Dây quấn 
Dây quấn làm bằng dây điện từ (được tráng hoặc bọc lớp cách điện) được quấn 
quanh lõi thép. Giữa các vòng dây có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép. 
Máy biến áp một pha thường có hai dây quấn (h.46.3) : 
- Dây quấn nối với nguồn điện có điện áp U¡ gọi là đây quấn sơ cấp. Dây quấn sơ 
cấp có Ñ¡ vòng dây. 
~ Dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp Uạ gọi là dây quấn thứ cấp. Dây quấn 
thứ cấp có N; vòng dây. 
Máy biến áp được kí hiệu trên hình 46.4. 


3 
= 
Hình 46.3. Sơ đồ cấu tạo máy biến áp một pha Hình 46.4. Kí hiệu máy biến áp 
1. Dây quấn sơ cấp ; 1. Dây quấn sơ cấp ; 
2. Dây quấn thứ cấp ; 2. Dây quấn thứ cấp ; 
3. Lõi thép, 3. Lồi thép. 


2. Nguyên lí làm việc 


Khi máy biến áp làm việc, điện áp đưa vào dây quấn sơ cấp là U¡, trong dây quấn 
sơ cấp có dòng điện. Nhờ có cảm ứng điện từ giữa dây quấn sơ cấp và dây quấn thứ 
cấp, điện áp lấy ra ở hai đầu của dây quấn thứ cấp là Uạ. 

TỈ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số giữa số vòng dây của chúng. 

UÚ¿_N 


Uy Ng „ 


k được gọi là hệ số biến áp. 
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Điện áp lấy ra ở thứ cấp U; là : 


Ú¿ =U¿-Ê (2) 


Máy biến áp có U; > U¡ được gọi là máy biến áp tăng áp. 

Máy biến áp có Ua < U¡ được gọi là máy biến áp giảm áp. 

Hãy chọn kí hiệu thích hợp ( > ; < ) điền vào chỗ trống (...) trong hai câu dưới đây : 

Máy biến ấp tăng áp có 

Máy biến áp giảm áp có h 

Khi điện áp đầu vào U¡ thay đổi, muốn giữ điện áp đầu ra U; không đổi, ta có 
thể dùng công tắc chuyển mạch để điều chỉnh tăng hoặc giảm số vòng dây. 

Ví dụ : Một máy biến áp giảm áp có U¡ = 220V, U¿ = 110V, số vòng dây 
Nị = 460 vòng, Nạ = 230 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm, U¡ = 160V, để giữ 
U¿ = 110V không đổi, nếu số vòng dây N; không đổi thì phải điều chỉnh cho N¡ 
bằng bao nhiêu ? 

Từ công thức (1) ta rút ra : 


_ U;xN; _ 160x230 
U; 110 


N = 335 vững 


Để giữ U› không đổi khi U¡ tăng, ta phải tăng hay giảm số vòng dây Nị ? 


3. Các số liệu kĩ thuật 
- Công suất định mức, đơn vị là VA (đọc là vôn ampe), kVA (đọc là kilô vôn ampe). 
- Điện áp định mức, đơn vị là V. 
- Dòng điện định mức, đơn vị là A. 
4. Sử dụng 
Máy biến áp một pha có cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, ít hỏng, dùng để tăng 
hoặc giảm điện áp, được sử dụng nhiều trong gia đình và trong các đồ dùng điện 
và điện tử. 
Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý : 
- Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn điện áp định mức. 
- Không để máy biến áp làm việc quá công suất định mức. 
- Đặt máy biến áp ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi. 
~- Máy mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải dùng bút 
thử điện kiểm tra điện có rò ra vỏ hay không. 
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Ghi nhớ 

1. Cấu tạo của máy biến áp gồm : lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật 
điện ghép lại và dây quấn làm bằng dây điện từ. 

2. TỈ số giữa điện áp sơ cấp và thứ cấp bằng tỉ số giữa số vòng dây của chúng : 


Câu hỏi 


1. Mô tả cấu tạo của máy biến áp một pha. 

2. Hãy nêu công dụng của máy biến áp. 

3. Một máy biến áp một pha có N¿ = 1650 vòng, Nạ = 90 vòng. Dây quấn sơ 
cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây quấn 
thứ cấp U„. Muốn điện áp U; = 36V thì số vòng dây của dây quấn thứ cấp 
phải là bao nhiêu 2 


[ Có thể em chưa biết. em chưa b MấY BIẾN ấP TỰ NGẪU 


Máy biến áp tự ngẫu là một dạng đặc biệt của máy biến áp, vì nó chỉ có một 
cuộn dây quấn, một phần của cuộn dây đó đóng vai trò của cuộn sơ cấp 
(h.46.5a) hoặc thứ cấp (h.46.5b). 


Loại tăng áp có sơ đồ hình 46.5a. Loại giảm áp có sơ đồ hình 46.5b. Máy 
biến áp tự ngẫu có hiệu suất cao và tiết kiệm vật liệu (đồng, thép). 


Hình 46.5. Kí hiệu máy biến áp tự ngẫu 
a) Máy biến áp tự ngẫu tăng áp ; b) Máy biến áp tự ngẫu giảm áp. 


HỘI 


mà 47 
Thực hành 
MÁY BIẾN ÁP 


1. Biết được cấu tạo của máy biến áp. 

2. Hiểu được các số liệu kĩ thuật. 

3. Sử dụng được máy biến áp đúng yêu cầu kĩ 
thuật và đảm bảo an toàn. 


I - CHUẨN BỊ 

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện. có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện. 
- Dụng cụ, thiết bị : 

+ Kìm, tua vít. 

+ I máy biến áp một pha 220V/ 6V, 

+ I bóng đèn sợi đốt 6V-ISW, 

+ I máy biến áp đã tháo rời vỏ và một số dạng lõi thép. 

+ I ampe kế, I công tắc, I đồng hồ vạn năng. 


- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH 
1. Đọc các số liệu kĩ thuật, giải thích ý nghĩa và ghi vào mục 1 báo cáo thực hành. 
2. Quan sát, tìm hiểu cấu tạo của máy biến áp. Ghi tên và chức năng của các bộ 

phận chính vào mục 2 báo cáo thực hành. 

Trước khi cho máy biến áp làm việc cần tiến hành những công việc sau : 

a) Trả lời các câu hỏi về an toàn sử dụng máy biến áp. 

b) Quan sát, tìm hiểu cách sử dụng máy biến áp và các đồng hồ đo. 

e) Kiểm tra toàn bộ bên ngoài của máy biến áp. 

d) Kiểm tra về điện : 


- Kiểm tra thông mạch của các dây quấn bằng đồng hồ vạn năng. 
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- Kiểm tra cách điện giữa các dây quấn với nhau, giữa dây quấn với lõi thép và vỏ 
kim loại bằng đồng hồ vạn năng. 

3. Các kết quả kiểm tra ghi vào mục 3 báo cáo thực hành. 

4. Vận hành máy biến áp. Cho máy biến áp cung cấp điện cho 1 bóng đèn. 

- Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 47.1. Cách mắc đồng hồ ampe kế và bóng đèn 
như thế nào ? 

- Đấu dây quấn sơ cấp vào nguồn điện 220V. 

- Đóng công tắc K, quan sát đồng hồ và trạng thái của đèn, ghi nhận xết vào mục 
4 báo cáo thực hành. 

- Sau đó cắt (ngắt) công tắc K, quan sát đồng hồ và trạng thái của đèn, ghi nhận 
xét vào mục 4 báo cáo thực hành. 


Hình 47. 1. Sơ đồ mạch điên thực hành máy biến áp 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 


MÁY BIẾN ÁP 


Họ và tên học sinh : 


Lớp 
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2. Tên và chức năng của các bộ phận chính của máy biến áp 


3. Kết quả kiểm tra máy biến áp trước khi thực hành 


4. Quan sát vận hành máy biến áp 


5. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 48 


SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG 


1. Biết sử dụng điện năng một cách hợp lí. 
2. Có ý thức tiết kiệm điện năng. 


Điện năng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhu cầu điện 
năng ngày càng tăng và không đồng đều theo thời gian, đòi hỏi người dùng điện 
phải biết sử dụng hợp lí điện năng 


I - NHU CẤU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG 


1. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng 
Do thói quen sinh hoạt, cách tổ chức làm việc và nghỉ ngơi, sự thay đổi thời tiết, 
nhu cầu tiêu thụ điện năng không đồng đều theo giờ trong ngày. 
Trong ngày có những giờ tiêu thụ điện năng nhiều. Những giờ đó gọi là giờ 
"cao điểm", 
Giờ cao điểm dùng điện trong ngày từ 18 giờ đến 22 giờ. 
Hãy giải thích vì sao khoảng thời gian trên là giờ cao điểm ? 
2. Những đặc điểm của giờ cao điểm 
- Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của các nhà máy điện 
không đáp ứng đủ. 
- Điện áp của mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của 
đồ dùng điện. 
Em hãy cho biết khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống, sự phát sáng của 


đèn điện, tốc độ quay của quạt điện, thời gian đun sôi nước của bếp điện sẽ nhìt 
thế nào ? 
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II - SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG 


1. Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm 

Để giảm bớt điện năng tiêu thụ trong giờ cao điểm ta phải cắt điện một số đồ 
dùng điện không thiết yếu, ví dụ : 
- Cát điện bình nước nóng, lò sư 
- Cát điện một số đèn không cần thiết. 
- Không là quần áo. 


Ngoài các biện pháp trên em còn biết thêm biện pháp gì ? 
2. Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng 
Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao sẽ ít tiêu tốn điện năng. Ví dụ, để chiếu sáng, 
đèn huỳnh quang tiêu thụ điện năng ít hơn bốn đến năm lần đèn sợi đốt. 
Để chiếu sáng trong nhà, công sở nên dùng đèn huỳnh quang hay đèn sợi đốt để 
tiết kiệm điện năng ? Tại sao ? 


3. Không sử dụng lãng phí điện năng 


Không sử dụng đồ dùng điện khi không có nhu cầu. 
Hãy phân tích các việc làm dưới đây và ghỉ chữ LP (lãng phí điện năng), chữ TK 


(tiết kiệm điện năng) vào IM . 


~ Tan học không tắt đèn phòng học. 


- Khi xem tỉ vi, tắt đèn bàn học tập. ) 


- Bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh suốt ngày đêm. 


- Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng. 


Hãy nêu các việc làm tiết kiệm điện năng mà em thấy cần phải thực hiện. 


Người ta sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị tự động cắt điện khi không có nhu cầu. 


Ghi nhớ 


Sử dụng hợp lí điện năng gồm : 

1. Giảm bớt dùng điện trong giờ cao điểm. 

2. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng. 
3. Không sử dụng lãng phí điện năng. 
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Câu hỏi 


1.. Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm ? 
2. Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng ? 
3. Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường ? 


Có thể em chưa bị SỬ DỤNG CẮM BIẾN HIỆN DIỆN ĐỂ TIẾT HIỆM ĐIỆN NĂNG 


Để tiết kiệm điện năng chiếu sáng, người ta sử dụng cảm biến hiện diện để 
khi ra khỏi phòng đèn tự động tắt mà không cần có sự tác động của con 
người. Vậy cảm biến hiện diện là gì ? 

Cảm biến hiện diện là phần tử nhận tín hiệu sự có mặt của con người trong 
không gian (khu vực, phòng...) cân được chiếu sáng. Cám biến hiện diện 
có thể gắn trên trần hoặc trên tường ở các vị trí khác nhau. 

Sử dụng cảm biến hiện diện kết hợp với một chương trình điều khiển sẽ thực 
hiện tự động tắt đèn khi không có mặt của người trong phòng. 

Cảm biến hiện diện được sử dụng nhiều ở các toà nhà, khu thương mại, 
công sở, phòng hội thảo, hành lang... 


sa 49 
Thực hành 
TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


Tính toán được tiêu thụ điện năng trong gia đình. 


I - ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN 


Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện được tính như sau : 
A=Pr 


1ớ7 


t - thời gian làm việc của đồ dùng điện. 
P - công suất điện của đồ dùng điện. 
A - điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện trong thời gian t. 

Trong thực tế, nếu công suất P tính bằng oát (W), thời gian t tính bằng giờ (h) thì 
điện năng A tính bằng oát giờ (Wh). Khi điện năng tiêu thụ lớn, người ta dùng đơn 
vị kilô oát giờ (kWh). 

1 kWh = 1000Wh 
Ví dụ : Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220V - 40W trong một tháng 
(30 ngày), mỗi ngày bật đèn 4 giờ. 

Công suất điện của bóng đèn P= 40W. 

Thời gian sử dụng trong một tháng tính thành giờ là t = 4 x 30 = 120h. 

Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một tháng là : 


A=Pi= 40 x 120 = 4800WVh = 1,8 kWh. 


II - TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


1. Quan sắt, tìm hiểu công suất điện và thời gian sử dụng trong một ngày của đồ 

dùng điện trong gia đình. 

- Liệt kê tên đồ dùng điện, công suất điện, số lượng, thời gian sử dụng trong một 
ngày của các đồ dùng điện trong gia đình vào các cột như ví dụ ở mục I báo 
cáo thực hành. 

- Tính tiêu thụ điện năng của mỗi đồ dùng điện trong một ngày và ghi vào cột 
cuối cùng của bảng trong mục 1 báo cáo thực hành. 

Tỉnh tiêu thụ điện năng theo công thức nào ? 

2. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một ngày bằng tổng điện năng tiêu 

thụ của tất cả đồ dùng điện và ghi vào mục 2 báo cáo thực hành. 

3. Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một tháng bằng tổng điện năng tiêu 

thụ của các ngày trong tháng và ghi vào mục 3 báo cáo thực hành. 


lII- BÁO CÁO THỰC HÀNH 
TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH 


Hồ¿/võ lên HỢC (SINHDt cossocidopgSiE4003016040585 112 03425144 48A32812483554384184 ::6Xã 8044413. 6:3 


1. Tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày... tháng ... năm... 


2. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày :................................... 
3. Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng. 
Nếu điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ 
trong tháng (30 ngày) là : 
A=.. 
4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành. 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Chương VI và Chương vi - Kĩ thuật điện 


Biết hệ thống hoá kiến thức của các bài học ở 


chương VI và chương VII. 


Nội dung hai chương VI và VII được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Nguyên nhân xảy ra tai nạn điện 
Một số biện pháp an toàn điện 
Dụng cụ bảo vệ an toàn điện 
Cứu người bị tai nạn điện 


Vật liệu dẫn điện 
Vật liệu cách điện 
Vật liệu dẫn từ 
Đèn sợi đốt 
Đồ dùng loại điện - quang —|__ 
Đèn huỳnh quang 
Bàn là điện 
Đồ dùng loại điện - nhiệt —k— Bếp điện 
Nãi cdm điện 
Động cơ điện một pha 
Đồ dùng loại điện - cơ —T|- Quạt điện 
Máy bơm nước 


Máy biến áp một pha 


l4. Sử dụng Nhu cầu tiêu thụ điện năng 


hợp lí Sử dụng hợp lí và tiết kiệm điện năng 
điện năng 


Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình 
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NHÍ... ‹›  . 


12. 


13. 


Điện năng là gì 2 Điện năng được sản xuất và truyền tải như thế 
nào 2? Nêu vai trò của điện năng đối với sản xuất và đời sống. 
Những nguyên nhân xảy ra tai nạn điện là gì ? Nêu các biện pháp 
khắc phục. 

Các yêu cầu của dụng cụ bảo vệ an toàn điện là gì ? Nêu tên một 
số dụng cụ bảo vệ an toàn điện và giải thích các yêu cầu trên. 
Nêu các bước cứu người bị tai nạn điện. Vì sao khi cứu người bị tai 
nạn điện phải rất thận trọng nhưng cũng rất nhanh chóng ? 

Vật liệu kĩ thuật điện được chia thành mấy loại ? Dựa vào tiêu chí 
gì để phân loại vật liệu kĩ thuật điện ? 

Để chế tạo nam châm điện, máy biến áp, quạt điện người ta cần có 
những vật liệu kĩ thuật điện gì ? Giải thích vì sao 2 

Đồ dùng điện gia đình được phân thành mấy nhóm ? Nêu nguyên lí 
biến đổi năng lượng của mỗi nhóm. 

Nêu những ứng dụng của động cơ điện một pha trong các đồ dùng 
điện gia đình. 

Cần phải làm gì để sử dụng tốt đồ dùng điện gia đình ? 

Nêu nguyên lí làm việc và công dụng của máy biến áp một pha. 
Một máy biến áp một pha có U¡ = 220V ; Nị = 400 vòng ; U¿ = 110V ; 
N¿ = 200 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm U; = 200V, để giữ U; không đổi, 
nếu số vòng dây N không đổi thì phải điều chỉnh cho Nạ bằng bao nhiêu ? 
Vì sao phải tiết kiệm điện năng ? Nêu các biện pháp tiết kiệm 
điện năng. 

Tính tiêu thụ điện năng của gia đình em trong một tháng (coi điện 
năng tiêu thụ của các ngày như nhau). 
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MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Bài 50 


ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


1. Biết được đặc điểm của mạng điện trong nhà. 


2. Biết được cấu tạo, chức năng một số phần tử 
của mạng điện trong nhà. 


Hình 50.1. Sơ đồ mạng điện trong nhà 


Hệ thống điện quốc gia gồm có các nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến 
áp, trạm phân phối và đóng cắt... để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến các 
nhà máy, xí nghiệp, nông trại, khu đân cư... 

Mỗi gia đình chúng ta là một hộ tiêu thụ điện trong các khu dân cư đó. 
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I - ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 
1. Đặc điểm của mạng điện trong nhà 
a) Điện áp của mạng điện trong nhà 


Mạng điện trong nhà là loại mạng điện có điện áp thấp, nhận điện năng từ mạng 
phân phối để cung cấp điện cho các đồ dùng điện trong gia đình (h.50.1). Ở nước 


ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là 220V. 


b) Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà 

~ Đồ dùng điện rất đa dạng 

Trong thực tế có rất nhiều loại đồ dùng điện. 

Em hãy kể tên những đồ dùng điện mà em biết. 

~ Công suất điện của các đồ dùng điện rất khác nhau 

Mỗi đồ dùng điện tiêu thụ một lượng điện năng khác nhau. Có đồ dùng điện 
công suất nhỏ (tiêu thụ ít điện năng), nhưng lại có những đồ dùng điện có công 
suất lớn (tiêu thụ nhiều điện năng). 


Em hãy cho một số ví dụ về sự chênh lệch công suất của đô dùng điện trong nhà 
mà em biết ? 


ce) Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện 


lên (công tắc điện, cầu dao, ổ cắm điện...) và các đồ dùng điện trong 
ấp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện 

Riêng đối với các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ và điều khiển, điện áp định mức của 
chúng có thể lớn hơn điện áp mạng điện. 


Hãy chọn những thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật dưới đây sao cho phù 
hợp khi mắc với điện áp định mức của mạng điện trong nhà 220V và điền dấu (x) 
vào ô trống : 


Bàn là điện 220V - 1000W Quạt điện 110V - 30W 
Nồi cơm điện 110V - 600W Công tắc điện 500V - 10A. 
Phích cắm điện 250V - 5A Bóng điện 12V - 3W 


2. Yêu cầu của mạng điện „ong nhà 
- Mạng điện được thiết kế, lấp đặt đảm bảo cung cấp đủ điện cho các đồ dùng điện 
trong nhà và dự phòng cần thiết. 


~ Mạng điện phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng và cho ngôi nhà. 
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- Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa. 
- Sử dụng thuận tiện, bền chắc và đẹp. 


II - CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Hình 50.2a là sơ đồ một mạng điện đơn giản trong một căn hộ gồm một mạch 
chính và các mạch nhánh. 

Từ mạng điện phân phối, mạch chính (dây pha và dây trung tính) đi qua đồng hồ 
đo điện năng (công tơ điện) vào trong nhà. 

Từ mạch chính rẽ ra cấc mạch nhánh. Các mạch nhánh được mắc song song với 


nhau để có thể điều khiển độc lập, có chức năng cung cấp điện tới các đồ dùng điện. 
Hình 50.2b là sơ đồ mô tả cấu tạo loại mạng điện trong nhà có sử dụng nhiều đồ 
đùng điện có công suất lớn. 


Hình 60.2. Cấu tạo 


mạng điện đơn giản ồ mạng 


1. Hộp phân phối 


4. Đồ dùng điện ; 


Hãy điền các số thứ tự chỉ những phân tử của mạch điện còn thiếu trong sơ đô 
hình 50.2. 
Hãy mô tả cấu tạo mạng điện trong nhà em (hoặc trong lớp học). 
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Mạng điện trong nhà 


Câu hỏi 

1. Khi dùng bút thử điện để kiểm tra dây pha và dây trung tính, ta thấy 
hiện tượng gì ? 

2. Mạng điện trong nhà có những đặc điểm gì ? 

3. Mạng điện trong nhà gồm những phần tử nào ? 
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Bài 21 
THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN 
CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


Hiểu được công dụng, cấu tạo và nguyên lí làm 
việc của một số thiết bị đóng - cắt và lấy điện của 
mạng điện trong nhà. 


Để đóng - cắt mạch điện, người ta dùng các thiết bị cầu đao, công tắc điện... 

Để cung cấp điện cho các đồ dùng điện như bàn là, quạt điện... người ta dùng các 
thiết bị lấy điện : ổ cắm điện và phích cắm điện. 

Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch, quá tải, người 
ta dùng cầu chì, aptomat. 

Đó là những thiết bị điện thường gặp của mạng điện trong nhà. 


I - THIẾT BỊ ĐÓNG - CẮT MẠCH ĐIỆN 


1. Công tắc điện 


a) Khái niệm 


Quan sát hình ŠSI.I, em hãy 
cho biết trong trường hợp nào 
bóng điện sáng hoặc tắt ? 
Tại sao ? 


Em hãy cho biết công dụng 
của công tác điện. Ẻ 
° 


#e— ® 
Hình 51.1. Mạch điện chiếu sáng 

b) Cấu tạo 

Công tắc điện gồm : vỏ ; cực động và cực tĩnh (h.5 1.2). 

Cực động và cực tĩnh của công tắc thường được làm bằng đồng. Cực động được 
liên kết cơ khí với núm đóng - cắt (được làm bằng vật liệu cách điện). Cực tĩnh 
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được lắp trên thân, có vít để cố định đầu dây 
đẫn điện của mạch điện. 


Hãy quan sát công tắc điện (h.Š1.2) và mô 


tả cấu tạo của nó. 

Trên vỏ của một công tắc điện có ghỉ 
220V-10A. Hãy giải thích ý nghĩa của số đó. 
c) Phân loại 

- Dựa vào số cực người ta chia ra : công tắc 
điện hai cực ; công tắc điện ba cực... 


- Dựa vào thao tác đóng - cắt, có thể phân loại : 
công tắc bật, công tắc bấm, công tắc xoay... 
Quan sát hình ŠI .3, hãy điền số thứ tự (a ; b 
cột R trong bảng S11 cho thích hợp với tên 


Hình 51.3. Một số loại công tắc điên 


Hình 51.2. Cấu tạo công tắc 
1. Vỏ ; 2. Cực động ; 
3, Cực tĩnh. 


;€...) của các loại công tắc điện vào 


gọi 
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Bảng 51.1. Phân loại công tắc điện 


A 


"mm 


2. Công tắc bấm. 


3. Công tắc xoay 


d) Nguyên lí làm việc 


Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong câu sau để nêu nguyên lí làm việc 

của công tắc. 

Khi đóng công tắc, cực động ......... cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực 
động tách khỏi cực tĩnh làm ................ mạch điện. 

Trong mạch điện, công tắc thường được lắp ở vị trí nào ? 

Hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dưới đây và điền vào chỗ trống (...) trong 


câu sau : 
nối tiếp ; sau ; trước ; song song. 
Công tắc thường được lắp trên dây pha, ................. VỚI (ÂU, siassanaaaa cầu chì. 
2. Cầu dao 


a) Khái niệm 

Cầu dao là một loại thiết bị đóng - cắt dòng điện bằng tay đơn giản nhất, được 
dùng để đóng - cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính của mạng điện công suất 
nhỏ, không cần thao tác đóng - cắt nhiều lần. 

Hiện nay, những mạng điện trong nhà đơn giản thường lắp cầu đao để đóng - cắt 
toàn bộ mạng điện, vì giá thành rẻ. Còn trong những mạng điện hiện đại, để tăng 
độ an toàn hơn người ta dùng aptomat (thay thế cho cả cầu dao và cầu chì). 

b) Cấu tạo 

Cầu dao gồm ba bộ phận chính : vỏ ; các cực động và các cực nh (h.51.4). Trên 
vỏ có ghi những số liệu kĩ thuật như : điện áp và dòng điện định mức. 
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c) Phân loại 


Căn cứ vào số cực của cầu dao, người ta chia cầu đao làm các loại : một cực, hai 
cực, ba cực. 


1. Vỏ ; 2. Các cực động 


Tại sao tay nắm câu dao lại được bọc gỗ, nhựa hoặc sứ ? Trên vỏ của một câu 
dao có ghỉ số 230V-15A, hãy giải thích ý nghĩa của các số đó. 


Vỏ của cầu dao thường được làm bằng vật liệu gì ? Tại sao ? 
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II - THIẾT BỊ LẤY ĐIỆN 


1. Ổ điện 
Ổ điện là thiết bị lấy điện cho các đỏ dùng 
điện như : bàn là, bếp điện... 
Em hãy quan sát ổ điện (h.ŠI.6) và mô tả 
cấu tạo của ổ điện đó : 
Ô điện gồm mấy bộ phận ? Tên gọi của các 
bộ phận đó. Hình 51.6. Ổ điện 
Các bộ phận của ổ điện được làm bằng 1. Vỏ ; 2. Cực tiếp điện. 
vật liệu gì 2 


2. Phích cắm điện 

Phích cắm điện dùng cắm vào ổ điện, lấy điện cung cấp chơ các đồ dùng điện. 

Phích cắm điện có nhiều loại : tháo được, không tháo được ; chốt cắm tròn, 
chốt cắm đẹt... (h.51.7). 

Khi sử dụng, ta phải chọn loại phích cắm điện có loại chốt và số liệu kĩ thuật phù 
hợp với ổ điện. 


Hình 51.7. Một số loại phích cắm điện 


Ghi nhớ 


1. Thiết bị đóng - cắt của mạng điện gồm : cầu dao, công tắc, nút ấn.... 


2. Thiết bị lấy điện của mạng điện gồm : phích cắm điện và ổ điện. 
3. Khi sử dụng các thiết bị này, cần chú ý tới các số liệu kĩ thuật để đảm bảo 
phù hợp với điện áp mạng điện và công suất đồ dùng điện. 


180 


Câu hỏi 

1. Quan sát mạng điện trong nhà em, em thấy có những thiết bị đóng - cắt và 
lấy điện nào ? Hãy mô tả cấu tạo của các thiết bị đó. 

2. Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như : bàn là, quạt 
bản... vào đường dây điện mà phải dùng các thiết bị lấy điện ? 


Bài 52 
Thực hành 
THIẾT BỊ ĐỒNG - CẮT VÀ LẤY ĐIỆN 


1. Hiểu được cấu tạo, công dụng của cầu dao, 
công tắc điện, nút ấn, ổ điện và phích cắm điện. 


2. Hiểu được nguyên lí làm việc, vị trí lắp đặt của 
các thiết bị điện trong mạch điện. 


I - CHUẨN BỊ 

- Dụng cụ, thiết bị : 
+ Tua vít hai cạnh và bốn cạnh. 
+ Thiết bị đóng - cắt : cầu dao một pha, công tắc điện hai cực và ba cực, nút ấn. 
+ Thiết bị lấy điện : phích cắm điện, ổ điện loại tháo được. 

- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỤC HÀNH 


1. Tìm hiểu số liệu kĩ thuật 
Đọc các số liệu kĩ thuật ghi trên các thiết bị đóng - cắt và lây điện. Giải thích 
ý nghĩa của những số liệu đó và ghi vào mục I trong báo cáo thực hành. 


2. Tìm hiểu cấu tạo 


a) Tìm hiểu cấu tạo các thiết bị lấy điện 

- Quan sát cấu tạo, hình đáng bên ngoài của ổ điện, phích cắm điện. 

- Tháo ổ điện, phích cắm điện, quan sát và mô tả cấu tạo vào mục 2 của báo cáo 
thực hành. 

- Lấp hoàn chỉnh lại các thiết bị đó. 
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b) Tìm hiểu cấu tạo các thiết bị đóng - cắt 
- Quan sát cấu tạo, hình dáng bên ngoài của cầu dao, công tắc điện, nút ấn điện. 
+ Tháo công tắc điện hai cực, ba cực : quan sát, mô tả cấu tạo và ghi vào mục 2 
của báo cáo thực hành. 
+ Tháo cầu dao, nút ấn ; quan sắt và mô tả cấu tạo vào mục 2 của báo cáo thực hành. 
- Lắp lại hoàn chỉnh các thiết bị đó. 


III- BÁO CÁO THỰC HÀNH 


'THIẾT BỊ ĐÓNG - CÁT VÀ LẤY ĐIỆN 


già 0001 HGGIATHHÚÚ cá4i66s546ás1544402341008803145404644234550623143646443144563338400988a08840 


1. Số liệu kĩ thuật và giải thích ý nghĩa 


2. Cấu tạo của các thiết bị điện 
Ghi tên các bộ phận chính của những thiết bị điện (công tắc điện, cầu dao, ổ điện 
và phích cắm điện) và đặc điểm của chúng vào bảng sau : 


3. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 53 


THIẾT Bị BẢO VỆ CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 


1. Hiểu được công dụng, cấu tạo của cầu chỉ và 
aptomat. 

2. Hiểu nguyên lí làm việc, vị trí lắp đặt của những 
thiết bị nêu trên trong mạch điện. 


Trong quá trình làm việc, mạch điện có thể bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện 
sẽ bị tăng cao làm nhiệt độ tăng lên gây hoả hoạn và phá hỏng những thiết bị, đồ 
dùng điện trong mạch điện. Để bảo vệ an toàn cho mạch điện, các thiết bị và đồ 
dùng điện trong nhà, người ta dùng cầu chì, aptomat. 


I - CẦU CHÌ 


1. Công dụng 

Cầu chì là loại thiết bị điện dùng để bảo vệ an toàn cho các đồ dùng điện, mạch 
điện khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải. 
2. Cấu tạo và phân loại 


a) Cấu tạo 


1. Vỏ; 
2. Các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện ; 
3. Dây chảy. 


Hình 53.1. Cấu tạo cầu chì 


Cầu chì gồm ba phân : vỏ ; các cực giữ dây chảy và dây dẫn điện ; dây chảy (h.53. L). 
Vỏ cầu chì thường được làm bằng sứ hoặc thuỷ tỉnh, bên ngoài ghi điện áp và dòng 
điện định mức. Các cực giữ dây chảy và dây dẫn được làm bằng đồng. Dây chảy 
thường được làm bằng chì. 
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b) Phân loại 


Có nhiều loại cầu chì. Theo hình dạng cầu chì có các loại : cầu chì hộp, cầu chì ống, 
cầu chì nút... 


Hãy gọi tên các loại cầu chì trong hình 53.2. 


Hình 53.2. Một số loại cầu chì 


3. Nguyên lí làm việc 

Trong cầu chì, bộ phận quan trọng nhất 
là dây chảy. Dây chảy được mắc nối tiếp 
với mạch điện cần bảo vệ. Khi đồng điện 
tăng lên quá giá trị định mức (do ngắn 
mạch, quá tải), dây chảy cầu chì nóng 
chảy và bị đứt (cầu chì nổ) làm mạch điện 
bị hở, bảo vệ mạch điện và các đồ dùng 


điện, thiết bị điện không bị hỏng. 
Trong mạch điện, cầu chì được mắc vào 
đây pha, trước công tác và ổ lấy điện. 


Người ta chọn dây chảy cầu chì theo trị ÈŠ⁄, S3à uy ni 
số dòng điện định mức (bảng 53.1). M4 )2)552-0 240tr 
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Bảng 53.1.  Giú trị định mức của dây chảy cầu chỉ 


Qua các giá trị dòng điện định mức và đường kính dây chảy cầu chì (bảng 53.1). 
Em hãy giải thích tại sao khi dây chì bị “nổ”, ta không được phép thay một dây chảy 
mới bằng dây đồng có cầng đường kính ? 


II - APTOMAT (CẦU DAO TỰ ĐỘNG) 


Phần lớn những mạng điện trong nhà hiện đại ngày nay đều dùng aptomat thay 
cho cầu chì và cầu dao. 

Vậy, aptomat có nhiệm vụ gì ở mạng điện trong nhà ? 

Aptomat là thiết bị tự động cắt mạch điện khi bị ngắn mạch hoặc quá tải. Aptomat 
phối hợp cả chức năng của cầu dao và cầu chì : 

- Khi mạch điện bị ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện trong mạch điện tăng lên 
vượt quá định mức, aptomat tác động tự 
động cắt mạch điện (núm điều khiển về vị 
trí OFF), bảo vệ mạch điện, thiết bị và đồ 
dùng điện khỏi bị hỏng. Như vậy aptomat 
đóng vai trò như cầu chì. 

- Sau khi đã xác định được nguyên nhân gây 
sự cố của mạch điện và sửa chữa xong, lúc 
đó ta bật núm điều khiển (đóng - cắt) từ vị trí 
cắt mạch điện (vị trí OFF) về vị trí đóng 
mạch điện (vị trí ON) (h.53.4). Mạch điện sẽ 
có điện. Như vậy, aptomat đóng vai trò như 
cầu dao. 


Hình 53.4. Aptomat 
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Ghi nhớ 


1. Cầu chỉ và aptomat là những thiết bị bảo vệ ngắn mạch và quá tải của 
mạng điện trong nhà. 

2. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chỉ là dây chảy, được thiết kế phù hợp 
với dòng điện định mức (ghi trên vỏ cầu chỉ). 

3. Aptomat là thiết bị phối hợp cả chức năng cầu chỉ và cầu dao, tự động bảo 
vệ mạch điện khi ngắn mạch hoặc quá tải. Trên vỏ aptomat có ghi điện áp 
và dòng điện định mức. 


Câu hỏi 

1. Em hãy kể những loại thiết bị điện có trong mạng điện ở nhà em. 

2. Hãy nêu ưu điểm của aptomat so với cầu chỉ. 

3. Trên vỏ các thiết bị điện thường ghi những số liệu kĩ thuật gì ? Em hãy 
giải thích ý nghĩa các số liệu đó và lấy một vài ví dụ. 


Bài 54 


Thực hành 
CẦU CHỈ 


- Làm được thực hành về cầu chì. 


~ Mô tả được nguyên lí làm việc và vị trí lắp đặt 
của cầu chì trong mạch điện. 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu, thiết bị : 
+ Máy biến áp 220/6V. 
+ 4 đoạn dây chì dài 5cm loại dòng điện định mức 1A. 
+ 3m dây điện. 
+ Í bộ đui đèn và bóng đèn 6V - 3W, 
+ 1 công tắc điện, 1 cầu chì hộp. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III. 
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II - NỘI DUNG. VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


1. So sánh dây chì và dây đồng 

So sánh dây chì với một đoạn lõi dây điện bằng đồng, chúng khác nhau như thế 
nào ? Dây nào cứng hơn ? 

Đốt đoạn dây chì và lõi dây điện trên ngọn nến trong cùng một khoảng thời gian, 
đoạn dây nào đễ nóng chảy hơn ? 

Hãy giải thích tại sao người ta dùng dây chì để bảo vệ mạch điện khỏi hiện tượng 
ngắn mạch ? 


2. Thực hành trường hợp mạch điện làm việc bình thường 


Hình 54.1. Mạch điện đơn giản 


- Nối mạch điện như hình 54.1. Đóng công tắc K, quan sát xem bóng đèn có 
sáng không ? 

- Tắt công tắc K, làm đứt dây chì, sau đó đóng công tắc K lại. Bóng đèn có 
sáng không ? 
Em có nhận xét gì về chức năng của đây chì trong trường hợp mạch điện làm việc 

bình thường ? 


3. Thực hành bảo vệ ngắn mạch của cầu chì 
Nối mạch điện như hình 54.2 
a) Lầm thí nghiệm với trường hợp 
mở công tắc K (h.54.2a). 
Dòng điện sẽ đi như thế nào §V~ K 
trong mạch điện ? Bóng đèn có 
sáng không ? 


Hình 54.2a. Sơ đồ thí nghiệm 


l§7 


b) Quan sát mạch (h.54.2b) khi công tắc K đóng. 
Khi đóng công tắc K, dòng điện đi như thế nào trong mạch điện, có đi qua bóng 
đèn không ? 
Hiện tượng này được gọi là hiện tượng gì của mạch điện ? 


6V~ 


Hình 54.2b. Sơ đồ thí nghiệm 


e) Làm thí nghiệm khi đóng công tắc K, hiện tượng gì sẽ xảy ra ? 
Thay dây chì mới, làm lại thí nghiệm một lần nữa. 
Sau khi quan sát hiện tượng xảy ra, hãy nêu chức năng của cầu chì trong 
mạch điện. 


III- BÁO CÁO THỤC HÀNH 


Họ và tên học sinh : 
HẾt:s:::::.<s: 


Trả lời câu hỏi : 

1. Cầu chì là gì ? 

2. Dây chảy trong cầu chì thường được làm bằng vật liệu gì ? 

3. Tại sao trong mạng điện, cầu chì được lắp đặt ở vị trí trước các thiết bị khác 
như cầu đao, công tắc, ổ điện ? 

4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành. 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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Bài 29 


SƠ ĐỒ ĐIỆN 


1. Hiểu được khái niệm sơ đồ điện, sơ đổ nguyên lí 
và sơ đồ lắp đặt mạch điện. 


2. Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của 
mạng điện trong nhà. 


1. Sơ đồ điện là gì ? 

Có một mạch điện gồm 2 chiếc pin, I ampe kế, 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn 
mắc song song được biểu diễn trong hình 55.1a. 

Thật là phức tạp nếu cũng như vậy chúng ta vẽ một mạng diện cho một phòng ở 
hoặc một ngôi nhà. Vì vậy, để dễ dàng cho việc thể hiện, người ta phải dùng đến 
các kí hiệu điện khi vẽ sơ đồ điện (h.55.Ib). 


Hình 65.1. Mạch điện chiếu sáng 
a) Mạch điện thực tế ; 
b) Sơ đồ mạch điện. 
Vậy, sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc 
hệ thống điện. 
2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện 
Để giúp cho việc thông tin và nhận thức được dễ dàng hơn, người ta đã sử dụng kí 
hiệu để biểu thị nguồn điện, dây dẫn điện, thiết bị và đồ dùng điện trong các sơ đồ điện. 
Trong bảng 55.1 là một số kí hiệu thông dụng trong sơ đồ điện. 
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Bảng 55.1. Kí hiệu trong sơ đồ 


Tên gọi Kí hiệu 


“Tên gọi 


Đồng điện một chiều 


Dây pha 


Đồng điện xoay chiều 


Dây trung tính 


Hai dây dẫn chéo nhau 


Hai dây dân nôi nhau 


Cầu dao hai cực ; ba cực 


Công tắc thường (hai 
cực) 


Mạch điện ba dây 


Công tắc ba cực 


Cầu chì 


Chấn lưu 


Đèn huỳnh quang 


Đèn sợi đốt 


Chuông điện 


hoạc }”— 


Quạt trần Eeee==]l 


Ổ điện và phích cấm điện 


——— 


Khi vẽ sơ đồ điện, người ta thường dùng các kí hiệu, đó là những hình vẽ được 
tiêu chuẩn hoá để thể hiện những phần tử của mạch điện như : dây dẫn điện, thiết 
bị điện, đồ dùng điện và cách lắp đặt chúng. 
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3. Phân loại sơ đồ điện 

Sơ đồ điện được phân thành hai 
loại : sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp 
đặt (lắp ráp). 

a) Sơ đồ nguyên lí 

Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện 
của các phần tử trong mạch điện mà 
không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp 
ráp sắp xếp của chúng trong thực tế. 

Sơ đồ nguyên lí (h.55.2) dùng để 
nghiên cứu nguyên lí làm việc (sự vận 
hành) của mạch điện, là cơ sở để xây 
dựng sơ đồ lắp đặt. 

b) Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ đấu dây) 

Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp 
đặt của các phần tử (thiết bị điện, đồ 
đùng điện, dây dẫn...) của mạch điện. 

Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù 
vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạng điện 
và các thiết bị điện (h.55.3). 


Hình 55.2. Sơ đồ nguyên lí mạch điện 


Hình 55.3. Sơ đồ lắp đặt mạch điện 


c) Dựa vào những khái niệm trên, em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ nào 
trong hình 55.4 là sơ đồ nguyên lí ? Sơ đồ lắp đặt ? 


LỘ 


L 


Hình 55.4a.b. Một số sơ đồ nguyên li và sơ đồ lắp đặt của mạch điện 
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Hình 55.4c,d. Một số sơ đồ nguyên li và sơ đồ lắp đặt của mạch điện 


Ghi nhớ 

1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử 
trong mạch điện mà không thể hiện vị trí và cách lắp đặt của chúng trong 
thực tế. 

2. Sơ đồ lắp đặt mạch điện biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt các phần tử của 
mạch điện trong thực tế. 


Câu hỏi 
1. Thế nào là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt ? Chúng khác nhau ở điểm nào ? 
2.. Quan sát sơ đồ mạch điện có thể nhận biết dây pha và dây trung tính được 
không ? Tại sao ? 
3. Hãy vẽ kí hiệu của các phần tử mạch điện sau : 
~ Công tắc hai cực. 
~ Công tắc ba cực. 
= Hai dây dẫn nổi nhau. 
~ Hai dây chéo nhau. 
~ Dây pha. 
~ Dây trung tính. 


Bài ĐỒ 
Thực hành 
VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN 


1. Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. 
2. Vẽ được sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện 
đơn giản trong nhà. 


| - CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước kẻ. 
- Vật liệu : Giấy trắng khổ A4, bút chì. 
~ Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục II. 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỤC HÀNH 


1. Phân tích mạch điện 
Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính, thiết bị... vào sơ đồ điện dưới đây. 
Tìm những chỗ sai của mạch điện. 


Mz 


Hình 56.1. Một số sơ đồ điện 
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2. Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện 


Hãy về sơ đồ nguyên lí của một số mạch điện sau (h.56.2) 


Hình 56.2. Một số mạch điện 


Bước l : Phân tích các phần tử của mạch điện. 
- Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? 
- Kí hiệu của những phần tử đó như thế nào ? 
Bước 2 : Phân tích mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện. 
- Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào ? 
- Chú ý vị trí của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và các đồ 
dùng điện. 
Bước 3 : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. 
Chí ý : 
~ Mạch nguồn thường được vẽ nằm ngang. 
- Vị trí của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và đồ dùng điện. 
- Vẽ đúng các kí hiệu điện. 
- Công tắc vẽ ở trạng thái cắt mạch. 
Hãy về sơ đồ nguyên lí của một trong các mạch điện chiếu sáng sau vào mục 1 
báo cáo thực hành. 


194 


- Mạch điện gồm I cầu chì, I công tắc hai cực điều khiển I bóng đèn. 

- 1 cầu chì, I ổ điện, I công tắc hai cực điều khiển 1 bóng đèn. 

- 2 cầu chì, 2 công tắc hai cực điều khiển độc lập 2 bóng đèn mắc song song. 
- 1 cầu chì, 2 công tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn. 


III- BÁO CÁO THỰC HÀNH 
VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ MẠCH ĐIỆN 


Họ và tên học sinh : 
DỮD se 


1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện 
2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 


Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


Bài ĐỂ 


Thực hành 


4 x 


VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 


4. Hiểu được cách vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 
2. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện của các sơ đồ 
nguyên lí ở bài 56. 


I - CHUẨN BỊ 


- Dụng cụ : Thước kẻ. 
- Vật liệu : Giấy trắng khổ A4, bút chì. 
- Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu. 
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II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


1. Phân tích sơ đồ nguyên lí mạch điện 
Sơ đồ nguyên lí là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt. Do vậy, trước khi xây dựng 
sơ đồ lắp đặt cần phân tích sơ đồ nguyên lí. 
- Có bao nhiêu phần tử trong mạch điện. 
~ Vị trí của các phần tử đó trong mạch điện. 
- Mối quan hệ điện giữa các phần tử đó. 
Mỗi học sinh phân tích sơ đồ nguyên lí đã vẽ trong bài trước (bài 56). 


2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 


Sơ đồ lắp đặt khác sơ đồ nguyên lí như thế nào ? 
Vẽ sơ đồ lắp đặt theo thứ tự sau : 

- Vẽ mạch nguồn. 

- Xác định vị trí lắp đặt của các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, lấy điện và vị trí đồ 
dùng điện. 

- Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí (đảm bảo chính xác mối liên hệ điện 
giữa các phần tử của mạch điện). 

- Kiểm tra theo sơ đồ nguyên lí. 
Hãy về sơ đồ lắp đặt mạch điện từ sơ đồ nguyên lí của bài trước (bài 56) vào báo 
cáo thực hành. 


III - BÁO CÁO THỰC HÀNH 
VẼ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 


H9/160.HDGTSH-TIE -sanaayninsiitdiialii84018700004443951.158581531187118431311094344402150383 
TẾ ¿<. 


1. Sơ đồ lắp đặt mạch điện 
2. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 


196 


Bài 58 


THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN 


1. Hiểu được các bước thiết kế mạch điện. 
2. Biết cách thiết kế một mạch điện chiếu sáng 
đơn giản. 


1. Thiết kế mạch điện là gì ? 
Thiết kế là những công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện gồm những nội 

đung sau : 

- Xác định nhu cầu sử dụng mạch điện. 

- Đưa ra các phương án mạch điện (vẽ sơ đồ nguyên lí) và lựa chọn những phương 
án thích hợp. 

- Xác định những phần tử cần thiết để lắp đặt mạch điện. 

- Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng yêu cầu thiết kế không. 


2. Trình tự thiết kế mạch điện 
Trình tự thiết kế mạch điện theo các bước sau : 


Bước 1. Xác định mạch điện dùng để làm gì ? 

Ví dụ : Bạn Nam cân lắp đặt một mạch điện dùng 2 bóng đèn sợi đốt được điều 

khiển đóng - cắt riêng biệt để chiếu sáng bàn học và giữa phòng. 

Bước 2. Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện) và lựa 
chọn phương án thích hợp. 


Bạn Nam đã đưa ra bốn phương án được thể hiện qua bốn sơ đồ nguyên lí mạch 
điện sau, em hãy giúp bạn chọn một trong những sơ đồ đó đúng theo các yêu cầu 
của thiết kế đã đề ra. 


°~oơ- co biện 2 VBÁ 
ụ ĐAN Ù mm Ả 22T bi 
@ 
@ 
1 2 «) 4 


Hình 58. 1. Sơ đồ nguyên lí của mạch điện 
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Để lựa chọn được phương án thiết kế thích hợp, cần phải nghiên cứu những đặc 
điểm của sơ đồ mạch điện bạn Nam đã vẽ có phù hợp với yêu cầu thiết kế không. 


Như vậy, mạch điện bạn Nam cân lắp đặt có những đặc điểm gì ? 


Đặc điểm I:. 
Đặc điểm 2 :.. 
Đặc điểm 3: ;áoseoasssnenao 


Em giúp bạn Nam lựa chọn sơ đồ nào cho thích hợp ? 


Bước 3. Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện 
Bạn Nam cần những thiết bị và đồ dùng điện sau : 
- Bóng đèn : Em hãy giúp bạn Nam chọn hai trong số bóng đèn có số liệu định mức 
sau cho mạch điện. 
Bóng I1 : 220V - 75W. Bóng 2 : 220V - 25W. 
Bóng 3 :220V 100W, Bóng 4: 220V 60W. 
- Thiết bị điện : Cần 2 công tắc hai cực và 1 cầu chì. 


Bước 4. Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng mục đích thiết kế 
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không ? 


Ghi nhớ 


1. Thiết kế là công việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện. 
2. Trình tự thiết kế mạch điện gồm các bước sau : 
~ Xác định mạch điện dùng để làm gỉ ? 
~ Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện) và lựa chọn 
phương án thích hợp. 
~ Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện. 
- Lắp thử và kiểm tra mạch điện có làm việc theo đúng yêu cầu thiết 
kế không ? 


Câu hỏi 

1. Tại sao cần phải thiết kế trước khi lắp đặt mạch điện ? 

2. Công việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào ? 

3. Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện cần lưu ý những điểm gì ? 

4. Em hãy thiết kế một mạch điện chiếu sáng theo nhu cầu của mình. 


mài 2Ợ 
Thực hành 
THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN 


1. Thiết kế được mạch điện chiếu sáng đơn giản. 
2. Làm nghiêm túc, khoa học và yêu thích 
công 


I - CHUẨN BỊ 


- Vật liệu, dụng cụ : 
+ Máy biến áp 220/(6 - 12)V hoặc bộ pin, acquy (6 - 12)V. 
+ 1 cầu chì, 2 công tắc hai cực, 1 công tắc ba cực, 2 bóng đèn 6 - 15W, dây dẫn điện. 
+ Kim điện, đao nhỏ, tua vít, băng dính cách điện. 
+ Bảng nhựa kích thước 25 x 30 em. 
+ Bảng gỗ kích thước 50 x 70 cm. 


~ Học sinh chuẩn bị trước báo cáo thực hành theo mẫu ở mục III (chuẩn bị theo nhóm). 


II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỤC HÀNH 


Bước 1. Mỗi nhóm thảo luận chọn và đưa ra một mạch điện chiếu sáng đơn giản 
để thiết kế, lắp đặt. Có thể dựa vào những gợi ý sau : 
- Mạch điện chiếu sáng gồm : I cầu chì, 2 công tác hai cực điều khiển độc lập 2 
bóng đèn (nguồn xoay chiều hoặc một chiều). 
- Mạch điện chiếu sáng gồm : I cầu chì, I công tắc ba cực điều khiển đóng - cắt 
lần lượt 2 bóng đèn. 


Đưa ra các phương án thiết kế (vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện) và lựa 
chọn một phương án thích hợp. 
- Vẽ sơ đồ nguyên lí để thể hiện phương án thiết kế. 
- Phân tích sơ đồ nguyên lí, so sánh với những đặc điểm của mạch điện cần 
thiết kế để lựa chọn một phương án thích hợp. 
Bước 3. Lựa chọn thiết bị, đồ dùng điện cho mạch điện được thiết kế. 
Bước 4. Lắp thử và kiểm tra mạch điện làm việc có theo đúng yêu cầu 
thiết kế không ? 


Đước 2. 
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Lắp mạch điện là công việc sau khi thiết kế để thực hiện ý đồ thiết kế thành hiện thực. 

Lắp mạch điện là thực hiện lắp toàn bộ các thiết bị đóng - cắt, bảo vệ, dây dẫn và 
đồ dùng điện của mạch điện ở các vị trí theo ý đồ của người thiết kế. Các bước được 
tiến hành như sau : 


a) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 
Trong sơ đồ lắp đặt, thể hiện vị trí công tắc, cầu chì, cách đi dây dẫn điện sao cho 
an toàn, chắc chắn và đẹp... 
b) Tính toán vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cần thiết 
Từ sơ đồ lắp đặt, người lắp đặt phải trả lời được câu hỏi : 
+ Để lấp đặt mạch điện, cân có những vật liệu nào ? Số lượng bao nhiêu ? 
+ Để lắp đặt mạch điện cần những thiết bị điện gì ? 
+ Cần chuẩn bị những dụng cụ gì cho việc lắp đặt mạch điện ? 
Hãy ghỉ những vật liệu, xố liệu kĩ thuật... và xố lượng đã tính vào báo cáo thực hành. 
c) Lắp mạch điện 
d) Kiểm tra mạch điện theo yêu cầu thiết kế 
+ Kiểm tra mạch điện có được lắp đúng theo sơ đồ lắp đặt không ? 
+ Đóng nguồn điện, lần lượt đóng các công tắc để kiểm tra mạch điện có làm việc 
được như yêu cầu của thiết kế không ? 
Em sẽ xử lí như thế nào nếu mạch điện không làm việc hoặc làm việc không theo 
đúng yêu câu thiết kế ? 


G6 thể do đui đèn ? 


- Cần phải 


Hay vì một phần tử bị hỏng ? 


~ ẤN TIHỘI sgtogseetydisdh 


Hình 59.1. Xử lí các tình huống nếu mạch điện không làm việc 


Em hãy giúp bạn xử lí các tình huống trên và điền vào chô... những ý kiến xử lí 
tình huống của mình để mạch điện làm việc được theo đúng yêu cầu thiết kế. 
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III- BÁO CÁO THỰC HÀNH 
THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN 


Họ và tên học sinh : 


1. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện thiết kế 


2. Tính toán vật liệu và chọn thiết bị, dụng cụ cho lấp đặt mạch điện 


3. Kết quả vận hành mạch điện 


- Lầm việc tốt. 
- Không làm việc. 


- Nguyễn nhân không làm việc :........................... cuc HH nà HY Làn Hà, 


4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành 
Học sinh tự nhận xét và đánh giá bài thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. 
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và ôn tập 
Chương vui - Mạng điện trong nhà 


1. Biết hệ thống hoá kiến thức đã học ở chương VIII. 
2. Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài tập. 


Nội dung chương VIII được tóm tắt bằng sơ đồ sau : 


Có điện áp định mức là 220V 


Đa dạng về thể loại và công suất của đồ 
dùng điện 


Đặc điểm 
Phù hợp về cấp điện áp của các thiết bị, 
đồ dùng điện với điện áp định mức 

mạng điện 
“Thiết bị Thiết bị đóng - cắt 
của Thiết bị lấy điện 
mạng điện 


Thiết bị bảo vệ 


Sơ đồ nguyên lí 
Sơ đồ lắp đặt 


Mục đích thiết kế (mạch điện dùng để 
làm gì 2) 


` Đưa ra các phương án thiết kế và lựa 
—. # chọn phương án thích hợp. 
thiết kế 
= : mạch điện 
R Lắp thử và kiểm tra mạch điện theo yêu. 
cầu thiết kế 


2. Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không 2 Tại sao ? 

3. Tại sao dây chảy của cầu chì mạch điện nhánh lại có đường kính (cỡ dây) nhỏ 
hơn dây chảy của cầu chì mạch điện chính ? 

. Một mạch điện được thiết kế theo sơ đồ hình 1 có nguồn điện ~ 220V. 


Hãy chọn số liệu điện áp định mức cho các bóng đèn số 1 ; 2 ; 3 phù hợp với 
mạch điện. 
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Hình 1. Mạch điện chiếu sáng 


5. Cho mạch điện chiếu sáng như trong hình 2. Em hãy mô tả bằng tiếp xúc của 
các tiếp điểm để biểu thị : 
a) Khi nào đèn A sáng. 
b) Khi nào đèn B sáng. 
c) Khi nào đèn C sáng. 


Linh 2. Mạch điện chiếu sảng xâu chuỗi 
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l[Hục lục 
Trang 


Mở đầu 
Phần một - Vẽ kĩ thuật 


CHƯƠNG | - BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC 

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật 

trong sản xuất và đời sống : 5 
Hình chiếu. ` 
Bài tập thực hành - 
Hình chiếu của vật thể 
Bản vẽ các khối đa diện...... icseisÐlB) 
Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ các khối đa diện...... 


Bài 2. 
Bài 3. 


Bài 4. 
Bài 5. 


Bài 6. 
Bài 7. 


Bản vẽ các khổi tròn xoay 
Bài tập thực hành - 
Đọc bản vẽ các khối tròn xoay.............. 27 


CHƯƠNG II - BẢN VẼ KĨ THUẬT 
Bài 8. Khái niệm về bản võ kĩ thuật - Hình cắt. 
Bài 9. Bản vẽ chỉ tiết 
Bài 10. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ chỉ tiết đơn giản có hình cắt 3 
Bài 11. Biểu diễn ren 
Bài 12. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ chỉ tiết đơn giản có ren k 


- 502] NGÔ 41 
Bài 14. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ lắp đơn giản.................... 4 
BÃi45: Bản Vẽ :iDMi¿yrstfertrn0t4000809 070025 06 dd 45 
Bài 16. Bài tập thực hành - 

Đọc bản vẽ nhà đơn giản.................... 50 
Tổng kết và đHlẬp: cai cui2 s60 csascadul 52 
Phần hai - Cơ khí 
Bài 17. Vai trò của cơ khí trong 

sẵn xuất và đời sống ...................... 57 


CHƯƠNG lII - GIA CÔNG CƠ KHÍ 
Bài 18: Vật liệu sơ khÍ ......ö<s 22x sssssaxssd 
Bài 19. Thực hành - Vật liệu cơ khí. 
Bài 20. Dụng cụ cơ khí 
Bài 21. Cưa và đục kim loại... 
Bài 22. Dũa và khoan kim loại... h 
Bài 23. Thực hành - Đo và vạch dấu... 


CHƯƠNG IV - CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP. 
Bài 24. Khái niệm về chỉ tiết máy và lắp ghép......... 82 
Bài 28. Mối ghép cổ định - 

Mối ghép không tháo được . 
Bài 26. Mối ghép tháo được..... 
Bài 27. Mối ghép động... 
Bài 28. Thực hành - Ghép nối chiết. 


CHƯƠNG V-TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG 


Bài 29. Truyền chuyển động ...................... 98 
Bài 30. Biến đổi chuyển động 102 
Bài 31. Thực hành - 

Truyền và biến đổi chuyển động............ .108 
Tổng kết và ôn tập 


Phần ba - Kĩ thuật điện 


Bài 32. Vai trò của điện năng trong 


sản xuất và đời sống ..................... 112 
CHƯƠNG VI - AN TOÀN ĐIỆN 
Bài 33. An toàn điện 260080, 500/800/60084xis H6 
Bài 34. Thực hành - 

Dụng cụ bảo vệ an toàn điện............... 121 


Bài 35. Thực hành - 
Cứu người bị tai nạn điện..... 
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